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Cách mạng công nghiệp tạo nên sự phát triển vượt bậc của nền công, 
nghiệp, kéo theo sự thay đổi cơ bản các điều kiện kinh tế, văn hóa và kỹ 
thuật,... trong toàn xã hội. Xã hội loài người đã trải qua ba cuộc cách mạng, 
công nghiệp. Lần thứ nhất (cuối thế ki XVIHI) bắt đầu 
giới (thay thế rền sản xuất cơ bắp được sử dụng từ bao nhiêu năm trước). 
Cuộc cách mạng công nghiệp thứ hai (cuối thế ki XIX) được đánh dấu bằng, 
sự ra đời của động cơ đốt trong và máy móc sử dụng điện. Cuộc cách mạng, 
công nghiệp lần thứ ba (thập niên 1960) ra đời bởi sự phát triển của chất bán 
dẫn, siêu máy tính, máy tính cá nhân và Internet. 


ởi nền sản xuất cơ. 


Ba cuộc cách mạng đầu tiên, suy cho cùng vẫn chỉ là sự phát triển 
mang tính tự động và độ chính xác (ở mức rất cao) của máy móc (“cơ bắp”): 
Tần thứ nhất (sản xuất cơ giới - sử dụng máy móc), lân thứ hai (sản xuất 
dây chuyền), lần thứ ba (cuộc cách mạng công nghệ cao). Hiện nay, nhiều 
nhà khoa học và nhà kinh tế đều cho rằng chúng ta đang đứng trước thời 
gian đầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (“Công nghiệp 4.0”), 
được đánh dấu bởi công nghệ mới đột phá trong nhiều lĩnh vực: robotics, 
trí thông mình nhân tạo (AD), thực tế ảo (VR), tương tắc thực tại ảo (AR), 
mạng xã hội, điện toán đám mây, di động, phân tích dữ liệu lớn (SMAC). 
Chúng ta có thế cảm nhận được cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là 
sự kế thừa toàn bộ những ưu điểm của các cuộc cách mạng trước đồng thời 
được nâng lên bởi một yếu tố chưa từng có: “tri thông minh nhân tạo” 
(Artificial Intelligence). Trong cuộc cách mạng 4.0 này, Trí tuệ nhân tạo và 
Máy học (Machine Learning) đóng vai trò tiên phong. 

Cũng như mọi cuộc cách mạng công nghiệp trước đó, cách tốt nhất cho xã 
hội loài người là tìm hiểu và hòa nhập với nó, để rồi tận dụng nó làm thế 
mạnh cho mình. Lấy cảm hứng từ đó, chúng tôi viết cuốn sách “Python cơ bản” 
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nhằm cung cấp kiến thức và kĩ năng lập trình căn bản cho người học. Ngôn 
ngữ Python được coi là ngôn ngữ mạnh mẽ và hiệu quả nhất giúp người 
học có thể xây dựng được những chương trình Máy học và những ứng, 
dụng Trí tuệ nhân tạo. 


Một cách tương đổi, có thể chia ra cấp độ của người lập trình thành các 
mức: cơ bản, trung và nâng cao. Cuốn sách dành cho mức độ đầu tiên ~ cơ 
bản, và phục vụ ba đổi tượng để có thể tự học: ï) cho những học sinh trung, 
học phổ thông yêu thích lập trình; ï) cho những sinh viên (năm đầu và 
năm thứ hai) trong khối ngành kĩ thuật; ii) cho những người yêu thích lập. 
trình mà chưa được học bài bản. Cuốn sách có ba mục tiêu: ï) Cung cấp. 
những nền tảng kiến thức lập trình cơ bản; íi) Giúp người học hình thành 
kĩ năng lập trình; ii) Khởi đầu cho sự đam mê và yêu thích công nghệ. 


Tại sao lại là Python? Có nhiều lý do để Python ngày càng được ưa 
chuộng. Thứ nhất, Python là một ngôn ngữ rất dễ học cho người mới bắt 
đầu. Python có cú pháp, cấu trúc đơn gián và dễ đọc. Một học sinh phổ 
thông cũng có thể tự học được Python (thông qua những cuốn sách như 
thế này). Điều này là vô cùng quan trọng, Python giúp người mới học lập 
trình tránh được rất nhiều phiền toái (khi so sánh với các ngôn ngữ khác) vì 
cú pháp, khai bảo, luật phức tạp... không cần thiết, từ đó giúp chúng ta tập 
trung vào cách thức giải quyết vấn đề, Thứ hai, Python là ngôn ngữ ngày 
cảng phố dụng và được ứng dụng ngày càng nhiều (công ty Google, Facebook, 
Instagram, Dropbox đã xây dựng nhiều nền tảng sử dụng Python); và 
Python có thể xây dựng bất kì ứng dụng nào mà ngôn ngữ khác làm được. 
“Thứ ba, Python có thư viện phong phú có thế kết hợp với nhiều ngôn ngữ lập. 
trình khác (C, C°, Java, C#, PHP, R,...), cộng đồng sử dụng lớn trong nhiều. 
ứng dụng khác nhau (Web Development ~ ứng dụng web và internet, Data 
sclence ~ khoa học dữ liệu, Machine learning ~ Máy học, Statistics ~ thống 
kê và khoa học). 


Trong quá trình viết cuốn sách này, chúng tôi gặp khó khăn về kiến. 
thức ít hơn rất nhiều so với việc tìm cách trình bày, lựa chọn nội dung để 
truyền tải Python theo cách thân thiện và sinh động. Các tác giá đã cân 
nhắc rất kĩ để “hi sinh” sự chính xác và đầy đủ, nhằm đổi lại sự đễ dàng và 
vui thích cho người học. Một lưu ý quan trọng là cuốn sách này nhằm giúp. 
người học có kĩ năng, tức là có khả năng lập trình khi học xong cuốn sách, 
chứ không chỉ đọc để biết. Và điều này sẽ đạt hiệu quả cao nhất khi người 
học tiếp cận theo cách: đọc lướt, lập trình (coding), sửa lỗi, và đọc kĩ. Bạn 
nào chưa học lập trình nên chú ý điều này: việc phát sinh lỗi và sửa lỗi là 
việc không thế tránh khỏi khi học lập trình. Đó là dấu hiệu bạn đang đi... 
đúng hướng! Với những người chưa có kinh nghiệm và muốn học lập trình 
thực sự, gõ lại/tự làm các bài là cách duy nhất và hiệu quả nhất để tích lũy 
kĩ năng và có được kiến thức chắc chắn nhất. 

Cuốn sách chắc chắn có nhiều điểm cần bổ sung và chỉnh sửa. Mọi ý 
kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ email: nvhau66@gmail.com. Các tác giả 
chúc các bạn tìm thấy nhiều niềm vui trong quá trình khám phá kiến thức 
và kĩ năng mới. 
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“đà ⁄ 
BẮT ĐẦU VỚI PYTHON 
Chảo mừng đến với Python. Python là một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ 


nhưng lại dễ tiếp cận và sử dụng. 
“Sau bài học này, người học có thể: 


Biết thông tin về ngôn ngữ lập trình Python 


Biết cách cài đặt mồi trưởng cho Python 
+ Xây đựng và chạy được một chương trình Python ('Hello World!) 
+ _ Chỉ ra được cấu trúc một chương trình Python 


1.1. PYTHON LÀ GÌ? 


Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao hướng đối tượng được Guido van 
RÑossum cùng các cộng sự tạo ra nấm 1991 dành cho mục đích lập trình đa 
năng. Python được thiết kế với ưu điểm mạnh là câu lệnh ngắn gọn, đễ nhớ, 
dễ hiểu. Cấu trúc chương trình của Python rõ rằng, dễ đọc và viết hơn rất 
nhiều so với những ngôn ngữ lập trình khác (như C, C++, Java, C#, PHP). 
Do đó Python được coi là một trong những ngôn ngữ thuận tiện nhất cho. 
người mới học lập trình. Đây lä ngôn ngữ lập trình thông dịch. có thể chạy 
trên nhiều hệ điều hành khác nhau như: Windows, Mac OS, OS/2, Linux và 
các hệ điều hành khác thuộc họ Unix. 

Python hoàn toàn tạo kiểu động vả dủng cơ chế cấp phát bộ nhớ tự động; do 
vậy nó tương tự như Perl, Ruby, Scheme, Smalltalk, và Tel. Python là ngôn 
ngữ có mã nguồn mở, vả đang có công đồng người dùng lớn. Hình 1.1 thể 
hiện sự phỏ biến của Python so với các ngỏn ngữ lập trình khác. 


ObjeeiveC_ TCL 


Hình I.1: Tính phổ biển của các ngôn ngữ lập trình trong năm 2018 


Một số đặc điểm nỗi bật của ngôn ngữ Python: 

Đơn giản, dễ học: Python có cũ pháp đơn giản, rõ rằng. Nó dễ đọc và viết 
hơn với những ngôn ngữ lập trình khác (như C, C++, Java, C#, PHP). 
Python giúp việc lập trình trở nên thú vị, không bị gò bó và cho phép lập 
trình viên tập trung vào những giải pháp mả không phải tập trung vào cú pháp. 
Miễn phí, mã nguôn mở: Bạn có thẻ tự do sử dụng và phân phối mã chương 
trình Python, thậm chỉ là đùng cho mục đích thương mại. Python là ngôn 
ngữ mã nguồn mở do đỏ bạn không những cỏ thể sử dụng các phần mẻm, 
chương trình được viết trong Python mà còn có thể thay đổi mã nguồn của 
nó theo ý thích của mình. Hơn nữa, Python có một cộng đồng lớn người 
dùng và cộng đồng này không ngừng cải thiện, phát triển. 

Khả chuyển: Các chương trình Python có thể chuyển từ hệ điều hành này 
sang hệ điều hành khác mả không cần bắt kỷ thay đổi nảo, chương trình cỏ 
thể chạy tốt trên các hệ điều hành như Windows, macOS, Linux.. 

Khả năng mở rộng và khã năng nhúng: Giả sử bạn có một ứng dụng đòi hỏi 
sự phức tạp lớn, bạn có thể dễ đảng kết hợp các khối, mã lệnh bằng C, C++ 
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và những ngôn ngữ khác (có thể gọi được từ C) vào một chương trình của 
Python. Điều này cung cấp cho ứng dụng của bạn những tính năng tốt hơn 
cũng như ngôn ngữ kịch bản mả những ngõn ngữ lập trình khác khó có thể 
lảm được. 

Ngôn ngữ thông dịch cắp cao: Không giỗng như C hay C++, với Python 
bạn không phải lo lắng vẻ những vấn để như tràn bộ nhớ, quản lý bộ nhở, 
dọn dẹp rác hay dữ liệu vô nghĩa khác sau khi chạy chương trình. Chương 
trình dịch của Python sẽ tự động dọn đẹp, giải phóng bộ nhớ giúp chúng ta 
sau khi hoàn thành chương trình, do đó bạn không cẩn lo lắng về bắt kỳ hoạt 
đông gì ở cắp thấp. 

Thư viện ứng dụng lớn giúp giải quyễt các công việc phổ biển: Python có 
một số lượng lớn thư viện tiêu chuẩn, giúp cho công việc lập trình của bạn trở 
nên dễ dàng hơn rất nhiều vì bạn không phải tự viết tắt cả mã lệnh. Những. 
thư viện này đã được kiểm tra kỹ càng và được sử dụng bởi công đồng phát 
triển. Do đó bạn cỏ thể yên tâm với chương trình hay ứng dụng của bạn. 
Hướng đối tượng: Python hỗ trợ người dùng phương pháp lập trình hướng 
đối tượng (Object Oriented Programming - OOP), điều đỏ giúp lập trình 
viên giải quyết những cỏng việc phức tạp trong cuộc sống một cách trực 
quan. Hơn nữa, với OP, bạn có thể quan sát, phân tích những vấn đề phức 
tạp trong tự nhiên thành những tập nhỏ hơn bằng cách tạo ra các lớp, các đối 
tượng trong ngôn ngữ lập trình để giải quyết công việc. 


1.2. CÀI ĐẶT PYTHON 


Trước khi có thể lập trình được Python, ta cần tải về một phiên bản Python 
(phiên bản hiện tại trong cuốn sách nảy là Python-3.7.0) về máy theo địa 
chỉ hups: //www.Python.org/downloads/. Sau khi download, nhắn chuột kép 
vào tên phần mềm Python-3.7.0 để chạy cải đặt. Chú ÿ Python-3.7.0 yêu 
cầu cải trên hệ điều hành Windows từ Windows 7 trở lên. Sau khi cài đặt 
vào máy, từ mản hình Windows, chọn Start, chọn tiếp Program, chọn tiếp 
Python 3.7.0 như Hình 1.2. 


Hình 1.2: Chương trình Python đã được cài đặt 


Chạy chương trình Python ta có kết quả Hình 1.3. 


Hình 1.3: Cửa số lệnh của Python 


1.3. “HELLO WORLDI“ 


Có thể chạy chương trình Python bằng nhiều cách, chúng ta hãy tìm hiểu 
từng cách thức một. 


1.3.1. Làm việc với cửa số lệnh của Python 


Sau khi mở cửa số lệnh của Python như Hình 1.2 và Hình 1.3, bạn có thể 
nhập vào các lệnh, biểu thức để chạy Python biên dịch và chạy trực tiếp trên 
cửa số này, ví dụ, từ cửa số lệnh sau dấu nhắc lệnh >>> ta gõ vào: 
print(*Hello world....") ~/ ta có kết quả như Hình 1.4. 


Hình 1.4: Kết quả chạy từng lệnh của Python. 


ương tự như vậy, sau dấu nhắc lệnh >>> nhập vảo: (3+7+9-4) ~ / ta có kết quả. 
như Hình L.5. 


Hình 1.5: Kết quả chạy biểu thức của Python 
1.3.2. Chạy chương trình Python từ cữa số dòng lệnh 


“Tạo biển môi trường cho Python: 
+ Bước I; Vào Computerchọn Properievchon Advanced System 
Setting/ta có cửa số sau: 


chọn Environment Variables.../ trong khung cửa số System valuables, chọn 
'New.../nhập vào tên biến PythonPath, nhập đường dẫn đến thư mục chứa tệp. 
Đython.exe vào ö Variable value.... (vĩ dụ: C: \Python\Python37-32\) như: 
'Variable name: PythonPath 
'Variable value: C: \Python\Python37-32\ 


Hình 1.7: Cửa sổ thiết lập biển mồi trường 


+ Bước 2: Tìm biến môi trường path trong khung cửa số System. 
valuables/ chọn Edit, thêm vào tến biến PythonPath (biển ta vừa tạo 
hoặc thêm cả thư mục chứa tệp Python.exe vào đây)/sau đó chọn nút 
OK để hoản thành. 

Bước 3: Vào cửa số cmd, chạy lệnh Python .!, trên màn hình hiển thị 
dòng: Python 3.7.0 (v3.7.0: Ibf9cc5093. Jun 27 2018. 04: 06: 47) 


[MSC v.1914 32 bit (Intel)] on win32 Type "help", "copyright", 
"credits" or "lieense" for more information. 


Chạy chương trình Python trên cửa số dỏng lệnh: 

+ _ Bước 4: Chạy chương trình bằng lệnh sau: Python <tên tệp>.! 
Vĩ dụ 1.1: Giả sử tệp hello.py trong thư mục D: \PythonExamples như sau: 
hellopy c 


print("Mello wor1d, 


chạy chương trình bằng lệnh: Python hello.py.. kết quả cho ra như Hình 1.8. 
T CAWedovroyten3Acmdee =8 


(EtAsersSDugTan3d: 
(Đ>\ðcd PythanExanples 
.Đz\BythonExangles)dir. 
Wolune in ảmlue D is §TORAGEIS 
Wolune §erial Nunber is 649-8480. 
Đireetory of DzXPythenExanples 
14⁄23⁄208 69:57PH  CDHEĐ 
⁄22/2018 Đ2:57 PM 
14/2/2018 62:57 Pm 


Hình 1.8: Kết quả chạy chương trình hello.py từ cửa số cmd 


1.3.3. Chạy chương trình Python từ mạng Internet 
« Bước l: Mở trình duyệt web Google chrome hoặc Cốc-cốc sau đó nhập. 
vào địa chỉ: lưjp: /4vwww.Pythontutor.com/visualize.htmlimode=edit. 
«Bước 2: Tại mục Write code in (viết trong mã lệnh): Chọn phiên bản 
ẻ ví dụ chọn version Python 2.7 hoặc Python 


«+ _ Bước 3: Soạn thảo mã lệnh bên dưới vùng "Write code in". 


(se) 
CtAt(Ciếng của hai số c 


Hình 1.9: Trang web soạn tháo chương trình Python online 
+ - Bước 4: Kích vào nút Visualize Exereution để chạy để chạy chương trình. 


Hình 1.10: Trang web chạy chương trình Python online 
Ý nghĩa của các nút lệnh: 
~_ Chọn First để chạy dòng lệnh đầu tiên. 
~_ Chọn Last để chạy dòng lệnh cuối cùng. 
—_ Chọn Back để chạy dòng lệnh trước. 
—_ Chọn Forward đề chạy dòng lệnh tiếp theo. 
Kết quả từng dòng lệnh hiễn thị phần bên phải mản hình. 
+ Bước 5: Đóng cửa số trình duyệt để kết thúc. 
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1.3.4. Môi trường lập trình PyCharm 
* Giới thiệu về PyCharm 
yCham là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) phát triển ứng dụng 
chuyển nghiệp cho Python. PyCharm được lựa chọn vả sử dụng bởi hầu hết 
các lập trình viên, các nhà nghiễn cứu để xây dựng ứng dụng Python bởi 
nhiều lý do như: giao diện dễ dùng, giúp tăng hiệu xuất công việc khi viết 
các chương trình lớn..... 
* Cài đặt PyCharm 

+ Bước l: Tải phiên bản PyCharm mới nhất (phiền bản hiện tại cuốn 
sách này là PyChamm-Community-2018.2) về máy theo địa chỉ 
liips: /Áeww.Python.org/downloads/. 
Bước 2: Sau khi tải về máy, nhấn chuột kép vào tệp PyCham- 
community-2018.2.exe để chạy. Sau khi cài đặt ta sẽ thấy xuất hiện 
ứng dụng "JetBrains PyCharm Community Edition 2018.2" trên máy. 
Bước 3: Tạo ứng dụng trên PyCharm: Từ cửa số (windows), chạy 
ứng dụng "JetBrains PyCharm Community Edition 2018.2", ta có 
cửa số màn hình sau: 


Hình 1.11: Giao diện của PyCharm 


2I 


«Bước 4: Chọn mục "Create New Project" trên cửa số màn hình trong. 
Hình 1.11 ta có màn hình hiễn thị ra như sau: 


Hình 1.12: Cửa số tạo đề án của PyCharm 


«_ Bước 5: Tạo tệp chương trình trong để án: Nhắn chuột phải vào tên đề 
án, chọn New/Python File như Hình I.13 như sau: 


Hình 1.13: Cửa số tạo tệp chương trình trong PyCharm 


« Bước 6: Nhập vào tên tệp chương trình trong phần Xzme (một đề án 
trong PyChamm có thể chứa nhiễu tệp chương trình) rồi chọn OK để 
hoàn tất. 
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Hình 1.14: Cửa số nhập tên tệp chương trình trong PyCharm. 
* Soạn thảo và chạy chương trình trong PyCharm 
+ Bước 7: Soạn thảo mã lệnh chương trình 


— 


Hình 1.15: Cửa số soạn tháo chương trình trong PyCharm 


+ - Bước 8: Biên dịch và chạy chương trinh Hello.py bằng cách chọn nút "Run" 

trên thanh công cụ hoặc nhắn chuột phải trong vùng soạn thảo mã 
để chạy, hoặc nhẫn tổ hợp phim Ctt+Shift+F10. 
— 


Hình 1.16: Cửa số chạy chương trình Hello 
Sau khi biên dịch và chạy chương trình, nếu chương trình có lỗi, Python sẽ 
thông báo vị trí (dòng) chương trình có lỗi, ngược lại Python mở một cửa số 
nhỏ bên dưới để hiển thị kết quả như Hình 1.17 dưới đây. 


2 


“ " 
"`. “ 


—. 
3 By leo se Ý 


print ("Chảo mừng bạn đến với Python") Ỉ 


F he 2M: 
+ Chào mừng bận đến với Pythor| 


Gmeng 
NEPENE--EEO..Tï 


Hình 1.17: Cửa số hiển thị kết quả chạy chương trình Hello 


1.4. CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH PYTHON. 


Cấu trúc chương trình Python bao gồm ba phần chính như sau: 


#Wusrbin/Python 

#Khai báo sử dụng tiếng Việt trong tếp *.py. 
#-*- coding: HS -*- 

import<tên thư viện>#Khai bảo sử dụng thư viện 


#Định nghĩa các hảm. 
def <tên hàm>{[ danh sách tham số]) 
... #Cấu trúc giống với thần chương trình chỉnh. 


#Phần thân chương trinh chính. 
<Câu lệnh I>#Các câu lệnh được canh lễ trái 
Tay| #Khối lệnh I.I lùi vào 1 Tab/khoảng trồng so với câu lệnh Ì 
[<Khỏi lệnh 1.1>] 
“Câu lệnh 2>#Các câu lệnh được canh lễ trái 
#Khối lệnh 2.1 lủi vào 1 Tab/ khoảng trống so với cầu lệnh 2 
[<Khối lệnh 2.1>] 
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Trong đó: 

+ _ <tổn thư viện>: Là tên thư viện người dùng có sử dụng các hảm, lớp 

để phục vụ các cõng việc trong chương trình, ví dụ thư viện math, 
random, numpy, mathplotlib,... 


“tên hàm >: Là tên hảm (chương trình con) do người dùng định nghĩa. 
<chương trình chính>: Chửa các khỗi lệnh, thân chương trình chính. 

« Khoảng trống khối lệnh cần thụt vào so với lệnh chứa nó thông 
thường hay dùng một khoảng Tab. 


1.5. GHI CHÚ (COMMENTS) 


Không chỉ ngôn ngữ Python, các ngôn ngữ lập trình đều cỏ phần ghi chú, nó. 
dùng để giải thích cho dòng lệnh hoặc khối lệnh trong Python, chương trình 
biên dịch, thông dịch của Python sẽ bỏ qua các ghi chú nảy. Ghi chủ giúp 
cho người đọc chương trình dễ hiểu hơn. 
—_ Ghỉ chú trên một dòng, sử dụng kỷ tự "#" (kỷ tự đảo) trước chuỗi cần 
ghỉ chú: 
Kĩ dự 1.2: Ghỉ chủ trên một dỏng lệnh 


WHñến thị ra mờn hình chuối HELLo worLd 
pcirt("Hello wor1d. ..") 


hoặc đoạn mã chương trình sau thực hiện phép gắn giá trị a = 5 sau đỏ hiển 
thị ra mân hình. 


#6ên giá trị do biến ø 
>5 

4Hiến thị ra mờn hình giá trị đang có trưg biến ø 
pcint("Giá trị của a=") 


—_ Ghi chú nhiều dòng, sử dụng ""* "* (ba cặp nhảy đôi liên tiếp để bắt 
đầu và ba cặp nhảy đôi liên tiếp để kết thúc) hoặc (ba cặp nháy 
đơn liên tiếp đẻ bắt đầu vả ba cặp nháy đơn liên tiếp để kết thúc). 
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Vĩ dự 1.3: Sử dụng ba cặp nháy đơn đề ghỉ chú khôi lệnh bên dưới: 


Đây Là khối Lệnh kiến tru nữn nhun 
Nếu yea" cha hết cho 4 mà không chia hết cho 189 hoặc chia hết cho 4881 
thì yew" là năm nhuận 


yeare2011 

Âf (year % 4=@ and year X19 !~Ø) or (year X 400 =9): 
pcint( Năm: ",year," là năm nhuận") 

else: 

pcint( Năm: ",year," không là năm nhuận") 


Vĩ dụ 1.4: Sử dụng ba cặp nháy kép để ghi chú khối lệnh bên dưới 


am nũ giảt phương trình bộc nhất dạng: œetb-0. 

(6 3 trường hẹp có thể xảy ra 

Nếu hệ số a =9 và hệ số b0 thì phương trình có võ số nghiện 

Nếu hệ số 0 =9 vò hệ số b 19 thì phương trình võ nghiện 

Nếu hệ số 0 I-ð thì phương trình có nghiện x=b/a 

a-® 

b=113 

‡Ế (a = 6 ad b = 6): 
print("Phương trình có vô số nghiện") 

elif(a = 6 and b I= 6): 
print("Phương trình võ nghiện") 

else: 


print("Phương trình có nghiện x=",-b/2) 


1.6. TỔNG KẾT BÀI HỌC. 


Trong bài đầu tiền, người học cần nắm được: 
—_ Các bước cải đặt, cầu hình biến môi trường, 
~— Một chương trình Python cỏ thể được thực thi theo nhiều cách: 
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+ __ Dịch và chạy chương trình trên cửa số dòng lệnh cmd của Windows; 

+ __ Chạy trực tiếp chương trình trên mạng Internet; 

+ __ Chạy trực tiếp từng dòng lệnh trên cửa số lệnh của Python; 

» _ Chạy trên phẩn mềm lập trình chuyên nghiệp (môi trường tích hợp 
phát triển ~ IDE) PyChamm, đây là một công cụ rất dễ dùng vả người 
học cần chú ý nắm bắt. 

Các bài tiếp theo sẽ trình bày các thành phẫn của ngôn ngữ Python, các lệnh 
nhập, xuất dữ liệu cũng như các cấu trúc dữ liệu giúp bạn đọc có thể thao 
tác, lập trình thành thạo trên Python. 


1⁄7. BÀI TẬP 


A. Câu hỏi ôn tập 
Câu 1.1: Cho biết các khẳng định nào sau đây là đúng? 
A.. Python là một ngôn ngữ lập trình bậc cao. 
B._ Python là một ngôn ngữ thông dịch. 
._ Python là một ngôn ngữ hướng đối tượng. 
D. Python hỗ trợ lập trình vi điều khiển. 
Câu 1.2: Chọn các lựa chọn đúng Với ngôn ngữ lập trình Python? 
A. _ Python là ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở. 
B. Python có khả năng chạy trên nhiều hệ điều hành khác nhau như: 
Windows, Linux/Unix, OS/2, Mac và Android. 
. Chủng ta có thể nhúng các thư viện C/C++ vào Python. 
D... Python cỏ hỗ trợ soạn thảo mã lệnh và có thể chạy trực tuyến (online). 
Cấu 1.3: Chọn các đáp án đúng để liên kết các câu lệnh thành khối lệnh. 
trong Python: 
. Cặp dấu ngoặc nhọn {}. 
.. Cặp dấu ngoặc đơn (). 
... Căn lễ trái các câu lệnh. 
. Dấu chấm phẩy. 


Đnowy 
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Câu 1-4: Chọn các đáp án đúng về ghi chú thích trong Python: 
A. Kýtự#. 
B.. Một dấu ngoặc đơn. 
€. Một dấu ngoặc kép. 
D. Ba dấu ngoặc đơn. 
E. Badấu ngoặc kép. 
Câu 1.5: Cho biết các khẳng định nào sau đây là đúng? 
A... PyChamm là một ngôn ngữ lập trình. 
B.._ PyChamm là giao diện lập trình tích hợp. 
._ PyCham là một ngồn ngữ hướng đối tượng. 
D._ PyCham giúp biên dịch mã lệnh Python. 
Câu 1.6: Làm sao để chạy một chương trình Python đã soạn thảo trên 
PyChamm? 

A... Nhắn nút "Run" trên thanh công cụ. 

B._ Nhắn chuột phải trong vùng soạn thảo mã lệnh sau đó chọn mục "Run", 

._ Nhắn phím F5 trên bàn phím. 

D.. Nhẫn tổ hợp phím Cưl+Shift+F10. 

1.7: Cho biết khẳng định nảo sau đây là đủng? 

A. Tất cả các khai báo như khai bảo thư viện, khai bảo sử dụng tiếng 
'Việt phải đặt trên đầu tệp chương trình Python và trước định nghĩa 
tắt cả các hàm. 

B. Khi định nghĩa tất cá các hàm. các cầu lệnh trực thuộc phải được 
viết sát lễ trái. 

€. Khi định nghĩa tất cả các hảm, các câu lệnh trực thuộc phải được. 
căn lễ trái và lệch sang phái đầu dòng một khoảng trống so với lệnh. 
bao nó. 

D.. Tất cả những điều trên đều đúng. 

Câu 1.8: Cho biết các khäng định nảo sau đây lả đúng? 
A... Python sẽ bỏ qua chú thích khi địch chương trình. 
B._ Chủ thích bắt buộc phải có trong chương trình. 
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C... Chú thích dành cho các lập trình viên đẻ hiểu rõ hơn về chương trình. 
D.. Chú thích làm thay đổi kết quả chạy dịch chương trình. 
Câu 1.9: Hãy chọn các đáp án đúng: 
A. Chú thích trên 1 dỏng bắt đầu bởi dấu #. 
B. Chú thích trên nhiều dòng cỏ thể bắt đầu và kết thúc bởi 3 dấu 


nháy đơn. 
C. Chú thích trên nhiễu đồng có thể bất đầu và kết thúc bởi 3 dấu 
nháy kép. 


D._ Tắt cả những điều trên đều đúng. 

Câu 1.10: Cho biết tủ điểm và nhược điểm khi sử dụng mỗi trưởng tích hợp 
phát triển PyCham so với phương pháp chạy chương trình trực 
tiếp trên Internet, chạy trên cửa số cmđ và chạy trên cửa số dòng, 
lệnh của Python. 


B. Lập trình 
Bài tập 1.1: Xây dựng chương trình hiễn thị ra màn hình thông tin sau: 


156.111.1111 
* LẬPTRÌNH CĂN BẢN * 
* Ngôn ngữ: PYTHON * 


mg 


Bài tập 1.2: Xây dựng chương trình hiển thị ra mản hình như sau: 


.... 
* * 
* * 


Bài tập 1.3: Hãy in ra màn hình hình chữ nhật như dưới đây: 


"`... 
` ... 
ÏnGc."ơơ".ơÿẶẠẶ 


"ạgđ 
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Bài tập 1.4: Xây dựng chương trình hiển thị ra mản hình các thông tin 
như sau: 
Mời bạn chọn chức năng: 
1. Đăng nhập hệ thông. 
2. Đăng xuất hệ thông 
3. Thoát khỏi hệ thông 
Bài tập 1.3: Xây dựng chương trình hiển thị thông tin của một người gồm: 
Họ tên, tuổi, giới tính, số điện thoại, email, địa chỉ, nghẻ nghiệp; mỗi thông 
tin trên một dòng. 
Bài tập 1.6: Bạn An có 5000000 gửi vào ngăn hàng, với lãi suất 0.89háng. 
Hãy viết chương trình hiển thị ra mản hình thông tin sau: 
“Tên người gửi: An 
Số tiền gửi: 5000000 vnđ. 
Lãi suắt tháng: 0.8% 
“Tiền lãi: <số tiền lãi> 
Biết rằng <số tiền lãi> được tính theo công thức: 5000000*0.008. 
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BIẾN, SỐ VÀ CHUỖI 


Để lưu trữ được dữ liệu trong thực tế, giống như các ngôn ngữ khác, Python. 
cũng cần lưu trữ dữ liệu để thao tác với chúng thông qua các số và chuỗi. 
Bài học này sẽ cung cấp cho người học những kiến thức về biển, số, từ 
khóa, và chuỗi trong Python. Nó là nền tảng để người học sử dụng cho các 
bài phía sau. 


cSau bài học này, người học có thể: 


Biết cách đặt tên biển và sử dụng biển trong chương trình 
Giải thích và sứ dụng từ khóa Python 
Sử dụng các hàm sẵn có trong chuỗi (string) trong Python 


Sử dụng được các số (sỐ nguyên, số thực) trong Python 


Khai bảo và sư dụng được thư viện (math) 


Tạo ứng dụng chuẩn hóa chuỗi họ tên 


2.1. ĐẶT VẤN ĐÈ 


Bài toán: Hãy xây dựng chương trình để quản lý thông tin của một thí sinh 
gồm: Họ tên, năm sinh và điểm th của thí sinh theo thang điểm 10. Hiễn thị 
lại thông tin và kết quả thí sinh trượt hoặc đỗ, biết thí sinh trượt nếu điểm 
nhỏ hơn 5 và đỗ nếu điểm lớn hơn hoặc bằng 5. 
Xác định yêu cầu bải toán: 

~— Nhập dữ liệu đầu vào là 3 biến họ tên name, năm sinh year và điểm 

mark kiểu thực 
~— Xuất dữ liệu đầu ra là kết quả thí sinh /rượr/đổ. 


liệu thích hợp cho bài toán. 
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~_ Lưu trữ các thông tỉn của thí sinh: 
+ Họ tên gồm các chữ cái, Python hỗ trợ kiểu chuỗi (str) lưu trữ các ký 

tự nền kiểu dữ liệu chuỗi thích hợp lưu trừ dữ liệu này. 

Năm sinh của 1 người lả 1 số nguyên, Python hỗ trợ kiểu số nguyên int. 

+_ Điểm thi theo thang điểm 10 là I số hữu tỷ, Python hỗ trợ kiểu số thực 

float thích hợp lưu trữ dữ liệu nảy. 

Thí sinh trượt hay đỗ phụ thuộc vào điểm lớn hơn hoặc bằng 5 là đúng 

hay sai. Python hỗ trợ kiểu lô-gíc nhận giá trị True hoặc False. 

Nói chung, để giải một bài toán trên máy tính, chúng ta cần biểu diễn, lưu 

trữ nhiều biến với nhiều kiểu dữ liệu khác nhau. Python hỗ trợ lập trình viên 

thực hiện công việc này một cách đơn giản và hiệu quả. 

2.2. BIẾN VÀ TÊN 


2.2.1. Khái niệm biến 

Biến là một vùng nhớ trong máy tính dùng để lưu trữ một giá trị dữ liệu có 
thể thay đổi được trong chương trình. Thông thường vũng nhớ này được 
quản lý bởi một tên (gọi là tên biển) Và thay vì truy xuất đến vùng nhớ thì 
chúng ta truy xuất đến tên biển. 


+ 


+ 


Tùy vào các kiểu dữ liệu mà ngôn ngữ lập trình Python sẽ cấp phát vùng 
nhớ khác nhau cho một biển, một biến có thể chửa kiểu dữ liệu như số 
nguyên (n0, số thực (float), chuỗi (str), danh sách (list)..v.v. 

2.2.2. Khai báo biến 

Không giống như các ngồn ngữ lập trình C/C++, C# hay Java, để khai báo. 
biến trong Python ta không cẳn phải khai báo kiểu dữ liệu ta chỉ cần gắn 
một giá trị cho tên biến, Python sẽ tự động suy ra kiểu dữ liệu tương ứng 
cho biến. Do đó, một biến trong Python có thể có nhiều kiểu dữ liệu khác 
nhau tùy thuộc vảo giá trị mả ta gán cho biến ở từng đoạn mã chương trình. 
Chúng ta cỏ thẻ dùng hàm type() để xem kiêu dữ liệu hiện thời của biến. 

Cú pháp: <Tên biển> = <Giá trị> 
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Vĩ dụ 2.1: Khai báo và gắn giá trị cho các biến như sau: 
Vidu2_Lpy 


Khzi báo và gin giá trị cho biến 
~15 #®&#ơi báo biến có tên x và gin giá trị bằng 15 
4Hiến thị ra màn hình kiếu 47 Liệu của biến x trong Pythơn. 
prirt('Với x =',x,' ta có kiểu đữ liệu: ',type(x)) 
x= "th"... #Gin giá trị chuỗi cho biến x bằng "utehy" 
pcint('Với x =',x,` ta có kiểu đữ liệu: ",type(x)) 


x=Tre # Gin giá trị Lô-gíc cho biến x bằng True 
prink('Với x =',x,' ta có kiếu dữ liệu: ',type(x)) 
x«2.5 # in giá trị số thực cho biến x bằng 2.5 


prink('Với x =',x,' ta có kiếu dữ liệu: ',type(x)) 
# đân giá trị số phức cho biến x có phần thực bằng 23, do bằng 45 


x = coplex(23,45) 
pcint('Với x =',x,' ta có kiếu đữ liệu: ',type(x)) 


Kết quả chạy đoạn mã trên lần lượt sẽ có kiểu dữ liệu của x như sau: 
Kửt quả chay chương tình Vu Ty 

Mới x=15 ta có kiếu đữ liệu: cclass 'ỳnt'> 

Với x= utehy ta có kiếu đĩ liệu: <class 'str'> 

Với x= Trưe ta có kiếu đữ liệu: <class "bool'> 

Mới x=2.5 ta có kiếu dữ liệu: «<class 'float'» 

Với x«= (2345J) ta có kiếu dữ liệu: ‹class 'cmglex'> 


Python còn cho phép chúng ta khai báo và gán một giá trị cho nhiều biến 
trên cùng một câu lệnh. 
Kĩ dụ 2.2: 


"khơi báo các biến d,b,c nguyên và gớn giá trị cho cóc biến bằng 12''' 
=12 


Thêm nữa, chúng ta cũng có thể gán các giá trị khác nhau cho các biến khác 
nhau trên cùng một câu lệnh như V7 đự 2.3 dưới đây. 
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Vĩ dụ 2.3: 


3, b, C = 12,59.5, "Lập trình Pythơn rất thú vị” 


Khi đó, trình thông địch Python sẽ lấy giá trị bằng 12 có kiểu nguyên (inU) 
gắn cho biển a, giả trị 50.5 có kiểu thực (floa\) gán cho biến b và giá trị 
"Lập trình Python rất thú vị" có kiểu chuỗi xâu (str) gán cho biến c. 

2.2.3. Đặt tên biến 

Tên là một định danh do người dùng đặt trong khi lập trình dùng để phân 
biệt các thành phần với nhau trong củng một chương trình. Chúng ta có thể 
đặt tên biển, tên hằng, tên hàm (chương trình con), tên lớp (class), tên tệp, 
tên thư mục, v.v. Khi đặt tên, chúng ta cẳn quan tâm đến các quy tắc đặt tên 
trong mỗi ngôn ngữ lập trình. 

Quy tắc đặt tên trong Python: 


~_ Có thể sử dụng các chữ cái viết thưởng (từ a đến z), các chữ cái viết hoa 
(A đến Z), các chữ số (từ 0 đến 9) hoặc dâu gạch dưới (_) để đặt tên. 

Không được dùng các ký tự đặc biệt như: (0, , %.... 

Không được bắt đẩu bằng một chữ số, ví dụ /5ien là không hợp lệ, 
nhưng bien thì hợp lễ. 


Python là ngôn ngữ lập trình có phân biệt chữ viết hoa và chữ viết 
thường, ví dụ a và A là hai tên khác nhau. 
~_ Đặt tên không được trùng với các tử khóa của Python. 


Kĩ dụ 2.4: 
Wiểu2 4p — 
xe18 #Đột tên biến Là x 
v-25 #Đột tên biến là y 


hơten = "Lê Thị Quýt Mơ" #Øặt tên biến (à hoten 

dịa chí = "31 Nguyễn Trãi Hưng Yên" #ĐỢt tên biến là địa chỉ 

def tinhTong(a, b): #Đặt tên hàn (chương trình cơn) Là tínhTong 
retin atb 
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2.2.4. Từ khóa 


Từ khóa là những từ dành riêng của ngôn ngữ lập trình Python, do đó trong. 
các công việc lập trình tên đặt như tên biến, tên hằng, tên hảm,... không 
được trùng với các từ khóa nảy. 

Dưới đây là tóm tắt danh sách các từ khỏa của Python hay gặp trong cuốn 


sách này. 
Từ khóa. Ý nghĩa Ò 
and __ | Toán tử vả trong Python dùng để kết hợp 2 biểu thức logic 
as _. | Chỉ định một bí danh được dùng thay cho tên 
break- | Dùng để thoát khỏi câu trúc lặp ngay lập tức 
class _. | Dùng để khai báo một lớp mới trong Python 
continue | Quay lên đầu cấu trúc lặp vả bỏ qua các lệnh sau nó. 
def_.. | Dùng đễ khai báo hàm (chương trình con) 
elif. | Kiểm tra một điều kiện khác trong cấu trúc i£.. lif... 
else | Nằm trong cấu trúc rẻ nhánh iF... else 
False_ | Là hằng sai, thường dùng để chỉ điều kiện sai 
for. | Dùng để bắt đầu cấu trúc lặp for 
global. | Từ khỏa chỉ định khai báo biến toàn cục 
if Dùng để bắt đầu cầu trúc rẻ nhánh 
import_ | Dùng để khai báo sử dụng các thư viện 
in 'Toán tử dùng đề kiểm tra biến có trong một tập hợp hay không. 
Toán tử kiểm tra biển cỏ bằng hay không. toán tử nảy tương 
is | đươngvớitoántừ=—= 
not | Toán từ phủ định trong Python 
or __ | Toán từ hoặc trong Python 
retum _ | Trả về giá trị sau khi kết thúc hàm trở về lệnh gọi 
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Từ khóa Ý nghĩa 
True _. | Là hằng đúng, thường dùng để chỉ điều kiện đúng 


ty Dùng để bắt lỗi 1 khối lệnh có thẻ gây lỗi 
while _ | Dùng để bắt đầu cấu trúc lặp while 


2.3. CHUỒI 


2.3.1. Khái niệm 


Trong Python, chuỗi (str) là tất cả giá trị, dữ liệu được đặt trong cặp dấu 
nháy kép " ", hoặc cặp dấu nháy đơn ' ', hay cũng cỏ thẻ dùng cặp ba dấu 
nháy đơn liên tiếp '" "' hoặc cặp ba dấu nháy kép liên tiếp """ """, Trong đó, 
nội dung đặt cặp ba dấu nháy kép liên tiếp hoặc cặp ba dấu nháy đơn liên 
tiếp sẽ được giữ nguyên định dạng. Do đó chúng ta có thể viết chuỗi trên 
nhiều đòng mà không cần dùng ký tự nỗi dòng với cặp ba dấu nháy đơn 
hoặc kép liên tiếp. 

Thông thường, người ta hay sử dụng cặp nháy đơn ' ' hoặc nháy kép " " để 
biểu diễn một chuỗi ngắn và sử dụng cặp ba dấu nháy đơn hoặc kép liên tiếp 
để biểu diễn một chuỗi dải hoặc chuỗï có chứa nhiều các ký tự đặc biệt. 

Kĩ dự 2.5: 


Vidu2 5p 


“Python" #Chuỗi dữ Liệu có giả trị bằng "Python" 

*1234"  #Chuỗi đữ Liệu có giả trị bằng "1234" 

#Gán cho biến s một giả trị chuỗi bằng "Lập trình Python” 

s = "Lập trình Python” 

prtnt(type(s)) # Xem kiếu đữ Liệu của biến s sẽ thuộc Lớp “str” 
'**Ðây Là một chuỗt 

được trình bày trên nhiều dòng'""'  #Chuỗi trên nhiều dòng. 


Kết quả chay chương tình Viáu2_%py 


<ClasS “str”> 
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2.3.2. Các ký tự đặc biệt trong chuỗi 

Trong cuốn sách này chúng ta hiểu ký tự là một chuỗi có độ dài bằng một và 
dữ liệu chuỗi (đặt trong cặp nháy đơn hoặc nháy kép) có thể chứa các ký tự 
thông thưởng (a-z, A-Z, 0-9,...) hoặc các ký tự đặc biệt ( !, (®, *, &, %, 
(,)...). Tuy nhiên, khi chúng ta muốn biểu diễn các ký tự đặc biệt trong 
chuỗi, Python quy định sử dụng ký tự điều khiển "!" đặt trước kỷ tự đặc biệt 
đó, ví dụ khi ta đưa ra câu lệnh print("\a") thì ta sẽ nghe thấy một tiếng bip 
được phát ra từ máy tính. 


Bảng 2.1. Các ký tự điều khiển thường dùng trong Python. 


Tên Ký hiệu _ Ý nghĩa 
Alert w Phát ra một tiếng bip 
—== ạ — | Đưa con trở li về một khoảng trắng 
(một ký tự) 
Đưa con trỏ xuống dòng và vẻ đầu 
Newline V2 gpee 
Horizontal tab. w Ín một khoảng trắng bằng phím Tab. 
ASCII Carriage Return. ư 'Đưa con trỏ về đầu dòng 
Single quote vì |nmkýw' 
Double quote w |Inrakỹtự° 
Blackslash W- [Inmkytw\ 
Ví dụ 2.6: 
Viju2 6py 
“tiến thị ra mòn hình: 
Lập trình 
Pythn 
print("Lập trình \n Python”) 
# Hiến thị ra màn hình C: \Python32\Bzi2. 
print("C: \\ython37\\Bai2") 
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Kết quả chạy chương trình idu2_6.pp' 


Lập trình 
Python 
C: Wython37ABai2 


2.3.3. Các toán tử với chuỗi 

Toán tử +: Thực hiện việc nỗi các chuỗi lại với nhau, toán tử này thường 
được sử dụng. 

Cú pháp: s1 + s2 (với s1 và s2 đều là chuỗi) 


Ví dự 2.7: 


Vidu2 7,py 
#&#ơi báo và gin giả trị chuỗi "tELLo ” cho biến s1 
sĩ = "No " 

sẽ = "Mald, 
SI2 = sl + sở. #8iốn chuỗi s12-TELlo kxLd..." 
s1 = s1 + 'Pythơn..." # S1 = 'EL[O Pytơn..." 
print("s12 = ",s12) 

prirt(*s1 = ",s1) 


Kết quả chạy chương rình Eiáu2_Z/py 


s12 = Hello krld... 


s1 = Hello Pythơn.... 


Toán tử * : Python hỗ trợ toán tử nhãn rất đặc biế 
một chuỗi lặp đi lặp lại với số lần bắt kỳ. 

Cá pháp: s*n 

Trong đó: 


nó giúp chúng ta tạo ra 


*_s: Lä một giá trị chuỗi hoặc một biển chuỗi 
*_n: Lä một số nguyên chỉ số lần lặp lại chuỗi s 
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Ví dụ 2.8: 


Widu2 8.py 

sI = "Hello" 

# Tạo ra chuỗi bằng cách lặp Lợi chuỗi s1 2 lăn 
s7s12 # s = " HeLLotELLo” 
print("s = ",s) 


'Rất cử chuỗi nào nhôn với 9 (hoặc số ữn) cũng đều có kết quả Là một 
s0 


s=s*(-2) 
print(*s = ",s) 


Kết quả chạy chương trình. Vilu3 &py- 


s= Helldello 


s. 


s. 


Toán tử in: Toán từ này kiếm tra xem chuỗi con có nằm trong chuỗi mẹ hay 
không. kết quả trả về bằng True nếu có hoặc False nếu không. 
Cá pháp: siins 

với s vả s1 đều là chuỗi 
Kiểm tra xem chuỗi s/ có nằm trong chuỗi s hay không? Kết quả trả về 
bằng True nếu chuỗi s7 có xuất hiện trong chuỗi s, ngược lại bằng False. 


Vĩ dụ 2.9: 


Vidu2 9py- 


"P" in "Python" #ết quả trả về bằng Trưe 
“a" in "Pythơn" #iết quả trả về bằng Folse 
tac" ẩn "3b" #ết quả trả về bằng FoLse 
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2.3.4. Các thao tác với chuỗi 

Vị trí các kỷ tự trong chuỗi: Trong một chuỗi của Python, các ký tự bên. 
trong chuỗi được đánh số thứ tự từ 0 đến n — 1 hoặc từ ~n đến -I từ trái 
sang phải (với n lả số ký tự có trong chuỗi). 

Vĩ dụ 2.10: Giả sử ta có một biển kiểu chuỗi s = "abcd xyZ", khi đó ký tự 
"a" sẽ có vị trí bằng 0 (hoặc -§), b sẽ có vị trí bằng 1 (—7) và z có vị trí bằng. 
7 (-1) trong s. 


01 2 3 4 5 6 7 Vitidương 
mmn kim 


-4 Vị trí âm 


Truy xuất đến một phần tử trong chuỗi: Từ một biển kiểu chuỗi cho trước, ta 
có thể truy xuất đến bắt cứ ký tự nào có trong chuỗi. 


Cũ pháp: <Tên biển chuỗi >[Sposition>] 
Trong đó: 
+ <Tên biển chuổi>: Là tên biến kiểu chuỗi hoặc một chuỗi, bắt buộc 
phải có 
+ _ <position>: Là một số nguyên chỉ vị trí của ký tự trong chuỗi 


Kí dụ 2.11: 


Vii2 Hp 7S 

W®g[ báo biến chuỗi và gán chuỗi 'dbcd xyz” vào biến s 
5 = "ahed xy" 

print(°s = *,s) 


# s[9] hoặc s[-8], cho hết qu bằm ý tự “a" 

print("s[8] = ",s[8]) 

# s[3] hoặc s[-4], đo kết quả bằng lý tự " " (đấu cách) 

print(°s[3] = ",s[3]) 

*"'Truy xuất đến vị trí không có trong chuỗi, máy sẽ báo Lỗi 
TrdexErrơr: string rdex oựt oƒ nange '"" 

print(°s[8] = ",s[8]) 
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Kết quả chạy chương trình Viđu2_11,py. 
s= abcd xựz 

Traceback (most recent cal1 1ast): 

sI8]= a 

sB]= đ 

prink("s[8] = ",s[8]) 

TndexError: string index out of range 


Truy xuất đến nhiễu phẩn tử trong chuỗi: Dựa trên vị trí của các kỷ tự trong 
chuỗi, ta có thể lấy ra nhiều ký tự có trong chuỗi, đây là một điểm mạnh của 
Python so với các ngôn ngữ lập trình khác. 
Cú pháp: <Tên biến chuỗ†>[<start>:Send> : <step>] 
Trong đó: 
+ <Tên biến chuổi>: Là tên biễn kiểu chuỗi hoặc một chuỗi, bắt buộc 
phải có. 


<wart>: Là một số nguyên chỉ vị trí bắt đầu lấy trong chuỗi, nếu 
không có giá trị này, Python sẽ lấy ký tự có vị trí bằng 0. 


<end>: Là một số nguyên chỉ vị trí kết thúc lấy trong chuỗi bằng 
end ~ 1, nếu không cỏ giả trị này, Python sẽ lấy đến ký tự có vị trí 
cuối cùng chuỗi. 


<sep>: Là số bước nhảy sẽ lấy, nếu không có giá trị này, Python sẽ 
lấy bước nhẫy bằng một. 
Kĩ dụ 2.12: Lẫy (trích, rút) chuỗi với số bước nhây bằng l 


Widu2 I2py — 


s.= "2hed xự` 

#Lly các ký tự trơng chuỗi s có vị trí từ 1 đến 5 
s1 = s[1: 6] 

print(*1 = ",s1) # sĩ = "heứ x” 

#tấy các ký tự trưng chuỗi s có vị trí từ 8 đến 2, 


4I 


s=sĩ:3] 

print("s2 = ",s2) # <2 = “dc” 

#Lly toàn bỏ chuỗt s trừ ký tự cuối cùng 
sẽ = s[: -1] 

print("s3 = ",s3) # s3 = "dòcd xy” 

# Lấy các ký tự có vị trí 1 đến hết chuỗi 
4= s[1:] # s4 = "bd xyz” 
pcint("s4 = ",s4) 


Kết quả chạy chương trình E7dw2_72,py Ô/ 


Vĩ dụ 3.13: Lẫy (trích, rùt) chuỗi với số bước nhảy lớn hơn l 
Widu2 13py NV 


5 = 'abcd xựz" 
#(ấy các ký tự từ 1 đến 7 trưg s với bước Là 2 


sĩ = s[1: 7: 2] 
prirk("s1 = ",s1) # sĩ = "bác" 


Kết quả chạy chương trình Viđw2_73,py. 


sỈ= bứy 


Ở ví dụ trên, ta đặt số bước bằng 2, khi đó các vị trí được lấy trong khoảng. 
từ 1 đến 6 đó là (2, 4, và 6) ta được các ký tự tương ứng là (bdx). 

Ta có thể điều chinh việc lẫy từ trải sang phải thành từ phải sang trái bằng 
việc đặt giá trị số bước nhẫy bằng một số âm. 
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Vĩ dụ 2.14: 


Widu2 14py 


S= "hd xự,” 
#Uấy bắt đầu từ kỷ tự tợt vị trí 3 trở về đến hết lý tự ở vị trí 1 
s1 = s[3: 6: -1] 


pCint(°s1 = ",s1) # s1=”dcb” 
#Mấy bắt đầu từ kỷ tự tợi vị trí 4 trở về đến hết lý tự ở vị trí 1 
sở =s[4: : -1] 


print("s2 = ",s2) # s2 = “dcba” 


Kết quả chạy chương trình Viđu2 J#py — — —” 
s1= dcb 
s2= dcba 


Chứ ÿ: Chúng ta không được đặt số bước nhảy bằng 0, khi đó câu lệnh sau 
sẽ sinh ra lỗi. 


Ví dụ 2.15: 


Vidu2_15,py. 


#Lệnh này sinh ra tốt 
#WoLueError: sLice step camot be zero 


Kết quả chạy chương trình Vidw2_75,py. 


ValueError: slice step cavơt be zero 


2.3.5. Thay đồi 


lội dung chuỗi 


Trong các ngôn ngữ lập trình như Pascal, C, C++, chúng ta cỏ thể thay thế 
giá trị các ký tự đang có trong chuỗi bằng một lệnh gán. Python không cho. 
phép chúng ta thay đổi nội dung bên trong chuỗi. Tuy nhiên, chúng ta có thể 
sử dụng kỹ thuật trích rút chuỗi kết hợp với toán tử "+" để tạo ra một chuỗi 
mới thỏa mãn yếu cầu sau đó gắn lại cho một biến cụ thẻ. 


4 


Ví dụ 2.16: 


Widu2 16.py 


s = "hd xựp" 

ss = "kh + s1: ] 

# Lấy các ký tự từ vị trí 1 đến hết chuỗi, ss = “Kbcd xyz” 
prirt("ss = ",ss) 


Kết quả chạy chương trình Eđ/2_76,py' ~x 
ss = kbcd xyz 


2.3.6. Định dạng chuỗi 


Phẫn nảy sẽ đưa ra hai kiểu định dạng chuỗi cơ bản được sử dụng. Định 
dạng chuỗi sử dụng toán tử %. Kiểu định dạng này rất thông dụng nếu bạn 
đã từng làm việc với ngôn ngữ lập trình lập trình C. 

Cú pháp: <chuỗi> % (<giá tị I>, “giả trị2 
Trong đó: 


.... Sgiá trị n>) 


+ <ehuỗï>: Là một giá trị chuỗi cẳn định dạng. 


+ <giá trị I>, <giá trị 2>... <giá trị n>: Là các giá trị cụ thể hoặc các 
biển chứa giá trị cần chèn vảo chuỗi. 
Ví dụ 2.17: 


Vidu2 17py 


"Tên tôi là: X" 3⁄("Python") 
#Wết quả cho to chuỗi: "Tên tối là: Pythơn" 


a=5 
s = "Giá trị a = Xd" X(a)#ết quả cho ta chuỗi: "Giả trị a = 5" 
print("s = ”,s) 


Kết quả chạy chương trình Eiểu2_17,py 


5= Giá trị a = 5 


Ví dụ 2.18: 


Vidu2 18py 


a =1 # Gin giả trị số nguyên 1 cho biến ø 

# Gần giả trị số nguyên 2 cho biến b 

.5_ # Gín giá trị số thực 3.5 cho biến ƒ 

" # Gớn gió trị chuỗi *444" cho biến s 

# Hiển thị đữ Liệu ru mừn hình 

pcint(*a-8d \rb = X4 \nf<Xf \ns = 4s \n" % (a, b, Ý, 5)) 


Kết quả chạy chương trình Vidw2_78py. R- 
1 

b«2 

f<3.590000. 

s.44 


Một số kỷ hiệu cơ bản dùng sau toán tử % tròng Python 


Ký hiệu —_ Ý nghĩa 


% Định dạng cho dữ liệu kiểu chuỗi (su) 


%d...... | Định dạng cho dữ liệu kiểu số nguyên hoặc số thực bỏ phẩn thập phân 


SA | lấn 


Định dạng cho dữ liệu kiểu số thực với n là số chữ số phần thập 


%r Định dạng cho dữ liệu chứa cả chuỗi các số 


Định dạng bằng phương thức format: Phương pháp này là sử dụng phương. 


thức format() được Python cung cấp sẵn để định dạng. 
Cú pháp: "<chuỗi {J... >".format(<giá trị I>, <giá trị 2>..... <giá trị n>) 
Trong đó: 

*_ <chuỗi (J..>: Là một giá trị chuỗi cần định dạng. 


*_<giả trị I>, <giá trị 2>..... <giả trị n>: Là các giá trị cụ thể hoặc các 


biển chứa giá trị cần chèn vào chuỗi. 
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Ví dụ 2.19: 


Vidu2 19py 


=L 
b2 

c 

xe4.5 

#Định dạng chuỗi hiến thị 3 số ra màn hình 
print("a=(9}, be(1}, x=(2)”.format(a,b,x)) 


Kết quả chạy chương trình Eiđw2_79,py' Ô/; 


arl, b2, xe4.5 


Vĩ dụ 2.20: Ta cũng có thể thay đỗi thứ tự hiển thị các thành phần trong việc 
định dạng chuỗi: 
Vidu2 20,py R.» 


“Đinh dạng chuỗi hiến thị 3 số ra từn hình: 
print('3(2), a-(), be(1)”.forvat(2,b,x)) 


Kết quả chạy. chương trình Vidu2 20py 


xe4.5, a=1, b=2 


"Thêm nữa, ta cũng có thể đặt một biểu thức tỉnh toán vào trong phương thức 
format() như ví dụ sau: 
Kĩ dụ 2. 


#Định dạng chỗi hiến thị 2 số và một biếu thức ru màn hình 
print("a(9}, be(1), a#b=(2)".format(a,b,a*b)) 
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Kết quả chạy chương trình id2_21,py' 


2-S.5, b=2.5, a*be13.75 


2.3.7. Các phương thức xử lý chuỗi 

Python là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, cho nên, các thành phần 
biểu diễn trong ngôn ngữ đều thuộc một lớp (class) hoặc một đối tượng. 
(objec) nào đó (chúng tôi sẽ giới thiệu lặp trình hưởng đổi tượng trong bải 
8. Thành phần chuỗi cũng không phải ngoại lệ, nó thuộc vào lớp str. Phương 
thức là một hàm thảnh phần trong lớp, nó tương tự như hàm (chương trình 
con) trong lập trình hướng thủ tục, để sử dụng nó chúng ta cần phải gọi 
thông qua một đổi tượng được khai bảo cụ thể. 

Phương thức count(): Đếm số lần xuất hiện của một chuỗi con trong chuỗi, 
giá trị trả về sau lời gọi hảm là một số nguyên. 

Cũ pháp: <chuỗi>.count(<substr>[,vart [,endJ]) 

Trong đó: 


“<chuỗi>: Là một biến hoặc giá trị chuỗi chứa chuỗi con cằn đếm 


“<subsrr>: Là một chuỗi con hoặc một ký tự cần đếm 


[.stanj: Là một số nguyên chỉ định vị trí bắt đầu đếm trong chuỗi, nếu 
không có giá trị này, Python sẽ đếm từ ký tự có vị trí bằng không. 

[.endJ: Là một số nguyễn chỉ định vị trí kết thúc đếm trong chuỗi, nếu 
không có giá trị này, Python sẽ đếm đến ký tự cuối cùng trong chuỗi. 
Kĩ dụ 2.22: 

Widu2 22py — 


#Đãn số đấu cách (kỷ tự trắng) trong trơng chuỗi và gứn vào biến n 
ne"Lập trình pythơn không khó".court(* ") 

4Hiến thị n ma mờn hình 

print("Số đấu cách n =*,n) 


Kết quá chạy chương trình Viđu2_22py 


Số dấu cách n = 4. 
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Kĩ dụ 2.23: 
Vidu2 23,py 

ơi báo và gần sột duỗi cho biển s 

s ="Lập trình Python” 

#9ến số ký tự bằng 't' trơng s từ ký tự thứ 2 đến hết 14 
n= s.coưnt(*t',1,15) 

print("Số ký tự 't" trag s=",n) 


Kết quả chạy chương trình Viđu2_23,py = 


Số ký tự 't' trong s = 2 


Phương thức capitalize(): Viết hoa ký tự đầu tiên trong chuỗi, các ký tự còn 

lại viết thường. Giá trị trả về sau lời gọi hảm lã một chuỗi. 

Cũ pháp: <chuỗïi>.capitalize() 

Trong đó: <cñuổï>: Là một chuỗi hoặc một biển kiểu chuỗi, hay có thể gọi 
nó là một đối tượng thuộc lớp chuỗi vì khi ta kiểm tra bằng lệnh 
type(<chuli>) Python sẽ thông bảo nó thuộc kiểu lớp str. 


Kí dụ 2.24: 


Vidu2 24p lan 


s ="lập trình Python" #&Đơ( báo biến chuỗi s vờ gán chuỗi cho biến s 
sỉ = s.cagitalize() #Viết hog hý tự đầu tiên của chi s 
prirk(s1) 4Hiển thị chuỖ( s1 ra mừn hình 

print(type(s)) _ Hiến thị kiếu của biến s ru màn hình 


Kết quả chạy chương trình Vidu2_24.py 


Lập trình python 
‹class "str'> 


Phương thức upper(): Chuyên tắt cả các ký tự thường trong chuỗi thành 
hoa, giả trị trả về sau lời gọi hảm là một chuỗi. 
Cú pháp: <chuỗï>.upper() 
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Ví dụ 2.25: 
Widu2 25py 


s ="lập trình Python” 
#Œhuyến tất cả cúc ký tự thường thành hoa và hiến thị ro màn hình 
print(s.upper()) 


Kết quả chạy chương trình Eiđw2_25,py L2 
LẬP TRÌM PYIHON. 


Phương thức lower (): Chuyên tắt cả các ký tự hoa trong chuỗi thành kỷ tự. 
thường, giá trị trả về sau lời gọi hảm là một chuỗi. 
Cũ pháp: <chuỗi>.lower () 
Kĩ dụ 3.26: 


Vidu2 26py. 


s ="Lập Trình Python” 
print(s. lower())#Chuyến các ký tự trơng biến s sơng ký tự thường 


Kết quả chạy chương trình Eidu2_26,py 


lập trình pythoi 


Phương thức tiie(): Viết hoa các kỷ tự đầu tiên của mỗi từ trong chuỗi, giá 
trị trả về sau lời gọi hàm là một chuỗi 


Củ pháp: <chuỗï>.tile() 
Kí dụ 2.27: 


Vidu2 27py 


s ="lập trình Python rất thú vị” 
Hiến thị chuỗi s với các kỷ tự đầu của các từ đợc viết hoa 
print(s.title()) 
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Kết quả chạy chương trình iđu2_27,py. 
Lập Trình Python Rất Thú Vị 


Phương thức Istrip (): Xóa bỏ tắt cả các ký tự trắng (dấu cách) hoặc ký 
tự được chỉ định ở đầu chuỗi (từ bên trái). Giá trị trả về sau lời gọi hảm là 
một chuỗi. 
Cú pháp: “<chuỗï>.Istrip([chars]) 
Trong đó: 

+ <chuỗi>: Là một biển hoặc giá trị chuỗi chứa ký tự cần xóa 

*_ hars]: Là ký tự cẩn xóa, hoặc ký tự trắng (dấu cách) nếu không chỉ 

định tham số nảy. 

Ví dụ 2.28: 


Vidu2 28,py. _ 


5 =ne****Lập Trình Python**+*s^ 
hoten = " Lê Thị Quýt Cam " 

Đáo tất cả cóc ký tự "*" ở đầu (bên trứi) chuỗi trơng biến s 

# và hiển thị biến s ru mờn hình 

pcint(s.1strip(*9")) 

# Xóa tất cả cúc lý tự trắng " " ở đầu (bên trới) chuỗi trong biến hoten 
# và hiến thị hoten ru sờn hình. 

prirt(hoten. 1strip()) 


Kết quả chạy. chương trình Kidw2_28,py 


Lập Trình Python*+*+* 
Lê Thị Quýt Cam 


Phương thức strip (): Xóa bỏ tắt cả các kỷ tự trắng hoặc ký tự được chỉ 
định ở đầu, cuối chuỗi (bẽn trái, phải chuỗi). Giá trị trả về sau lời gọi 
phương thức lä một chuỗi. 

Cú pháp: <chuỗi>.strip([charsJ) 
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Ví dụ 2.29: 


Vidu2 29py. 


=”" - LêThị Quựt Cm  " 
49do tốt củ cúc ký tự “*" ở hơi bên trút và phút trơng biến s 
# vò hiến thị s ru mừn hình 
prirt(s.strip("9*)) 
48Œa tất cả các ký tự trứng “ " ở hơi bên trới và phỏi trưng biến hoten 
# và hiến thị hoten ra mừn hình 
print(hoten.strip()) 


Kết quả chạy chương trình Eid2_29gy ` 
Lập Trình Pythơn 
Lê Thị Qt Cạn 


chuỗi con 


Phương thức split(): Tách một chuỗi thành nhiều chuỗi con, 
sau khi tách được lưu thành một danh sách. Giả trị trả về sau lời gọi hảm là 


một danh sách (list) (chủng ta sẽ trao đổi về list ở Bải 3). 
Củ pháp: “<chuỗï>.split<char> [,nJ) 
Trong đó: 


+ _ <ehuổï>: Là một chuỗi cẳn tách thành nhiều chuỗi con 
*__<char>: Là một ký tự ngăn cách các chuỗi con với nhau, nếu không 
có tham số này, Python sẽ dùng dấu cách (kỷ tự trắng) để tách. 


«_n: Chỉ định số lẫn tách, nếu n = ~l (mặc định), Python sẽ không giới 
hạn việc tách (tách hết) 


s1 


Ví dụ 2.30: 


Vidu2 30py 
s = "Khoa công nghệ Thông tin” 


Tách toàn bộ chuỗi s thành nhiều chuỗi cơn, 
các chuỗi cơn phân túch nhau bởi đấu cách 


khoa = s.split() 
4Hiến thị danh sách khoa rợ nờn hình 
print( khoa=",khoa) 


Tóch chuỗt s thành 3 chuỗi cơn, 
cóc chuỗi cơn phân túch nhau bởi đấu cách 


khoa = s.split(* ",2) 
print("khoa=",khoa) 


Kết quả chạy chương trình Eiểu2_30py 
khoa- ['Khoa', 'cổng', "nghề", "Thông", "tin'] 
khoa- ['Khoa', 'cổng', "nghệ Thứng tin] 


Phương thức join(): Nỗi các chuỗi con thành một chuỗi. Các chuỗi con là 
các phần tử trong các kiểu dữ liệu tuple, list, set,... Giá trị trả về sau lời gọi 
hàm là một chuỗi. 
Cú pháp: Sỹ tự 
Trong đó: 

+ <Âÿ tự nỗi>: Là một kỷ tự sẽ nối với từng chuỗi con (các phần tử) 


Ấi>.join(<tham số>) 


trong tham số truyền vảo phương thức. 
*_<tham số>: Là một danh sách, tập hợp chứa chuỗi con (các phần tử) 
cần nói. 


s2 


Ví dụ 2.31: 


Vidu2 3Lpy. 


#Sử dựng một tupLe đế chứa các chuỗi cơn 

S = ('Whoa”, "công", "nghệ", "Thông", "tín") 

#NốL các phần tử dig s thành một chuỗi 

khoa = ” ”.}oin(s)#Sử dựng ký tự nối Là một đấu cách ” ” 
print(”khoa = ",khoa)_ #Hiến thị biến khoa ro màn hình 

khoa = "-*.join(s) _ #Sứ dựng ký tự nổi là một dấu trữ *-" 


print(“khoe-",khoa) 
khoa = "".jgin(s)  #ớng sử dựng lý tự nối 
print(“khoa-",lhoa) 

Kết quả chạy chương trình Viiu2 3Lpy` 


khoa = Khoa công nghệ Thông tín 
khoa = Khoa-công-nghệ-Thông-tín. 
khoa = KhoacörgnghệThôrgtin 


Phương thức find: Tìm kiếm chuỗi con trong một chuỗi. Giá trị trả về là 
vị trí đầu tiên xuất hiện chuỗi con khi tìm từ trải sang phải, nếu chuỗi con 
không có trong chuỗi thì kết quả trả về sẽ lả ~I. 

Cũ pháp: “<chuỗï>.find(substr [, stari[, endJ]) 

Trong đó: 


“<chuỗi>: Là một biến hoặc giá trị chuỗi chứa chuỗi con cẩn tìm kiếm. 


+ _ <suŠstr>: Là một chuỗi con hoặc một ký tự cẩn tìm kiếm trong chuỗi. 


[.start]: Là một số nguyên chỉ vị trí bắt đầu tìm trong chuỗi, nếu 
không có giá trị nảy thì Python sẽ tìm tử ký tự đầu tiên trong chuỗi. 
« (,endj: Lả một số nguyên chỉ vị trí kết thúc tìm trong chuỗi, nếu 
không cỏ giá trị này thì Python sẽ tìm đến ký tự cuối cùng trong chuỗi. 
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Ví dụ 2.32: 


Vidu2 32py 


ơi báo và gần sột duỗi cho biến s 
s = "Lập trình Python không khó” 

Tìm vị tr{ xuốt hiện đầu tiên chuỗi "tr" trong chuỗi s 
n= s.find("tr") 

4Hiến thị giá trị n ra sờn hình: 

prink(* n = *,n) 


Kết quả chạy chương trình Vidw2_32,py 


n=4 


Kí dụ 2.33: 


idu2 33.py hộ 

#ần chuỗi cơ "Pythơn" trong chuối “ tp trừn...” 
# từ vị trí 2 đến 18 

"Lập trình. ..".find("Đython",2,18) 

pcint(*n =*,n) 


Kết quả chạy chương. tình Viáu2 33py 


n=+1 


Phương thức replace(): Thay thẻ một chuỗi con cũ trong chuỗi bằng một 
chuỗi con khác. Giá trị trả về là một chuỗi đã được thay thể. 

Củ pháp: _ <chuổi>.replace(<oldwr>, <newstr> [,coum]) 

Trong đó: 

<chuỗïi>: Là một biển hoặc giá trị chuỗi chứa chuỗi con cũ cằn thay thể. 
+ _ <oldsw>: Là một chuỗi con cũ hoặc một ký tự có trong chuỗi cằn thay th. 
+ _ <neuwsir>: Là một chuỗi con hoặc một kỷ tự mới cần thay thể chuỗi cũ. 


*_f,eoumj: Là một số nguyên chỉ số lượng lần thay thế tính từ trái qua 
phải, nều ta không chỉ định tham số này thì Python sẽ thay tắt cả. 


Ví dụ 2.34: 


Vidu2 34p. 


#&fơiL báo và gần một chuỗi cho biến s 

5 ~ "tập trình Pythơn ở trình độ cao" 

#Thqy thế tất cả chuỗi can "trình" trong s bằng chuỗi. 'công" 
st = s.replace( “trình”, "công”") 

print(T"st = ",st) — ##Hiến thị giá trị chuỗi st ru màn hình 


Kết quả chạy chương trình Eiđu2 đáp 
st =_ Lập công Pythơn ở công độ cao 

Kí dụ 2.35: 
Vidu2 35,py ˆc 


#Đới báo và gần một chuối cho biến s 
5 = "tập trình Pythơn ở trình độ cao” 


Thay thế 2 lần chiỗt con “ “ (đấu cách) trong chuỗi s bằng chổi dấu trừ. 


st = s.replace(* ","-*,2) 
pcint("st = ",st) — #Hlến thị gi trị cuối st m mờn hùnh 


Kết quả chạy chương tình Viáu2 35py 
st =_ Lập-trình-Python ở trình độ cao 


2.4. SỐ. 


Số tổn tại rất nhiều trong cuộc sống thường ngày của chúng ta như số 
người trong gia đình, nhiệt đô hôm nay là 30 đỏ, giá vé xem trần đấu bóng 
đá Việt Nam và Malaysia là 300.000 đồng.... Các con số này có thể mang 
tính toán hay xử lý, Python cung cắp cho chủng ta rất nhiều kiểu dữ liệu 
biểu diễn số đẻ hỗ trợ cho người lập trình giải quyết các công việc, ví dụ 
như kiểu dữ liệu số nguyên (integer), số thực (float), phản số (fraction), số 


phức (complex).... 
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2.4.1. Kiểu số nguyên 


Số nguyên bao gồm các số dương, hoặc âm hoặc số 0 khõng chứa phần thập 
phân, vĩ dụ như: 123, -6, 0, 33, 8765,... 


Kĩ dụ 2.36: 


Vidu2 36,py. 


# Khơi bảo và gần giá trị số nguyên bằng 4 cho biến siso 
siso = 48. 

# Hiến thị giá trị biến stso rd mờn hình 
print(*ST số lớp = ",siso) 

4Hiến thị kiểu đữ Liệu củo biến siso 


prirt(type(siso)) 


Kết quả chạy chương trình Vidu2 36py 


Sĩ số lớp « 48 
<class 'Ínt'> 


Chú ý: Python hỗ trợ xử lý các số nguyễn lớn lên tới trên 16 chữ số 
Kí dụ 2.37: 


Vidu2 37py 


khơi bảo vò gần giả trị số nguyễn rất Lớn bằng biểu thức cho biến q ""* 
la = 1234567890123466 + 123 

pcint(*a = *,a)..... # Hiến thị gi trị biến a ng mòn hình 
print(typE(a)) — #iến thị kiếu đữ Liệu của biến ø 


Kết quá chạy chương trình Viđw2_37py' 
1234567899123579. 
‹class 'int"> 
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2.4.2. Kiểu số thực 


Số thực bao gồm các số dương, hoặc âm có chứa cả phẫn nguyên và phần 


thập phân, ngăn cách giữa chúng là một dấu chấm "." như: 123.89, -6.5, 
0.34, 8765.0,... Vậy, tập số nguyễn chính là một tập con của tập số thực có 


phần thập phân bằng không. 
Ví dụ 2.38: 


Widu2 38.py sẽ 


# Khơi báo và gin giỏ trị số thực bằng 6.5 do biến đientam 
dientoan = 6.5 

# Hiến thị giá trị biến đientom rơ mờn hùnh: 
prirt("Điển thì = ",diemtoan) 

# Hiến thị kiếu dữ Liệu cúa biến đientom. 


prirt(type(diemtoan)) 


Kết quả chạy chương trình Eiđw2_ $8py 


Điển toan = 6.5 
<class "float'> 


Chú ÿ: Python hỗ trợ xử lý các số thực cỏ độ chính xác xắp xi 15 chữ số 


phần thập phân 
Kĩ dụ 2.39: 


Vidu2 39p 


a= 18/3 
print(*a = ",a) _. # Hiến thị giá trị biến a ra mờn hình 
pcint(type(a)).... # Hiến thị kiếu đ7 Liệu của biến ø 


XAt Mi báo và gii giữ trị số thực bằng biểu thức 19 đưa 3 cho biến ø 


Kết quả chạy chương trình Viđu2_39y 


a= 3.33333333333335 
<class "float'> 
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2.4.3. Biểu thức 


Toán tử: Là các phép toán chỉ ra thao tác toán học cần thực hiện như: Toán 
tử số học diễn tả các phép toán cộng "+", phép trừ "—", nhân "**, chia"/",..; 
toán tử gắn; toán tử sơ sánh; toán tử lõ-gíc vả toán tử điều kiện. 


Bảng 2.2: Bảng toán tử số học trong Python 


Điễn giải 


Phép công (5 + 3 = 8) 


Phép trừ (5 - 3 = 2) 


Phép nhãn (Š * 3 = 15) 


Phép chia (5 / 3 = 1.6667) 


Phép chỉa lấy phần dư (5 % 3 = 2) 


Phép lấy số mũ (ví dụ 2**3 cho kết quả là 8) 


'TThực hiện phép chia lẫy phần nguyễn (5 // 3 = 1) 


Toán tử so sánh trong Python cho kết quả là một hằng số bằng True 


hoặc False: 
Bảng 2.3: Bảng toán tử so sánh trong Python 
Toán tử < Điễn giải 
> So sánh lớn hơn, (3 > 5) = False 
< So sánh nhỏ hơn, (3 < 5) = True 
> So sánh lớn hơn hoặc bằng (3 > 5) = False 
< So sánh lớn hơn hoặc bằng (5 > 5) = True 
- So sánh bằng (S ) = True, (8 — 9) = False 
(=hoặc ©_ | So sánh không bằng (khác) (5 != 5) = False, (8 != 9) = True 
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Toán tử logic trong Python: 


Bảng 2.4: Bảng toán tử logic trong Python 


Toán tử. Điễn giải 
and Phép và, chỉ đúng khi cả hai cùng đúng 
or Phép hoặc, chỉ sai khi cá hai cùng sai 
not Phép phủ định (not True) = False, (not False) = True 


Toán tử gắn kết hợp với các phép toán: 


Băng 2.5: Bảng toán tử kết hợp trong Python 


“Toán tử 


Điễn giải 


Phép gán 


Phép toán chỉ gán, s/=5; tương đương s = s/S 


Phép công và gần, s +~5; tương đương s = s + Š 


Phép trừ và gán, s~=Š; tương đương s = s~ Š 


Phép nhân và gắn, s *=5; tương đương s = s * Š 


Phép chia lấy phần dư và gán, s %=5: tương đương s = s%5 


Phép tính số mũ và gán, s **=5; tương đương s = s**% 


= 


Phép chia lấy nguyên và gán, s //=5: tương đương s = s//% 


Các toán tử thao tắc bít trong Python: Các giá trị bít biu điền các số (0, 1) 
trong hệ nhị phân. 


Ví dụ 2.40: Chuyển đôi số hệ thập phân và nhị phân 
{60):ø =( 0011 1100), (13):o= (0000 1101)2 


s9 


Bảng 2.6: Bảng toán tử thao tác bit trong Python 


“Toán tử 


Điễn giải 


& —— | Phép và (and), 1110 & 1011= 1010 


| __._ | Phép toán hoặc (or), 1110| 1010 = 1110 


^__ | Phép toán xor (giống nhau = 0 khác nhau =]), 1110 ^ 1010 = 0100. 


~____ | Phép đáo ngược bit (not), ~1110 = 0001 


<< __ | Phép dịch trái, 1110 << 0001 =1100 


>>__ | Phép địch phải l bít nhị phân, 1110 >> 0001 =0111 


Thứ tự tru tiên của các toán tử: 


Bảng 2.7: Bảng thứ tự ưu tiên các toán tử trong Python 


KhệU Toán tứ. + Điễn giải 

I fmnetion(), (), ** Các hàm, trong ngoặc, toán tử mũ 

I %//8k// Phép nhân, chia, chia lấy phần dư 
và phép chia lấy phần nguyên 

3 + Toản tử cộng, trừ 

4 Các toán tử so sánh lớn nhỏ 

$ Các toán tử so sánh bằng, khác 

6 =%=/= Các toán tử gắn 

7 in, is„ is not Các toán tử kiểm tra 

8 not, or; and Các toán tử lô-gíc 


Toán hạng: Biểu diễn các hằng số, các biến, dấu ngoặc "(, )", dấu âm 


Biểu thức: Là một sự kết hợp giữa các toán tử và các toán hạng theo đủng 
một trật tự nhất định, mỗi toán hạng có thẻ là một hằng, một biến hoặc một 
biểu thức khác. Trong trường hợp, biểu thức có nhiều toán tử, ta cỏ thể dùng 
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cặp dấu ngoặc đơn "()" để chỉ cho máy tính biết toán tử nảo được thực hiện 
trước. Ví dụ, biểu thức tính nghiệm của phương trình bậc hai là: (-b + 
sqrt(delta))/(2*a), trong đó 2 lä hằng số; a, b, delta là biến và sqrt() lả hảm 
tính căn bậc hai. 


Vĩ dụ 2.41: 


Vidu2 41.py. 


#8iếu thức gin giả trị nguyên 7 cho biến ø 

a*? 

prirt(a = *,a) 

4Öiểu thức tính tổng hơi số nguyên gần vào biến c 

b=5+6 

pcint("b = *,b) 

#fính phép toán Lốy 8 chìa cho 3 Lấy phần dự và gồn do biến ø 
c-EQ 

print(c = ",c) 

#Tính phép toứn Lấy 19 chía cho 3 Lấy phần nguyễn vò gin do biến b 
d=19//3 

prirt(Td = ",4) 


Kết quả chạy chương trình. 4l. 
quả chạy chương ình Ei4m2_ 7p 
ax? 
b«=11 


c2 
d.3 


Vĩ dụ 2.42: 


Vidu2 42py — 


#8iếu thức gin giá trị thực 5.5 cho biến x 

x=5.5 

#ính biếu thức có chứa dấu ngoộc phức tạp và gin do biến y 
Y= (292 + 7° x + 13)/(x + 2) 

print(y = ",y) 
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Chúng ta có thể sử dụng hàm eval(<souree>) để tính giá trị biểu thức với 
tham số đầu vào là một chuỗi biểu thức. 
Ví dụ 2.43: 

Vidu2 43.py ` 


Chú ÿ: Tham số truyền vào hảm eval() phãi là một biểu thức đúng (có thể 
tính được) nghĩa là các toán tử và toán hạng đặt đúng vị trí, nếu không máy 
sẽ báo lỗi. 


Ví dụ 2.44: 


Kết quả chạy chương trình Vidw2_#2,py 
y = 14.93333333333333. 


#Tính giả trị chổi biếu thức - "(394-5)*2” và gin do biến y 
y = @al("(394-5)*2") 


print(*y = ",y) 4Hiến thị giá trị biến y ra màn hình 


Kết quả chạy chương trình Viđ2_ 43gÿ_ 


y= 14 


Vidu2 44.py' 


#€hốt biểu thức "(3⁄4-5)*2" sai ở vị trí toán tử **%* 
y-eal(*(3944-5)*2") 


print(y = ",y) Hiến thị giá trị y ru mờn hình 


Kết quả chạy chương trình Viđw2_44gy 


File "cstring", line 1 (39⁄45)*2 
SyntaxError: ialid symtax 


2.4.4. 


Nhập dữ liệu 


Python cung cấp hàm input() cho người dùng nhập vảo một chuỗi, xâu từ 
bàn phím, khi người dùng nhắn phím Enter việc nhập dữ liệu sẽ kết thúc. 


62 


Giá trị trả về của hảm là một chuỗi, do đó, ta có thể chuyển kiểu từ kiểu. 
chuỗi sang kiểu dữ liệu như mong muốn không phải kiểu chuỗi. 
Cú pháp: “tên biến> = input([thông báo]) 
Trong đó: 
+ _ <tổn biển>: Là biễn lưu trữ dữ liệu người dùng nhập vào từ bàn phím. 
*- [thông báoJ: Là một chuỗi thông báo cho người dùng biết nhập dữ 
liệu cần nhập, chuỗi nảy có thẻ là rỗng. 


Kĩ dụ 2.45: 


Vidu2 45,py. 7 


#ƠA ngới, đừng nhập vào một chuỗi từ bản phím 
s = irput(*Kin mời nhập vào một chuỗi s = ") 
Hiến thị chuỗi vừa nhập ra mờn hình 
print("Chuỗi bạn vừa nhập s = *,s) 
print("Kiếu của s là: ", type(s)) 


Kết quả chạy chương trình Vi4w2_45.gy 
Xin mời nhập vào một chuỗi s ~ Python rất hữu ích: 
(Chuỗi bạn vừa nhập s = Python rất hữu ích 
Kiếu của s là: ‹class 'str'» 


2.4.5. Các hàm chuyển đổi kiểu dữ liệu 
Trong chương trình Python, chủng ta có thể chuyển đổi qua lại giữa các kiểu 
dữ liệu số và chuỗi thông qua các hàm được Python tích hợp sẵn như in(), 
ffoatQ và st() để thực hiện các toán tử trong biểu thức tỉnh toán. Điều này 
còn được gọi là cưỡng chế hay ép kiểu. 

Vĩ dụ 2.46: Viết chương trình cho nị 
một số thực sau đỏ tính tổng giá trị và hiển 


¡ dùng nhập vào một số nguyên và 
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Widu2 46.py 


5ơ_nguyen= int(input('Hãy nhập 1 số nguyên: ')) 
so_thuc=float(input('Hãy nhập 1 số thực: ")) 

tong= S0_nguyen + so thục 

print('Tổng của 2 số vừa nhập có giá trị =', tong) 
print('kiếu đữ liệu là: ', type(tong)) 


Kết quả chạy chương trình Eiđu2 46,py' 
Hãy nhập 1 số nguyên: 3 

Hãy nhập 1 số thực: 4.5 

Tổng của 2 số vừa nhập có giá trị = 7.5 
kiểu đữ liệu là: <class 'float'» 


— 


Nhận xét: Trong ví dụ 2.46 ta thấy, hàm inpu() cho người dùng nhập vào 
một chuỗi số, ngay sau đó ta sử dụng hàm inl() với tham số truyền vào là 
hàm input() để chuyển kiểu dữ liệu chuỗi số nguyên mà người dùng vừa 
nhập vào sang dạng số nguyên chuẩn vả gán cho biển son. 
Tương tự như vậy, hảm floa() sẽ chuyển đổi kiểu dữ liệu chuỗi số thực mà 
người dùng nhập vào sang dạng số thực chuẩn và gán vào biến sơ. 
Ngược lại, hàm str() với tham số truyền vào lả một số (thực hoặc nguyên) sẽ 
chuyển đổi dữ liệu số sang kiểu chuỗi để thực hiện phép toán cộng chuỗi 
trong hàm print(). 
2.4.6. Thư viện math trong Python 
Python cung cắp thư viện mai, trong đó hỗ trợ nhiều hàm tính toán số học, 
chúng ta có thể sử dụng thư viên nảy trong chương trình thông qua lệnh 
import sau: 
Cú pháp: import <tên thự viện> [as <tên bỉ danh>] 
Trong đó: 

+ <iên thư viện>: Là tên thư viện chứa các hàm mả chúng ta muốn sử 

dụng. ví dụ math, numpy, matplotlib.... 
+ _ <rên bí danh>: Là một tên ngắn gọn dùng đề thay cho tên thư viện. 
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Để gọi (sử dụng) hàm trong thư viện, chúng ta sử dụng câu lệnh sau: 
Cú pháp: <tên thư viện>. <tên hàm>([<danh sách tham số>]) 
Trong đó: 
*_ <rên hàm>: Là tên hàm chúng ta muốn sử dụng. 
*_<danh sách tham s>: Là đanh sách tham số truyền vào làm dữ liệu 
đầu vào cho hàm. 
Ví dụ 2.47: 


Vidw2 47py 


W@ợt báo sử dựng cóc hờn xử Lý toán học trong thư viện mơth 

inport math. 

dt báo sử dựng hàn sinh số nguyên ngẫu nhiễn trưng thư viện radơm 
#Sử dựng bí danh là rr- 

inport random as rr 

#6ợi hàn tính căn bộc hai của một số xe8 và gin vào biến y 

y ~ math.sart(8) 

prirt("y = *,y) 


(đợi hàn sinh số nguyên ngẫu nhiền trơg khoảng từ 1 đến 9 và gớn vèo biến n 
Chú ý: MỗL lần chạy hàn Lợt sinh ra một số nguyên khúc nhơu '"* 

n =rr.radirt(1,9) 

pcint(*n = *,n) 


Kết quả chạy chương rình Vidu2 47py 
y =_ 2.8284271247461993 
ne2 


2.5. TẠO ỨNG DỤNG 


Ví dụ 2.48: Giả sử một người A có số tiền bằng X, đem gửi 
suất tháng là 0,6%; hỏi rằng sau 18 tháng thì A có tất cá bao nhiêu tiền? Hãy 
viết chương trình cho người dùng nhập vào số tiền X sau đó tính tổng tiền 
sau 18 tháng. Biết rằng cứ 6 tháng thì tiền lãi được cộng vảo gốc và người A 
không rút tiền. 
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Hướng dẫn: 
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Sử dụng hảm input() kết hợp với hàm float() để nhập một số thực X từ 
bản phim biểu diễn tiền gốc của người A.. 

“Tính tiền lãi cho 6 tháng đầu vì cứ 6 tháng thì tiễn lãi lại cộng vào tiền gốc. 
Tính lại tiền gốc sau 6 tháng. 

Tương tự như vậy, tính lại tiền gốc sau 12, 18 thắng. 

Sử dụng hàm printQ) đề hiển thị kết quá ra màn hình. 


idu2 48py ~—t, 


Chương trình tính tiền gửi tiết kiện theo kỳ hơn 


#Œo ng#ới đảng nhập vào một số tiền Lưu vào biến X 

XX ~ float(input("Nhập vào số tiền gốc ban đầu = ")) 

#uuu lợi số tiền gốc vào biến gọc để tính toán trên biến nờy 
Bọc 


_e9.06 #6iến Lx Lưu Lỡt xuất hàng thứng 
#Tiền Lãi sau 6 thủng đầu Là 
lai=6*goc*lx 


pcirt("Tiền gốc sau 6 tháng đầư-",gc, "lãi 
=",gocdlai) 

#flền gốc sau 6 thúng tiếp theo là 
BPc-goc+lat 

#flền LấL sau 6 thúng tiếp theo Là 
1al6-6*goc*1x 
print("Tiền gốc sau 6 tháng tiếp =",goc, "lãi =",lai, " lãi nhập vào gốc 
=",gocdlai) 

#fiễn gốc sau 6 thứng tiếp theo là 

Eoc-goc+lai6 

#Tiền Lãi sau 6 tháng tiếp theo là 

lai6=6*goc*1x: 

pcirt("Tiền gốc sau 6 tháng tiếp =",goc, "lãi =",lai6, " lãi nhập vào gốc 
=*,gocdlai6), 

#Tiền gốc sai 6 tháng tiếp theo là 

Eoc-gocxlai6 


.„ ° lãi nhập vào gốc 


prirt(“Tống tiền gốc cộng lãi sa 18 thứ =",Ec) 


Kết quả chạy chương trình Viđu2_48.py 


Nhập vào số tiền gốc ban đầu = 30090000. 


Tiền gốc sau 6 tháng đồu= 39898989.0 lãi = 1989680.0 lãi nhập vào gốc = 
31889000.0 


Tiền gốc sau 6 tháng tiếp = 31889909.0 lãi = 1888999.9 lãi nhập vào gốc 
= 32160000.0 


Tiền gốc sau 6 tháng tiếp = 32198880.0 lãi = 1159159.68 lãi nhập vào 
BỐC = 33358039.68 


Tổng tiền gốc cộng lãi sau 18 tháng = 33358839,68 


Ví dụ 2.49: Viết chương trình cho người dùng nhập vào một chuỗi họ 
tên của một người, sau đỏ hãy chuẩn hóa chuỗi họ tên thỏa măn các yêu 


cầu sau: 


Chuỗi họ tên không chứa khoảng trồng (dấu cách) ở bên trái và bên 
phải chuỗi 

Ký tự đầu của họ, đệm và tên phải viết hoa sau. 

Chuỗi họ tên không có khoảng trống thừa ở giữa phẩn họ, đệm, tên; 
Hiển thị kết quả ra màn hình. 


Giả sử nhập vào s=* nguyễn VĂN hẬu " 
Chuỗi họ tên s sau khi chuẩn hóa lả: “Nguyễn Văn Hậu” 
Hướng dẫn: 


Sử dụng hảm input() đề nhập một chuỗi họ tên từ bàn phim 

Sử dụng phương thức strip() của lớp chuỗi để xóa các dấu cách ở hai 
bên chuỗi 

Sử dụng phương thức title() của lớp chuỗi để viết hoa các tiếp từ đầu 
trong chuỗi 

Sử dụng phương thức split(Q kết hợp với phương thức join() của lớp 
chuỗi để loại bỏ các dấu cách thừa trong chuỗi 

Sử dụng hàm printQ) để hiển thị kết quả ra màn hình. 
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Vidu2 49,py. 


#Œo ngời đìng nhập vào một chuỗi Lưu vào biến s 

s = input(”Xin nồi nhập chuỗi họ tên =") 

s1 = s.strip() #@ö@ cúc dấu cách ở hơi bên chuỗi s 
pCint("sle",s1) - #Hiến thị hết quú xúo ru nàn hình 

s2 = s1.lower() #Cuyến tất cả các ký tự về chữ thường 


print("s2=",s2) 

s3 = s2.title() #Viết hoa các ký tự ở đầu nỗi từ. 
print("s3=",s3) 

4= s3.split(). #taợi bỏ các dấu cách thừo trơng chuỗi 
print("s4",s4) 


s5 = " ",join(s4)#6hép cóc phần tử Lợi ngữn cách bởi 1 dấu cách 
print("Chuỗi họ và tên sau khi chuấn hóa s5 = ",s5) 


Kết quả chay chương hình Eidr2_ý9gy 

Xin nồi nhập chuỗi họ tôn“ nguyễn VẤN hậu 
sie ngyễn VĂN - hậu 

sả- nguyễn văn - hậu 

si Nguyễn Văn - Hậu 

s4 ['Ngyễn", 'Văn', 'Hậu"] 

(Chuỗi họ và tên sau khi chuấn hóa s5 = Nguyễn Văn Hậu. 


2.6. TỔNG KẾT BÀI HỌC. 


Bài học để cập chỉ tiết những vấn để cơ bản của ngôn ngữ lập trình 
Python. Nói chung, các kiểu dữ kiêu số, chuỗi (xâu), biểu thức, các phép 
toán vả thứ tự ưu tiên của các phép toán là khá giống với ngôn ngữ lập 
trình khác (C/C++, Java, C++, PHP). Tuy nhiễn, cách khai báo biến của 
Python là đơn giản hơn các ngỗn ngữ lập trình khác. Với Python, chúng ta 
chỉ việc gắn giả trị cho biến vả chương trình thông dịch Python sẽ tự xác 
nhận kiểu dữ liệu tương ứng với giá trị dữ liệu gán cho biển. Hơn nữa, với 
Python chúng ta có thẻ tỉnh toán với các. lớn mả không phải lo lắng 
đến vấn đề tràn bộ nhớ. 
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ứng dụng đã cung cấp một số ví dụ hoàn chỉnh nhằm minh họa cho. 
vấn đề có thể gặp trong thực tiễn. Để chúng ta có thể ứng dụng được các 
vừa học vảo viết các chương trình bằng Python, bải học kế tiếp sẽ 
tìm hiểu về các cắu trúc điều khiển trong chương trình Python. 


2.7. BÀI TẬP. 


A. Câu hồi ôn tập 

Câu 2.1: Cho biết phát biểu nào sau đây là đúng? 

Tên biến có thể bắt đầu bằng dấu gạch dưới. 

B.. Tên biến có thể bắt đầu bằng một chữ số. 

. Tên biến có thể đặt trùng với từ khóa. 

D._ Tên biến có thể có các ký tự đặc biệt như: 9, #, §, v.V. 

Cho biết các câu lệnh nào sau đây là đúng để nhận được giá trị của 


> 


int(°10°) 
D. x=in(10.10) 


Câu 2.3: Cho biết khối lệnh nảo sau đây thực hiện khai báo các biến x, y, Z 
như sau: biển nguyên x =10; biến thực y = 5.5 và xâu z = "Hello"? 


y=55 

z="Hello* 

in((10); y.= float(S.5); Z = "Hello" 

D._ intx = int(10); float y = float(S.5); sưing z = "Hello" 


Câu 2.4: Cho biết biến n = 'S thuộc kiểu dữ liệu nào? 
A. it 
B. sư 
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€. float 
D. liẹt 


Câu 2.5: Cho biết biển n = float(/5) thuộc kiểu dữ liệu nào? 


Á. int 

B. sư 

€. float 

D. dieionary 


Câu 2.6: Cho biết kết quả hiển thị ra mản hình sau khi python chạy lệnh sau? 


Câu 2.7: Cho biết kết quả hiển thị ra màn hình khối lệnh sau? 


print(3 »= 3) 


A. True 
B. False 
€. None 
ÐĐ. Emor 


5 = "HeHo' 
prirt( len(S)) 
A. $5 

B4 

€. True 

Ð. False 


Câu 2.8: Cho biết kết quả hiễn thị ra mản hình sau khi python chạy khối 
lệnh sau? 
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A.. The name is PYTHON ~ Thật lả hay! 
B. The name is PYTHON. 


C. Thật là hay! 
D. PYTHON - Thật là hay! 


Câu 2.9: Cho biết kết quả hiển thị ra mản hình sau khi Python chạy khối 
lệnh sau? 


®ark1=16;mark‹ 
mark=(nark1+2*nark2) /3 


A. 7 
B. 70 
CỐ 80 

Đ.8 
Câu 2.10: Cho biết kết quả hiển thị ra màn hình sau khi chạy câu lệnh sau? 


prirt("\t'.join({ 'LT','Pythơn cơ bản" ,3.6))) 
. LT Python cơ bản 

Lỗi kiểu (type Error) 

LT Python cơ bản 3.6 


am? 


D.. Cả 3 ý trên đếu sai 
B. Lập trình 
Bài tập 2.1: Viết chương trình tính giá trị hàm số f[x)=e`-x tại giá trị 
X =0.501 và hiển thị kết quả ra màn hình. 


Bài tập 2.2: Viết chương trình cho người dùng nhập vào một số x bắt kỳ sau 
đó tính và hiển thị (in) ra mản hình giá trị xỄ, xỶ, xỶ. 


Bài tập 2.3: Viết chương trình cho người đủng nhập vào một số thực là 
nhiệt độ f, sau đó đổi sang nhiệt độ C theo công thức sau: 

_ °F-32 

— 1 


*ẽ 


Ví dụ: Nhập vào đô F là 0°F thì đầu ra độ C là ~17.78°C 
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Bài tập 2.4: Viết chương trình cho người dùng nhập vào từ bản phím họ và 
tên của người đó. Hiễn thị ra màn hình tên của người đó được tạo thành bởi 
bao nhiêu tiếng. 

Vĩ dụ: Nếu người đó nhập: Đỗ Nguyễn Diệu Anh 

Hiển thị ra mản hình: Tên: Đỗ Nguyễn Diệu Anh được tạo bởi 4 tiếng. 
Bài tập 2.5: Viết chương trình cho người dùng nhập vào bán kinh hình cầu 
R, tỉnh và in ra mản hình diện tích, thể tích của hình cầu đó. 

Hướng dẫn: S = 4RẺ vả V = (4/3)xRỲ. 
Bài tập 2.6: Viết chương trình cho người dùng nhập vào hai chuỗi s1 và s2, 
sau đỏ hãy kiểm tra xem chuỗi s2 có trong chuỗi s1 hay không? Nếu có hãy 
hiển thị vị trí đầu tiên của s2 xuất hiện trong s1 ra màn hình, ngược lại thông 
bảo không tìm thấy. 
Bài tập 2.7: Viết chương trình cho người dùng nhập vào một xâu sau đó 
hiển thị chuỗi đó ra mản hình theo chiều ngược lại: 

Vĩ dụ: Nhập vào: Tran Van Thoa, xuất ra: aohT naV narT 
'Bài tập 2.8: Viết chương trình cho người đùng nhập vào một chuỗi s sau đó nhập. 
vào một ký tự c và kiểm tra xem ký tự € cỏ xuất hiện trong chuỗi s hay không, 
nếu có thì xuất hiện bao nhiêu lần? Nếu khng thì thông báo không xuất hiện. 

Vĩ dụ: Chuỗi nhập vào: s = "tran van thoa". 


Nhập kỉ tự e = 'Ú, xuất hiện 2 lần trong chuỗi s: 


Bài tập 2.9: Xây dựng chương trình cho người dùng nhập một chuỗi ký tự 
xemt (số chứng minh nhãn dân của một người) từ bản phím, sau đỏ kiểm tra 
xem chuỗi scmnd cỏ hợp lệ hay không thị kết quả ra mản hình? Biết 
rằng xâu semt hợp lệ là xâu chứa toàn các ký tự chữ sẽ từ 0 đến 9 và có độ 
dài từ 9 tới 11 số. 


Bài tập 2.10: Xây dựng chương trình cho người dùng nhập một chuỗi là địa 
chỉ một thư điện tử se từ bản phím sau đó kiểm tra xem địa chỉ thư se có 
hợp lệ hay không? Biết xâu (địa chỉ một thư điện tử) se hợp lệ là xâu chứa 
đúng một ký tự @) và có định dạng x/0v.Z, trong đó x, y, 2 phải là các xâu 
khác rỗng. 
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CẤU TRÚC RẼ NHÁNH 


Bài học này trình bày cấu trúc rẻ nhánh if: là cấu trúc điều khiển được sử 
dụng trong quá trình lựa chọn nhánh hành động dựa trên kết quả của việc 
kiểm tra điều kiện. 
“Sau bài học này, người học có thể: 

+ _ Sử đụng cấu trúc lặp I( Ifelse. iƒ eljƒ trong chương trình 

+ _ Tạo ứng dụng tìm số lớn nhất (nhỏ nhất) 

+ _ Tạo ứng dụng tính sổ ngày (khi nhập thắng và năm) 
3.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Bài toán: Giả sử chúng ta cẩn xây dựng một chương trình máy tính thực 
hiện yêu cầu sau: 

+ _ Nhập vào tên vả điểm thí của một thí sinh. 

+ _ Hiển thị thông tin về kết quả th sinh trượt hoặc đỗ biết rằng thí sinh 

trượt nếu điểm thì nhỏ hơn 5 và đỗ nếu điểm thi lớn hơn hoặc bằng 5. 


“Xác định yêu cẫu bài toán: 


+ Nhập dữ liệu đầu vào là 2 biến tên (name) kiểu chuỗi và biến điểm 
(mark) kiểu thực. 
+ _ Hiển thị biến name ra màn hình và kết quả thí sinh trượ/đỗ. 
Cách giải quyết: 
Sử dụng cấu trúc rẽ nhánh để xét nếu điểm mark lớn hơn hoặc bằng 5 thì đỗ, 
ngược lại sẽ bị trượt. 


Ta có chương trình minh họa sau: 


T3 


Chương trình 3.1: Xét kết quả trượt/đỗ của thí sinh: 


ane=irput('Nhập tên: ") “Nhập giá trí biến cưỗi name 
tark=float(irput('Nhập điển: ')))#Ahộp giá trí biến thực nark 
lf mark »=5: 

print(name, " ~ BỖ') 
else: 
print(name, " ~ TRƯỢT") 


Trong đó: 
Nội dung sau dấu # là phân chú thích, không được dịch trong chương trình. 
Hàm input(Q giúp nhập dữ liệu kiểu chuỗi từ bản phím. 

Hàm float(Q chuyển dữ liệu kiểu chuỗi thành kiểu thực. 
if...else... cấu trúc rẽ nhánh để xét điểm và đưa ra kết quả trượt hoặc đỗ. 

Các lệnh con sau ¡f vả sau else được viết thụt lùi dịch sang phải cùng một 

khoảng trồng so với từ khóa if và từ khóa else. 


3.2. BIỂU THỨC LÔ-GÍC (BOOLEAN). 


Một biểu thức lõ-gic luôn cho kết quả trả về là một trong hai giá trị đủng 
(True) hoặc sai (False). 


Ví dự 3.1: 


Vidu3_Ipy 


#Thực hiện so sánh hơi toán hạng và gán kết qui cho biến kt 
kt = (518) 

print("kt = ",kt) 

#Thực hiện biếu thức logic phức tạp và gớn kết quả do biến kt2 
kt2 = (S›1ð and 7 >4 œ 184) 

print("kt2 = ",kt2) 


Kết quả chạy chương trình Vidu3)_f-py. 


kt= False 
kt2= True 
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"Nhận xét: 

Ở ví dụ trên, chúng ta có thể dựa vào thứ tự ưu tiên của các toán tử, đầu tiên 
máy sẽ lấy 5 so sánh với 10 kết quả bằng False; tiếp đến lấy 7 so sánh với 4. 
kết quả được True; tiếp đến lấy 10 so sảnh với 90 kết quả được True. Sau đó. 
máy tỉnh thực hiện đến phép toán and (và), lấy False và với True ta được False, 
cuối cùng lấy False hoặc (or) với True ta được giá trị của biểu thức bằng True. 


3.3. CẤU TRÚC RẼ NHÁNH VỚI (IE) 

iŸ là từ chỉ sự bắt đầu của một cấu trúc câu điều kiện trong tiếng Anh, nghĩa 
tiếng Việt lả "nếu", "giá mà", ... 

Ví dụ 3.2: 

Nếu tối thi đổ đại học thì tôi sẽ chọn học ngành Công nghệ Thông tin. 

Nếu hôm nay trời mưa thì tôi sẽ mặc áo mưa. 

Nếu m lớn hơn 0 thì m là số dươn; 


3.3.1.1 
Củ pháp: Äf (<điểu kiện>): 

[khôi lệnh 
Trong đó: 


*__<điểu kiện>: Luôn cho kết quả trả về là một trong hai giá trị đúng 
(True) hoặc sai (False). 

*_ [khối lệnh iƒJ: Bao gồm một hoặc nhiễu lệnh được chạy khi biểu thức 
lô-gíc có giá trị đúng (True). các câu lệnh trong khối lệnh có lề trái 
lệch sang bên phải một khoảng trống so với câu lệnh if. 

Lưu đồ thuật toán cấu trúc 


Thất lệnh 0) 


Hình 3.1: Lưu đỗ thuật toán cầu trúc ¡£ 
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Vĩ dụ 3.3: 


Vidu3 3.py. 


đế (a5): #Kiến tra nếu biếu thức ø Lớn hơn 5 = true thì thực hiện 
b=a __ #Sñgiá trị của biến a do biến b 


Trong đó các biển trong biểu thức phải có giá trị cụ thể, trong ví dụ 3.3 


Kí dụ 3.4: 


Vidu3 4py 


xx9 
‡ (x36): #Kiến tro nếu x Lớn hơn không thì.... 
print(x,": Là số đưg") - #iến thị ro mờn hình x Là số dưng 


Kết quả chạy chương trình. Viiw3 4p 


9: Là số dương 


Kí dự 3.5: 


Vidu3_5,py. XS 


x9 
WKiến tro nếu x Lớn hơn không và nhỏ hơn 50 thì.... 
4Hiến thị ra mờn hình x Lờ số dưeng nhỏ hơn 50 
Âf (x > 6 and x‹S6): 

pcint(x,": Là số đương nhỏ hơn 58") 


Kết quả chạy chương trình Widw3_5,py 


9: Là số dương nhỏ hơn 5Ø 
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3.2.2. ifelse 
Cá pháp: 


if (cđiều kiện>): 
[khốt Lệnh 1ƒ] 
else: 
[Rhốt Lệnh _eLse] 


“điểu kiện>: Là một biêu thức lô-gíc chỉ điều kiện cho kết quả là 
đúng (True) hoặc sai (False). 

: Là khối lệnh được chạy khi biểu thức lö-gíc có giá trị 
đúng (Trle), các câu lệnh trong khối lệnh có lễ trái dịch sang phải một 
khoảng trồng so với câu lệnh ïf. 

[khối lệnh _else]: Là khối lệnh được chạy khi biểu thức lõ-gic có giá 
trị sai (False), các câu lệnh trong khối lệnh có lề trái thụt vào một 
khoảng trồng so với câu lệnh else. 


Lưu đồ thuật toán cầu trúc if-else: 


[T127 


Hình 3.2: Lưu đỗ thuật toán cấu trúc if- else 


Kí dự 3.6: 


Vidu3 6py 


# Kiến tru nếu x Lớn hơn số 6 thì.... 
là số dưng") # Hiến thị ra mờn hình x Lờ số dương 


# Hiến thị rg màn hình x là số ñn hoặc số không 
pcint(x,": Là số ân hoặc số không") 


Tï 


Kết quả chạy chương trình iđu3_6.pp' 
~6: Là số âm hoặc số không. 


Vĩ dụ 3.7: Ta cũng có thê lồng các cấu trúc if vào nhau (trong trường hợp 
này bạn cần chú ý tới khối lệnh) như sau: 


Vidw3_7py œ 
xe5 

if (x> 6): # Kiến tra nếu x Lớn hơn số 8 thì... 
peint(x,": Là số dưỡng") # Hiến thị ru màn hình x Là số dương. 
else: 


Íf (x6): # Kiếm tru tiếp nếu x bằng Ø th... 
print(x,": Là số không") # Hiến thị ra nờn hình x Là số không 

else: 
pcint(x,": Là số ãm")# Hiến thị ra mờn hình x Là số m 


Kết quả chạy chương trình Viáu3_ 7p) 


5 : Là số đương 


Cú pháp: 


f (< điều Kiện 1 >): 
[khốt Lệnh 1] 

e1if (c điều kiện 2 >): 
[khốt Lệnh 2] 


e1if (c điều kiện n 3): 
[khốt Lệnh n] 
else: 
[khốt Lệnh n + 1] 


+ <điều kiện I, 2... n>: Là các biêu thức lô-gic chỉ điều kiện cho kết 
quả là đúng (True) hoặc sai (False) 


T8 


+ [khối lệnh 1, 2,.. nj: Là khối lệnh được chạy khi biểu thức lô-gíc 
tương ứng I, 2,..n có giá trị đúng (True), các câu lệnh trong khối 
lệnh có lễ trái dịch sang phải một khoảng trống so với câu lệnh ¡f 
hoặc elif. 

*_ [khối lệnh m+1]: Là khối lệnh được chạy khi tắt cả biểu thức lô-gíc 
từ 1 đến n có giá trị sai (False), các cầu lệnh trong khối có lề trái thụt 
vào một khoảng trồng so với câu lệnh else. 


Lưu đồ thuật toán cầu trúc ¡-elif-else: 


Fabe 
- Tre 
Fabe 


[tối lệnh n+1] 


Hình 3.3: Lưu đồ thuật toán cầu trúc if-elif-else 


Hoạt động: Khi gặp cắu trúc if. clif trong chương trình máy thực hiện các 
bước như sau: 


» Bước l: Kiểm tra nếu biểu thức lô-gíc <điều kiện I> có giá trị đúng 


79 


(True) thì thực hiện khối lệnh [khối lệnh 1] và thoát khỏi cấu trúc, 
ngược lại sang Bước 2. 


Bước 2: Kiểm tra nếu biểu thức lô-gíc <điều kiện 2> có giá trị đúng 
(Tre) thì thực hiện khối lệnh [khối lệnh 2] và thoát khỏi cấu trúc, 
ngược lại sang Bước 3. 


Bước 3: Kiểm tra nếu biểu thức lõ-gic <điều kiện n> có giá trị đúng. 
(True thì thực hiện khối lệnh [khối lệnh n] và thoát khỏi cấu trúc, 
ngược lại sang Bước 4. 

+ Bước 4: Thực hiện khối lệnh [khối lệnh n+1] và thoát khỏi cấu trúc. 


Vĩ dự 3.8: Kiếm tra xem số nguyên x là số 0, số dương hay số âm? 


Vidu3_8.py lư 
x5 
‡@x =6): #Kiến trơ nếu x bằng khớng thì... 


print(x,": Là số không") #Hiến thị ru mừn hình x Là số không 
elHf (x >6): #Kiến trợ nếu x Lđi hơn không thì... 
print(x,": Là số dương") #Hiến thị rơ mờn hình x Là số dương 
else: — #Wếu tốt cỏ cúc điều kiện trên đều sơi thì... 
print(x,": Là số ân") #Hiển thị ra mờn hình x Là số ôm 


Kết quả chạy chương trình Eiđz3_8,py 
5 ; Là số dương 


Kĩ dụ 3.9: Hãy tỉnh giá trị biểu thức y sau: 


0 x<0 
xà 0<x<l 
2~x,I<x<2 
22 x>2 


§0 


Vidw3_ 9py 


~s #&Œhơi báo biến x vờ gán giá trị khới tạo bằng 6 

Íf (x <8): #Kiếm tro, nếu giá trị x nhỏ hơn Ø thì 
» # y nhận giá trị 8 

elif (x ‹ 1): # Nếu giá trị x Lớn hơn Ø và x nhỏ hơn 1 thì 
yxx # y nhận giá trị là x 

elif (x2): # Nếu giá trị x Lớn hơn hoặc bằng 1 và nhỏ hơn 2 thì 
Y= 3 ~ x# y nhận giá trị là 2-x 

else : # Nếu giá trị x Lớn hơn 2 thì 
y = 22 # y nhộn giá trị 22 

print('y = ",y)  #Hiến thị giá trị y na mời hình 


Kết quả chạy chương trình Eiđu3 9p — 


y-?2 


3.4. TẠO ỨNG DỤNG 


Vĩ dụ 3.10: Viết chương trình cho người dùng nhập vào ba số a, b, hãy tìm 
và hiển thị ra màn hình số lớn nhất trong ba số đó. 


Vidu 3.10,py' 


Cương trình từn giả trị Lớn nhốt (GILN) trong bơ số 


# Nhộp vào ba số a, b, c 
Nhập vào một chuỗi số và chuyến sang số nguyên sau đó gần 
vào biến a 
= int(input("Nhập vào số a = ")) 
b = int(input("Nhập vào số b = ")) 
= int(input("Nhập vào số c = ")) 
Max = a# Đầu tiên cof ø Lò giả trị Lớn nhất (Max) 
# sau đó mong Max đi so sánh Lần Lượt với b và c 
# Nếu giá trị của Max bé hơn b thì cập nhột Lợi Max=b 
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Ãf (Max € b): Max =b 
# Nếu giá trị của Max bé hơn c thì cập nhật Lợi Max=c 
Âf (Max € c): Max = c 

# Hiến thị kết quả ra mà hình 
print(*Số lớn nhất trong ba số: 
=", Max) 


Kết quả chạy chương trình Viđu3_10,py cu 
Nhập vào số a = 23 

Nhập vào số b = 54 

Nhập vào số c = 79 

Số lớn nhất trong ba số: 23, 54, 79 =79 


Vĩ dụ 3.11: Viết chương trình cho nhập vào ba số thực a, b,c, kiểm tra xem 
ba số thực đó có thỏa mãn là độ dải 3 cạnh của một tam giác hay không, nếu 
có hãy tính điện tích và chủ vi tam giác đó. 


Vidu3_I1py. ^-< 


Cương trình tính điện tích và chu vi tan gióc 
#&hơL báo sử dựng thự viện ngth chứa cóc hờn toán học 
ingort nath 


# Nộp từ bàn phim độ đời 3 cạn của tơn giác 
a = float(input("Xắn noi nhap canh a<")) 
b = £loat(input( "Xin moi nhap canh b=")) 
© = flost(input(“Xin moi nhap canh c=")) 
#Kiến tra ba số 0, b, € có thoả nữn là 3 cạnh của 1 tơn giác? 
3€ (a›0 and b›Ø and c› and atbsc and b+csa and ctab): 
P = (atbkc)/2 ` #Tính nho chủ ví 
œ=p*2 #Tính chu ví tan giác 
dắt = nath.sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)) #Tính điện tích tơn giác 
# Hiển thị chu vi, điện tích ru màn hình: 
pcint(“Dien tỉch tan giac dte",dt,“ chủ viz",cv) 
else: #NgƯợC lợi,bo số ø, b,c không là 3 cạnh của tam giác 
print(“Ba canh a=",a,"be",b,"Ce",c, "khong tao thanh tan giac.") 
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Kết quả chạy chương trình Viđu3_11.py 


Xin moi nhap canh a=12 
Xin noi nhap canh b=9. 
"Xin moi nhap canh c=15 
Dien tich tam giac đte 699.91 chu vi= 36.8 


Kĩ dụ 3.12: Viết chương trình cho người dùng nhập vào hai số nguyên 
dương là tháng và năm của một năm nào đó, hãy tính và hiển thị ra màn 


hình số ngày tương ứng với tháng và năm đỏ. 
Trong đó: 
— Các tháng: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12 có 31 ngày; 
—_ Các tháng 4, 6, 9, 11 có 30 ngày 


— Tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày tùy theo năm đó có phải là năm nhuận. 


hay không? 


Năm nhuận là năm chia hết cho 4 mà không chia hết cho 100. Ví dụ, năm 


2018 không phải năm nhuận, năm 2020 lả năm nhuận. 


Vidu3_12py ` 


Cương trình tính số ngày của tháng và nữn 
# Nhập vào thóng vò năm của một năm nào đó 
thg = int(input("Xin moi nhap vao thang = ")) 
nam « int(input(*Xin moi nhap vao nam = ")) 
Âf thg<1 or thợ ›12 or nam <1999: 
print( 'Khong ton tai thang ', th, ' năm ', nam) 


So_ngay = 31 # Thống có 31 ngày 
# ngược Lại kiếm tra điều kiện tháng đó có 38 ngày 


else: 
# Kiến tro điều kiện tháng đó có 31 ngòy 
Âf (thg == 1 or thg == 3 or thợ == 5 or the == 7 or thự 
== 8 or thợ == 16 or thợ == 12): 


83 


e1ïf (thg == 4 or the == 6 or thg == 9 or thế == 11): 
so ngay = 39 # Tháng có 38 ngày 
else : # Tháng 2 
# Nếu năm phổi Lò năm nhuận 
1f (nan % 4 == @ and nan % 168 I= 8): 
so_ngay = 29 # Tháng 2 có 29 ngày 
€lse: # ngược Lợi, 
so_ngay = 28 # Thống 2 có 28 ngày 
# Hiến thị kết quả ra mòn hình 
print(*Tháng: ",thg," năm: ",nam," cố: ",so_ngay, " ngày") 


Kết quả chạy chương trình iđu3~12py c- 


Xin moi nhap vao thang = 2 
Xin moi nhap vao nan = 1936 
Thắng: 2 năm: 1936 có: 29 ngày 


3.5. TỔNG KẾT BÀI HỌC 


Bài học nảy tìm hiểu vẻ cấu trúc điều khiển rẽ nhánh của ngôn ngữ lập trình 
Python. Nhìn chung, cú pháp câu lệnh vả nguyên lý hoạt động của cấu trúc 
giống với ngôn ngữ lập trình C, Java hay CZ. Cấu trúc j/ là một cấu trúc điều 
khiển rất quan trọng mà ngôn ngữ lập trình nào cũng sử dụng. 

Để nâng cao kỹ năng sử dụng cấu trúc ý/ trong chương trình, ngoài các ví dụ 
được nhỏm tác giả đưa ra trong bài học, bạn đọc nền tìm hiểu thêm ngoài 
phần bài tập và nội dung bài học "Cấu trúc lặp" để bổ sung kiến thức và kỹ năng. 
lập trình. 


3.6. BÀI TẬP 


A. Câu hồi ôn tập 
“Cầu 3.1: Chọn đáp án đúng sau khi máy chạy đoạn mã lệnh Python dưới đây?' 


if(2= 
print( “Điều tất nhiên!") 


A. Điều tất nhiên 


B. Không hiển thị gì 
C. Tre 
D. False 
Câu 3.2: Chọn đáp án đúng sau khi máy chạy đoạn mã lệnh Python dưới đây? 
Íf ("cat" — "dog") 
print("Mèo và chó") 
else: 
print("Mèo hoặc chó”) 
A.._ Không hiển thị gì 
B. Mèo và chó 
. Mèo hoặc chó 
D. False 
Câu 3.3: Chọn đáp án đúng sau khi chạy đoạn mã lệnh Python dưới đây? 
if (True): 
print(*") 
else: 
print("Mèo và chó") 
A.. Không hiển thị gì 
B. Mèo và chó 
. Mèo hoặc chó 
D. True 
Câu 3.4: Cho biết giá trị của hai biến a vả b sau khai máy chạy đoạn chương 
trình sau? 
a.1 
b«= 19 
if (ach): 


85 


a=10, b=l 
10 


A. 
B. 
& 


. a=l,b=l 


D. tg=10,b=1,a=10 
Câu 3.5: Chọn đáp án đúng sau khi máy chạy đoạn mã lệnh Python 


dưới đây? 


mark1 = 8 
mark2 = 7 
mark = (markl+2*mark2)/3 
f (nark s= 5): 
print('Lên lớp") 
else: 
print('Trượt - học lại") 


Lên Lớp 
. Trượt- học lại 
Lên lớp 


am? 


D. trượt- Học lại 
Câu 3.6: Cho biết kết quả hiển thị ra màn hình sau khi máy chạy đoạn mã 
lệnh Python dưới đây? 


s.Ð 
m.1 
nx2 
ÂẾ (m > n): 
tạ =8 
m.n 
n~tg 
else: 
m.m+n 
print(s # m + n) 


§6 


€ 4 
D. 5 


Câu 3.7: Cho biết kết quả hiển thị ra màn hình sau khi máy chạy đoạn mã 


lệnh Python dưới đây? 


tk = 'Python" 
nk = "123" 
Âf (tk == "Python' and nk == '123'): 

print('ĐĂNG NHẬP THÀNH CÔNG' ) 


A.. ĐĂNG NHẬP THẢNH CÔNG 
B. 'ĐĂNG NHẬP THÁT BẠI' 
€. 123 
D. Python 
Câu 3.8: Cho biết kết quả hiển thị ra màn hình sau khi máy chạy đoạn mã 
lệnh Python dưới đây? 
var = True 


Var2 = False 
var3 = False 
Âf (var1 or var2 and var3): 
print("True") 
else: 
print(“Fa1se") 


A. True 
B. False 
C. TrueFalse 
D. False True 


Câu 3.9: Cho biết kết quả hiển thị ra màn hình sau khi máy chạy đoạn mã 


lệnh Python dưới đây? 


§7 


y = False 
z= False 
Âf (not x or y): 
print(1) 
elif (not x or not y and z): 
print(2) 
elif (not x or y or not y and x): 
print(3) 
else: 
print(4) 
A.I 
B.2 
C3 
DI 


Câu 3.10: Cho biết kết quả hiển thị ra màn hình sau khi máy chạy đoạn mã 
lệnh Python dưới đây? 


mark1=7 
nark2-8 
mark=(ark1+2*mark2) /3 
mark=4 
Âf (mark<5): 

HocLuc = "Yếu" 
elif (nark<7): 

HocLuc = 'Trung bình" 
elif (nark < 8 

HocLuc = "Khá" 


else: 
HocLuc = "Giỏi" 
print(HocLuc). 
A. "Yếu 
B. 'Trung bình 
C. 'Khá 
D. Giỏi 
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B. Lập trình 

Bài tập 3.1: Viết chương trình cho người dùng nhập ba số từ bản phim sau 
đó tìm số nhỏ nhất trong ba số đó và hiển thị kết quả ra mản hình. 

Bài tập 3.2: Viết chương trình giải phương trình bậc nhất ax+b = 0 với a, b 
được nhập vào từ bản phím. 

Bài tập 3.3: Viết chương trình giải phương trình bậc hai ax”+bx + c = 0 với 
a, b, c được nhập vào tử bàn phím. 

Bài tập 3.4: Viết chương trình cho người dùng nhập vào từ bản phim hai số 
a, b và một ký tự ch. Kiểm tra nếu: ch là "+" thì thực hiện phép tính a + b và 
in kết quả lên màn hình, nếu ch lả "-" thi thực hiện phép tính a - b vả in kết 
quả lên màn hình, nếu ch là "** thì thực hiện phép tính a * b và in kết quả 
lên màn hình, nếu ch là "/* thì thực hiện phép tính a / b và in kết quả lên 
màn hình, nếu ch là ký tự khác các ký tự trên thì hiển thị ra màn hình 'ký tự. 
* ch * không phải là một toán tử". 


Bài tập 3.5: Viễt chương trình cho người đùng nhập vào thông tỉn về cán bộ 
gồm họ tên, chức vụ, sau đó hiển thị ra màn hình phụ cấp mà cán bộ đó 
được nhận; biết rằng tiền phụ cấp của cán bộ được tính như sau: 

~ Nếu chức vụ là: Giám đốc, thì phụ cấp lä 5000000. 

~ Nếu chức vụ là: Phỏ giám đốc, thì phụ cắp lả 3000000 

~ Nếu chức vụ là: Trưởng phỏng, thì phụ cắp là 500000 

~ Các trường hợp khác thì phụ cấp lả 0 

Bải tập 3.6: Xây dựng chương trình nhập vào mã sinh viên (masv), họ tên 
(hoten) vả điểm rèn luyện (diemRL) của sinh viên. Hãy xét hạnh kiểm cho 
sinh viên biết hạnh kiểm của sinh viên được xét dựa trên điểm rèn luyện 
như sau: 

~ Sinh viên cỏ hạnh kiểm: xuất sắc, nếu điểm rèn luyện lớn hơn hoặc 
bằng 90. 

~ Sinh viên cỏ hạnh kiể 
nhỏ hơn 90. 


ốt, nếu 80 nhỏ hơn hoặc bằng điểm rèn luyện 
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— Sinh viên có hạnh kiểm: khá, nếu 65 nhỏ hơn hoặc bằng điểm rèn luyện 
nhỏ hơn 80. 

— Sinh viên có hạnh kiêm: trung bình, nếu 50 nhỏ hơn hoặc bằng điểm rèn. 
luyện nhỏ hơn 65. 

— Sinh viên có hạnh kiểm: yếu, trong trưởng hợp điểm rẻn luyện nhỏ hơn 50. 
Bài tập 3.7: Viễt chương trình cho người dùng nhập vào số điện tiêu thụ (số 
ki-lõ-wát trên giờ) của một hộ sử dụng điện, sau đó tính và hiển thị ra màn 
hình tiền điện của chủ hộ tính theo giá bậc thang sau: 

~ 50 kwh (ki-lô-wát trên giờ) đầu tiên giá 20004/kwh 

~ 100 kwh tiếp theo tính theo giá 2500đ/ kwh 

~ 100 kwh tiếp theo tính theo giá tính giá 30004 kwh. 

~ 100 kwh tiếp theo tính theo giá tính giá 3500đ/ kwh. 

~ Trên 400 kwh tính theo giá 4000đ/ kwh 
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“đà¿ Z 
A 1" 
CẤU TRUC LẠP 
Bài học này sẽ trình bày bai cấu trúc lặp thường được sử đụng khi lập trình 


là: while và for. Cấu trúc while, cung cấp một cách để lặp đi lặp lại mã trong. 
vòng lặp nhiều lần. Cấu trúc for, được thiết 


lẻ duyệt qua các mục (items). 
theo trình tự và chạy một khối lệnh cho tương ứng với mỗi lần duyệt. 
Sau bài học nảy, người học có thể: 
+ _ Sứ dụng được cấu trúc lặp while 
Sử dụng được cấu trúc lặp for 
Sử dụng được lệnh break và cominue 


+ _ Tạo được ứng dụng bảng cửu chương 

+ _ Tạo được ứng dụng tính giả trị đa thức (bậc chẵn) 

*_ Tạo được ứng dụng tính số tiển sau Š năm gửi tiết kiệm 
4.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Trong phần này, trước tiên ta xét hai bài toán là xây dựng chương trình hiển 
thị bảng nhân ¡ và xây dựng chương trình hiển thị bảng cứu chương. 
Bài toán 4.1: Hãy xây dựng chương trình máy tính để hiển thị bảng nhân ¡ 
(giá sử chọn i=2). 

+ - Phương án 1: Dùng lệnh ørim để hiển thị bảng nhân ¡. 

*_ Phương án 2: Sử dụng cấu trúc lặp /or để xây dựng chương trình giải 

bài toán này, 

Ta xét hai chương trình 4.1 và 4.2 tương ứng với hai phương án trên 
dưới đây: 
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Chương trình 4.1: Hiển thị bảng nhân 2 


tra 
print(1,` * 9) 
print(1," 12) 
print(4,* 19) 
print(4," 14) 
print(1," 1s) 
print(4," 16) 
print(1, #2) 


print(l,' * ",8,"s', 198) 
print(1,' ® ",9,'z', 199) 
print(l,` ® ',18,'s', 1918) 


Chương trình 4.2: Hiễn thị bảng nhân 2 với cấu trúc lặp for 
s2 
for j in range (1,11,1) 

print(4,' * ',], #9) 


Nhận xét từ chương trình 4.1 và chương trình 4.2: 


Cả 2 chương trình đều giải quyết được yêu cầu của bài toán 4.1. 
Chương trình 4.2 ngắn gọn hơn chương trình 4. 

Với bài toán 4.1 này nên giải quyết theo phương án 2 với chương trình 
4.2 như ở trên. 


Bài toán 4.2: Hãy xây dựng chương trình máy tỉnh để hiển thị bảng 
cửu chương 


Phương án 1: Chúng ta có thể đừng 90 lệnh prin để hiển thị bảng cửu 


chương. Phương án nảy tốn nhiễu thời gian vì mã lệnh dải 


phức tạp, bên 


cạnh đó do số câu lệnh nhiều nên khả năng chương trình bị lỗi cao. 


Ta xét phương n 2 với chương trình 4.3 như sau: 
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Chương trình 4.3: Hiển thị bảng cửu chương với câu trúc lặp for' 


$er Í Ín range (1,16,1): 
#ec j ín rược (1,1,1): 
print (1,` * 


19) 


Bài toán 4.3: Hãy xây dựng chương trình máy tính để giải bài toán gửi tiền 
tiết kiệm như sau: Giả sử chúng ta có là a gửi vào một ngân hàng nào. 
đó. Hỏi sau bao nhiêu tháng ta thu được số tiền là b (b>a) biết rằng lãi suất 
hàng tháng được tính bằng 5%. 

Xác định yêu cẩu 
Dữ liệu vào: Biển thực a và b (lưu trữ số tiền gửi và số tiền thu được). 


à cấu trúc dữ liệu: 


Dữ liệu ra: Số tháng cần gửi t kiểu nguyễn. 
Cách giả 
Ta chưa biết sau bao nhiêu tháng thì số tiễn thu được bằng b (b>a), do đó 
nếu chỉ dùng cấu trúc rề nhánh mả không dùng cấu trúc lặp thì chúng ta sẽ 
không giái quyết được bài toán này. 
“Theo đầu bài: Lãi suất hàng tháng là 5%, nên ta có số tiền lãi thu được sau l 
tháng bằng gốc *0.05 và sau mỗi tháng ta có tiền cả gốc và lãi sẽ là: 
a=a+a*005, 
Công việc lặp: 

a=a+a*0.05S 


a=t+l 

Điều kiện dừng: Tiễn thu được a >= b hay điểu kiện lặp là số tiền thu 
được a<b 
Chương trình minh họa giải bài toán gửi tiền tiết kiệm như sau: 
Chương trình 4.3: Bài toán gửi tiễn tiết kiệm 
# Nhập số tiền cần gửi thoả điều kiện ›8 
while True: 

a=float(input( 'số tiền gửi:") ) 

Íif a»0 : break 
# Nhập số tiền tối thiếu muốn có ›= số tiền gửi 
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vhile True: 
b=float(input('số tiền tối thiểu cần có:")) 
Âf b »=a: break 
t=9 #Mộc định thời điểm xét Là Lúc gứt tiền 
#_D{ tim thoi gian căn thiết 
while(acb) : 
a=a+a "9.65 
= 
print(a) 
print('Số tháng cần gửi là: ', t) 


Nhận xét qua 3 bài toán 4.1, bải toán 4.2 và bài toán 4.3 ở trên ta thấy: 

+ - Bải toán 4.1 hiển thị bảng nhân, bải toán 4.2 hiển thị bảng cửu chương 
ở trên ta thấy với việc sử dụng cấu trúc lặp khi xãy dựng chương trình 
sẽ giúp mã chương trình sáng sửa vả ngắn gọn hơn. 
Bài toán gửi tiền tiết kiệm có thể giải quyết tự động bằng cách lặp 
công việc tỉnh lãi suất theo từng tháng và công dồn thêm lãi suất vào 
gốc. Bài toán này rất khó cỏ thể giái quyết được nếu chỉ dùng lệnh 
nhập xuất và rẽ nhánh đơn thuần. 
Cấu trúc lặp là cầu trúc điều khiến rất quan trọng trong khi lập trình. 


4.2. CẤU TRÚC LẶP WHILE 


Trong quá trình lập trình, có những đoạn chương trình được lặp đi lặp lại 
nhiều lần với một điều kiện nảo đó, khi đỏ ta nên sử dụng các 
để thực hiện các công việc này. Cấu trúc while sẽ thực hiện 
(khối lệnh) khi nào điều kiện còn đúng. 
Cá pháp: while (<điểu kiện>): 

“khối lệnh while> 


Trong đó: 
*_<điều kiện>: Là một biểu thức lô-gic chỉ điều kiện cho kết quả là 
đúng (True) hoặc sai (False) 
«_<khối lệnh while>: Bao gồm một hoặc nhiều câu lệnh được chạy khi 
biểu thức lõ-gíc có giá trị đúng (True), các câu lệnh trong khối lệnh có 
lề trái dịch sang bên phải một khoảng cách trồng so với từ khóa while. 


Lưu đồ thuật toán cầu trúc while: 


Hình 4.1: Lưu đồ thuật toán cấu trúc while 


Giải thích nguyễn lý hoạt đông của cấu trúc lặp while: Khi gặp cấu trúc 
while, máy thực hiện các bước sau: 


+ Bước Ì: Kiểm tra giá trị của biểu thức <điểu kiến>, nếu <điểu kiện> có 
giá trị đúng (True) thì thực hiện Bước 2; ngược lại (False) chuyển sang, 
Bước 3. 

+_ Bước 2: Thực hiện các lệnh trong <khối lệnh _wiile>, sau đó quay lên 
thực hiện. 

+ Bước 3: Kết thúc lặp while. 

Vĩ dụ 4.1: Xây dựng chương trình hiển thị ra màn hình các tháng trong năm. 
Vidu4_Lpy 


Chương trình hiến thị ra màn hình các tháng trong nằm 
4 =1 #Kha{ báo và gón vào biến † bắt đầu từ tháng 1 
#Kht nào biến + còn nhỏ hơn 13 thực hiện (chạy khối Lệnh) 
while (1 <13): 

# Hiến thị thang { 

print("Tháng "+ str(i)) 

# Tâng giá trị của biến { Lên 1 đơn vị 

te 
print(*Trên đây là 12 tháng trong năm") 
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Kết quả chạy chương trình Viđu4_7.py. 


Thắng 1 
Tháng 2 
Tháng 3 
Tháng 4 
Tháng 5 
Tháng 6 
Tháng 7 
Thắng 8 
Tháng 9 
Thắng 18 
Thắng 11 
Thắng 12 
Trên đây là 12 tháng trong năm 


Kĩ dụ 


4.2: Viết chương trình đếm số ước đương của số nguyên n 


Vidu4_2py 


Cương trình đến số ưŒK dương của số nguyên n 
n=int(inout("Nhập vào số nguyên n = *) ) #Wệp n 
dei  #8iến chạy, cần ch từ 1 tới n 
denQ — #L0 số ước dủa n 
# m |n| 
ifn<6: n~«n 
else:n=n 
#i nào biến † còn nhỏ hơn m thực hiện (chọy khốt Lệnh) 
while (1 <= 
#Ñếu † là ướt củ n thì từng biến den lên 1 đem vị 
ÂẾ ú=6: demel 
#Tãng giá trị trơng biến T Lên 1 đm vị 
tei 


pcint(n, " œ6 số ước dưng là: ",den) 
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Kết quả chạy chương trình idu4_2,py' 


Nhập vào số nguyên n = 18. 
19 có số ước dương là: 4 


Chú ý: Trong cấu trúc wiife, việc xác định điều kiện để thoát khỏi cấu trúc 
lặp là vô cùng quan trọng, nếu ta không xác định được khi nào điều kiện 
bằng False, máy sẽ chạy khối lệnh trong cầu trúc lặp mãi mãi. Ở hai ví dụ 
trên nếu ta không tăng biến ¡ lên một giá trị thì biểu thức điều kiện 
(¡ <= 10) sẽ luôn thỏa mãn và chương trình sẽ không bao giờ thoát khỏi 
vòng wiile được. 

Vĩ dụ 4.3: Xây dựng chương trình nhập vào một số nguyên là tháng trong 
năm, sau đó hiển thị ra mản hình tháng đỏ thuộc mùa nào trong năm. 

Nhận xét: Ta thấy rằng một năm có 12 tháng tương ứng với các số nguyên 
từ 1 đến 12, do đó nếu người dùng nhập vào một số không hợp lệ (nhỏ hơn 
1 hoặc lớn hơn 12) thì đó là một số không phù hợp với 12 tháng, khi đó 
chúng ta sẽ đưa ra thông bảo lỗi vả yêu cầu người dùng nhập lại. 
Vidu4_3.py “ 


(ương trình hiến thị mùa trong năm 
lop = True 
#8iến Loqp đừng đế chỉ cấu trúc wriLe khí nào được thực hiện 
le loop: 
thang-int(šrput(“Nhậo vào một số nguyên tương ứng với tháng: ")) 
‡f (thang <1 œc thang 312): 
print("Tháng "+str(thang)+ " không hẹp lệ!") 
print("Xin mời. nhập lại:") 
else: # Thay đối cờ để thoát khởi cấu trúc Lập whiLe 
1oop = False 


khốt lệnh bên ngoài cấu trúc lập whiLe (có cân lề trứi bằng whiLe) 
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# Kiến trụ nếu thứng nhập vào bằng 1 hoặc 2 hoặc 3 thì 
f(thug —1 œ thang —2 œ thơ —3): 
pcint ("Tháng "+ str(thưg)+" là nùa xuốn") 
# Ngọc Lại, Nếu thứng nhập vào bằng 4 hoặc 5 hoặc 6 thì 
elif (thong = 4 or thang — 5 œ- thang — 6): 
print( "Tháng " + str(thang) + " là mùa hạ”) 
#Ngược Lợi, Nếu thống nhập vờo bằng 7 hoặc 8 hoặc 9 thì. 
elHf (thang — 7 œ thang — 8 œ thờng — 9): 
pcint("Tháng " + str(therg) + " là nửa thu") 
else: #\gược Lợi, thứng nhập Là 1Ø hoặc 11 hoặc 12 thì. 
print( "Tháng " + str(thag) + " là mùa đông") 


Kết quả chạy chương trình Vidu4 3py — — 
Nhập vào nột số nguyên tướng ứng với tháng: 13 
Tháng 13 không hợp lệ! 

Xin mời nhập lại: 

Nhập vào một số nguyên tưởng ứng với tháng: 6 
Tháng 6 là mùa hạ 


4.3. CẤU TRÚC LẶP EOR 


Chúng ta có thể sử dụng cắu trúc lặp while để viết chương trình thực hiện 
các công việc được lặp đi lặp lại nhiễu lần. Ngoài ra, Python cỏn cung cấp 
cho chúng ta cấu trúc lặp for để giúp cho người lập trình có thể thao tác với 
nhiều kiểu dữ liệu khác nhau một cách thuận tiện và dễ dảng. 
Cá pháp: 
for <tến biến> in <tập hợp>: 
khối lệnh for> 

Trong đó: 

+ _ <rên biển>: Là một tên do người dùng đặt theo quy tắc đặt tên. 

+ <iập hợp>: Gồm một 


các phần tử của một List, Chuỗi, Tuple..... 


98 


+ <khối lệnh for>: Bao gồm một hoặc nhiều câu lệnh được chạy khi 
duyệt qua các phẫn tử trong tập hợp, các câu lệnh trong khối lệnh có lề 
trải dịch sang bên phải một khoảng cách (một khoảng trống) so với 
câu 


for. 


Lưu đỗ thuật toán cấu trúc for: 


(khối lệnh for} 


Hình 4.2: Lưu đỗ thuật toán cấu trúc for 


Giải thích nguyên lý hoạt động của cấu trúc lặp for: Khi gặp cấu trúc for, 
máy thực hiện các bước sau: 
* Bước l: Kiểm tra xem trong <tập hợp> có còn phần tử chưa được. 
duyệt hay không? Nếu cỏn (True) thì thực hiện Bước 2; ngược lại 
(False) sang Bước 5. 


Bước 2: Lấy ra phần tử đầu tiên chưa được duyệt trong <tập hợp> và 
gắn cho <iển biển”, 
Bước 3: Thực hiện [&hối lệnh _/or]. 


« Bước 


: Quay lên thực hiện tiếp Bước 1. 

« Bước 5: Kết thúc cấu trúc lặp for. 
Cấu trúc lặp for thường được dùng để thực hiện duyệt qua lẫn lượt các phẩn 
tử trong một tập hợp, danh sách hoặc chuỗi, tương ứng với mỗi phần tử 
được duyệt, máy tính sẽ thực hiện các lệnh trong cấu trúc lặp một lằn. Như. 
vậy số lần các câu lệnh trong thân cấu trúc lặp được thực hiện đúng bằng số 
phần tử trong tập hợp. danh sách hoặc chuỗi. 
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Ví dụ 4.4: Viết chương trình tính tổng các phần tử từ 1 đến 5, sau đó hiển 
thị kết quả ra mản hình. 


Vidu4 4py 


(hương trình tính tổng các số nguyễn từ 1 đến 5 


=. #Øớới tạo biến Lưu trữ tổng các phần tử. 

fe { in [1,2,3,4,5]:8Đuyệt qua tất cá cóc phồn tử trưng tập hợp 
ses+i 

#iÙối Lệnh bên ngoài cấu trúc Lập for (có căn lề trú bằng for) 

pcint( Tổng = ", s) 


Kết quá chạy chương trình Viđư4 4p - 
Tổng = 15 ồ 


Vĩ dụ 4.5: Viễt chương trình hiển thị ra mản hình 100 số tự nhiên đầu 


Widu4 5.py ^ 


(Chương trình hiến thị 189 số tự nhiên đầu tiên 
#Oyyệt qua tất cả các phần tử trơng tập hẹp từ 6 đến 9 
foc { in range(169): 

pcint(1) 


Kết quả chạy chương Hình Eidu4_Spy 


=ư MS 


Trong ví dụ trên, chúng ta thấy có hảm range(). hàm nảy được sử dụng để 
tạo ra một danh sách, dãy số. 


Cú pháp: 
range({[<start>,] <end> [, <step>]) 
Trong đó: 
«_ Hàm range sẽ tạo ra một dãy các phần tử có giá trị từ <s/arf> đến 
“end> ~ 1 theo bước nhảy giữa các phần tử tạo ra là <stp> 
+ <sfarr>: Chỉ định phần từ bắt đầu, tạo ra (nhỏ nhất) trong dãy, nếu. 
không có thì Python mặc định bắt đầu từ 0. 
+ _<end>: Chỉ định phẫn tử kết thúc, tạo ra (lớn nhất) trong dãy, bắt 
buộc phải có phần tử này. 
« <sep>: Chỉ định bước nhấy (khoảng cách) giữa hai số <s/arf> và 
“end>, nếu không có thì Python sẽ sử dụng giá trị mặc định, nó bằng l. 
Vĩ dụ 4.6: Sử dụng hàm range() để tạo một dãy (danh sách) các số. 
Vidu4_6.py œ@- 


#Tạo na nột dah sách các phần tử và hiển thị ra mờn hình 

# Tạo các phần tử từ start = Ø tới end-1-19-1-9, step mộc định =1 
pcint(rarge(9,1) ) 

# Tạo các phần tử từ start mộc định Ø tới end-1=9-1-8, step mặc định =1 
print(1ist(rarge(9))) 

# Tạo các phần tử từ start 2 tới end-1=4, step mộc định =1 
print(1ist(range(2, 5))) 

# Tạo các phần tử tử sta't = Ø tới end-1=14, step =5 
print(1ist(rarge(8, 15, 5))) 


Kết quả chạy chương trình Eiđu4_ 6,py' 
range(0, 1) 

[ð, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8] 

t, 3, 4] 

(8, 5, 16] 
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4.4. LỆNH BREAK VÀ CONTINUE 


Các cấu trúc lặp thực hiện lặp đi, lặp lại một khôi lệnh bẽn trong nó cho đến 
khi điều kiện bằng Fzfse, nhưng trong thực tế, đôi khi chúng ta muốn chấm 
dứt công việc lặp (thoát ra khỏi cấu trúc lặp) hoặc bỏ qua phần còn lại của 
khối lệnh bên trong cấu trúc lặp để chuyên lên kiểm tra biêu thức điều kiện 
ngay lập tức, khi đó chúng ta cần sử dụng lệnh Öreak và continue. 

4.4.1. Lệnh break 

Python cung cấp lệnh öreak đẻ thoát khỏi cấu trúc lặp ngay lập tức mà 
không cần kiểm tra điều kiện, nếu lệnh &reak được đặt trong nhiều cấu trúc 
lặp lồng nhau (cấu trúc lặp bên trong một cắu trúc lặp khác), thì lệnh öreak 
sẽ kết thúc cấu trúc lặp chứa nó và chuyển điều khiên đến lệnh tiếp theo sau 
cấu trúc lặp đó. 

Cú pháp: break 

Lưu đồ thuật toán cấu trúc lặp có chứa lệnh break: 


Hình 4-3: Lưu đỗ thuật toán cấu trúc lặp có chứa lệnh break 


Vĩ dụ 4.7: Chương trình đọc tất cả các kỹ tự trong chuỗi "Python ngôn ngữ. 
lập trình" và kiểm tra điều kiện, nêu chương trình đọc được chữ cái "n" 
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đầu tiên trong chuỗi thì chương trình kết thúc; ngược lại thì in ký tự ra 
mân hình. 


Vidu4_7,py 


#Cương trình nánh họa sử dựng lệnh breskc 
#Ouyệt qua tất cả các phần tử trong chuỗi 
or Í in "Python ngôn ngữ lập trình"; 
print(1) hiến thị ký tự ra nàn hình. 
Âf (1 = "0"): #Kiến tra xen ký tự đọc được có bằng "n"> 
lreak #mếu đứng, thoát ra ngoài cấu trúc for ngay 
pcint("Kết thức!") 


Kết quả chạy chương trình Eiđưý_Zpy— ~ 


P 


y 


t 


h 


n 


Kết thúc! 


4.4.2, Lệnh continue 

Khác với lệnh reak, lệnh convime bỏ qua các lệnh phía dưới nó trong cấu 
trúc lặp và quay lên đầu kiểm tra điều kiện lặp ngay lập tức để tiếp tục với 
lần lặp kế tiếp. 

Cú pháp: continue 

Lưu đồ thuật toán cấu trúc lặp có chứa lệnh coninue: 
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[khối lệnh 3] 


Hình 4.4: Lưu đỗ thuật toán cấu trúc lặp có chứa lệnh coninue 


Vĩ dụ 4.8: Chương trình hiển thị ra màn hình các số từ 9 đến 0 và kiểm tra 
điều kiến, nếu bằng 5 thỉ chương trình không hiển thị mả quay lên đầu cấu 
trúc lặp. 
Vidu4 8,py 
#Chương trình mình họa sử dựng lệnh continue 
a=18 #&hai báo và khởi tạo biến nguyên a bằng 16 
while (a » 6): #hi biến a còn lơn hơn không thì thực hiện 
a=a-1 WGiảm a đi 1 đm vị 
f (a == 5):#nếu a đúng bằng 5 
continue &Quay lên đầu cấu trúc lập, kiếm tra điều kiện a»Ø. 
print("Giá trị biến hiện tại là: ', a) 
print("Kết thúc....") 


Kết quả chạy chương trình idu4_8.py. 
Giá trị biến hiện tại là: 
Giá trị biến hiện tại là: 
Giá trị biến hiện tại là: 
Giá trị biến hiện tại là: 
Giá trị biến hiện tại là: 
Giá trị biến hiện tại là: 
Giá trị biến hiện tại là: 
Giá trị biến hiện tại là: 
Giá trị biến hiện tại là: 
Kết thúc. 


¬. .Ô 


Vĩ dụ 4.9: Viết chương trình cho người dùng nhập vào một chuỗi họ tên với 
điều kiện dữ liệu nhập vào phải khác trồng (rỗng), nếu người dùng cố tình 
nhập dữ liệu rỗng thì chương trình yêu cầu nhập lại: ngược lại thì hiển thị họ 
tên vừa nhập ra mắn hình. 


Widu4 9.py NG 


#Cương trình mình họa sử dựg lệnh breaic 
#Cấu trúc lập vô hạn, cần có lệnh break đế thoát ra khỏi lập 
Mile True: 
#Œo nhập vào một chuỗi và gần vào biến hoten 
hơten = input(*Xin mời nhập họ tên: ") 
ÂẾ (hoten I= ""):.. #Ấiến tra nếu biến hoten khác *” thì 
breakc #thoết khỏi cấu trúc lập vhile 
pcint("Xin mời nhập lại, họ tên phải khác rồng !") 
pcirt(T"Họ tên bạn vừa nhập = *,hoten) 


Kết quả chạy chương trình Viđu4_9,py 
Xin mời nhập họ tên: .! 

Xin mời nhập lại, họ tên pht khác rốn ! 
Xin mời nhập họ tên: Đào Thị Hồng Lê Màn. 
Họ tên bại vừa nhập = Đào Thị tông Lê Mộn 
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4.5. TẠO ỨNG DỤNG 


Vĩ dụ 4.10: 


ết chương trình cho người dùng nhập một số nguyên n, hãy 


kiểm tra xem số vừa nhập có phải là số nguyên tố hay không. 
Phân tích: 
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Nhập vào một số nguyên n từ bàn phím ta sử dụng lệnh 
n= int(input(*Nhập số nguyên: `)) 

Ta biết rằng số nguyên tổ lả một số dương và chỉ có 2 ước số dương 
khác nhau là 1 và chính nó. Do vậy để kiểm tra một số nguyên n có phải 
là số nguyễn tổ hay không ta thực hiện các bước sau: 
Bước 1; Nếu n < 2, thông báo n không phải là số nguyễn tổ. 
Bước 2: Nếu n >2, nếu tồn tại một số dương nào đỏ khác I và n là 
ước số của n thỉ n không là số nguyên tố; ngược lại n là số nguyên tố 
Bước 3: Kết quả. 

Vidu4_T0py. 


Chương trình kiến tro n có phử( Là số nguyễn tố hợy không 


n = int(irout(*"Xắn nồi nhập n = *)) 
# Giả sử n là số nguyên tổ 
is snt = True; 
# Nếu n <2 thì n Không lò số nguyễn tố 
‡Ế n2: 
4s snteFalse 
else 
tra 
Mile (1 <= n/2): 
ÂẾ (aXi =6): # 1 là ước của n thì 
1s st = False_ # n khởng Là số nguyên tố 
break; #Kết thúc tòng lập 
i=i+1 # Tửn giá trị của ì lên 1 
4 Í< snE= True: 
print(n, ' là số nguyên tố") 
else 
pcint(n, " không là số nguyên tố') 


Kết quả chạy chương trình Vidu4_10,py. 
Xin nời nhậo n = 1Ð 
18 không là số nguyên tố 


Kí dụ 4.11: Viết chương trình cho người dùng nhập vào hai số x và n sau đó 
tính tổng S(x, n) = xŠ + xỶ + xế +...+ x'" rồi hiển thị kết quả ra màn hình. 
Phân tích: 

+ _ Nhập vào số nguyễn dương n vả số thực x. 

+ Dùng cấu trúc lặp for hoặc while để duyệt qua tất cả các phần tử ¡ 
nhận tử Ï tới n. 
Tính tổng S(x, n) = x” + xỶ + x” +...+ x'" (chúng ta có thể sử dụng 
toán tử ** hoặc hàm pow() trong thư viện math để tính số mũ). 
Thoát khỏi cấu trúc lặp, hiễn thị kết quả ra màn hình. 


Vidu4_I1py. 


Cương trình tính tổng S(x, n) + x2 + x4 + x6 +.+ xơn 
#Nhệp vào số nguyên gán vào biến n 
n = irt(irout("Xin nồi nhập n = ")) 
#Nhệp vào số thực gán vào biến x 
x = flozt(input("Xin mời nhập x = ")) 
s.e0 Khởi tạo biến s để lưu trữ tổng 
fơr 1 in rarge(1,ne1): - #Ouyệt qua các ghền tử từ 1 đến n +1 
S= 5 + x**(294) #Tính tổng gần vào biến s 
pcirt("Tống s = ", s) #Hiến thị giá trị tổng S(x,n) ra mèn hình. 


Kết quả chạy chương trình Viđu4_11.py. 
Xin mời nhập n = 11 
Xin mời nhập x = 2 
Tổng s= 5592404.0 
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Vĩ dụ 4.12: Một sinh viên tiết kiệm được số tiên 8,000,000 (tám triệu đồng). 
Sau khi cân nhắc, sinh viên này quyết định tạo một số tiết kiệm và gửi vào 
ngân hàng với lãi suất 9% một tháng. 

Hãy viết chương trình tính xem sau 5 năm sinh viên này sẽ nhận được số. 
bằng bao nhiêu (được lảm trỏn đến hảng nghìn) biết rằng trong khoảng thời 
gian 5 năm nảy sinh viên không thực hiện giao dịch rút tiền tại ngăn hàng này. 


Phân tích: 
«_ Ta thấy số dư cuối tháng tại tài khoản ngân hàng của anh sinh viên đó 

được tính bằng số dư đầu tháng cộng với tiền lãi nhận được của tháng 

đó, tiền lãi tháng = số dư đầu tháng * 9%. 

Để tính số dư sau 5 năm (60 tháng), ta thực hiện tính số dư cuối của tháng 

thứ 60 (số dư đầu tháng sau chính lả số dư cuối của tháng trước đó). 


Vidu4 12p ^ 


Chương trình tính lãi suốt tiền gửi tiết kiện cho sinh viên. 

W⁄ửi tạo biến du dau để lưu trữ tiền gửi tiết kiện 
dải dau = 8898000, 
30 tha = 6Ð #&hởi tạo biến so thang , tính co 5 năm gửi 
lai xuat =@.9/189 #&hởi tạo biến lưu lãi xuất trên tháng, 
fơc 1 in rarge(so_ thang): 

# Tính số dự cuỗi tháng 

đụ oi = dụ đaut dị dau * lai xuớt 
# Số dự cuối thắng trước sẽ là số dự của đầu tháng tiếp theo dụ dau = 
dụ cuoi 
#6au khí tính xong, hiến thọ kết quả ra nồn hình 
pcirt(*Sau "+ str(so_ thong/12)+" năm số dự trong tài khoản của sinh viên 
là: "+ str(round(int(đu, cuo4),-3))) 


Kết quả chạy chương rình Edu⁄_/2py 


Sau 5.0 năn số dự trong tài khoản của sinh viên là: 13695800. 
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4.6. TỔNG KẾT BÀI HỌC 

Bài học đã giới thiệu với bạn đọc hai cấu trúc lặp khác nhau lả wiiie và /or. 
trong khi lập trình. Với cấu trúc wiie, các câu lệnh tong thân cấu trúc được 
thực hiện khi nào biểu thức điều kiện có giá trị bằng 7rwe, do đó người dùng. 
cần xác định khi nào điều kiện lặp có giá trị bằng Faise để thoát khỏi lặp; 
nếu không khối lệnh sẽ lặp vô hạn (máy sẽ chạy mãi mãi). Với cấu trúc /or, 
chúng ta thường sử dụng để duyệt qua một tập gồm nhiều phẩn tử (ta có thể 
biết trước số phần tử), ứng với mỗi phẫn tử máy sẽ chạy khối lệnh trong cấu 
trúc lặp một lần và máy sẽ thoát khỏi cấu trúc lặp khi duyệt qua hết các phần 
tử. Bài học cũng giới thiệu về câu lệnh özeak để kết thúc cấu trúc lặp ngay. 
lập tức và câu lệnh coniue bỏ qua các lệnh sau nó và quay lên kiểm tra 
điều kiện lặp. 

Để hiểu thêm về cách ứng dụng các cấu trúc lặp vảo viết chương trình trong. 
Python, bài học tiếp theo trong cuốn sách nói về kiểu dữ liệu có cấu trúc 
trong Python sẽ giúp người đọc thấy rõ hơn. 


4.7. BÀI TẬP 


A. Câu hỏi ôn tập 
Câu 4.1: Chọn các phát biểu đúng sau đây đối với cấu trúc lặp while (cho 
phép chọn nhiều đáp án) 
trúc lặp while được thực hiện ít nhất một lần. 
Khối lệnh lặp trong cấu trúc lặp while có thể không được thực hiện 
lần nào. 

... Các câu lệnh thực hiện công việc lặp phải được viết thẳng hàng dọc. 

và căn lễ trái một khoáng so với từ khóa while. 

D.. Biểu thức điều kiện chỉ được nhận giá trị True hoặc False. 
Câu 4.2: Phát biểu nào là sai trong các phát biểu sau đây đối với cấu trúc 
lặp for 

A._ Bắt buộc phải có từ khỏa ¡n khi sử dụng cấu trúc lặp for. 

B. [Khối lệnh ƒor] có thể không chứa câu lệnh nào. 
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C. Các câu lệnh trong [khối lệnh for] phải cùng viết dịch sang phải 
một khoảng cách so với từ khoá for. 
D. Các câu lệnh trong [khối lệnh /or] phải được căn lề trái thắng hảng. 
Câu 4.3: Cho biết giá trị của biển đem sau khi máy thực hiện đoạn chương 
trình Python dưới đây? 


dem = 6 
while (True): 
đem += 1 
1£ (dem == 3): 
break 
A. 1 
B. 2 
c3 
DĐ. 4 


Câu 4.4: Cho biết giá trị của biển S sau khi máy thực hiện đoạn chương 
trình Python sau? 


đem = 1 
.. 
whi1e (False): 
s.s+1 
4f (dem ‹ 3): 
break; 
AI 
B.2 
€3 
D.0 
Câu 4.5: Cho biết kết quả hiển thị ra màn hình sau khi máy chạy đoạn 
chương trình Python sau? 
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s.a 
while (1<9) 
‡f (143 


+1 
print(1) 


A. 0 
B9 
CỐ 18 
D.. Chương trình không dừng lại. 


Câu 4.6: Cho biết kết quả hiển thị ra mản hình sau khi máy chạy đoạn 


chương trình Python sau? 


t. 
while (True): 
#Ế (1 >7): 
break 
... 
print(1) 
A. 1 
_¿ 
C7 
Đ.8 


Câu 4.7: Cho biết kết quả hiển thị ra màn hình sau khi máy chạy đoạn 


chương trình Python sau? 


1x5 
while (True): 
Âf (1X 11) > 6: 
break 
print(1) 


1+“1 


A. 5 
B.6 
C. Chương trình không hiển thị giá trị nào 
D. Chương trình bảo lỗi 
Câu 4.8: Cho biết kết quả hiển thị ra màn hình sau khi máy chạy đoạn. 
chương trình Python sau? 


for item in [1,3,5,8]: 
print(item) 


A. 144,58 
B. [13.58] 
€1 
3 
$ 
8 
D. 1358 
Câu 3.9: Cho biết đoạn chương trình nào tính tổng các số nguyên từ 1 tới 10 
§=1+2+...+10, với S khởi được tạo bằng 0: 
A. foriinrange (0,10,1):§=§+¡ 
B. foriinrange (1,10.1):S=S+¡ 


€. foriin range (11): 


D. for iin range (10): 
Câu 4.10: Cho biết đoạn chương trình nảo tỉnh tích các số nguyên lẻ từ 1 tới 
10 (S=I * 3 *5 *7*9, với S khởi được tạo bằng 0); 

A. foriin range (0,10.2): S=S *¡ 

B. foriinrange(1,102):S=S *¡ 

€. foriinrange(1.92):S=S*¡*i 
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B. Lập trình 

Bài tập 4.1: Xây dựng chương trình hiển thị ra màn hình 100 đồng *Hellot". 
Bài tập 4.2: Xây dựng chương trình cho phép người dùng nhập vào năm 
sinh của một người nảo đỏ từ bàn phím thoả điều kiện năm sinh lớn hơn 
1900 và nhỏ hơn hoặc bằng năm hiện tại, sau đó hiển thị ra mản hình tuổi 
của người đó. 

Gợi ý: Tuổi của một người được tính bằng = năm hiện tại - năm sinh. 

về năm hiện tại trong máy, ta thực hiện đoạn lệnh sau; 


from datetime import datetime. 
year= đatetime.now().year 


chương trình cho người dùng nhập vào giờ, phút, giây 
dạng (hh:mm:ss) và một số k tử bàn phim sau đó chương trình cộng thêm k 
giây và hiển thị ra kết quả dưới dạng (hh:mm:s$) ra màn hình. 
Bài tập 4-4: Xây dựng chương trình nhập vảo 2 số nguyên khác 0 từ bàn 
phím; hiển thị ra màn hình ước số chung lớn nhất của hai số đó. 
Bài tập 4.3: Xây dựng chương trình để giải bài toán dân gian sau: 

Trăm trầu, trăm cỏ 

Trâu đứng ăn năm 

Trâu nằm ăn ba 

Ba trâu giả ăn một 

Hỏi số trâu mỗi loại? 
Bài tập 4.6: Xây dựng chương trình 

Nhập một số n nguyễn dương từ bản phim. 

Cho biết n có bao nhiều chữ số? 

Tính tổng các chữ số của nó. 
'Lchương trình tính tông của dãy số sau vả hiển thị kết quả ra 


Sín) = I*2 + 23 + 3*4 +...+i#(I+1) +...+2003*2004. 
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Bài tập 4.8: Viễt chương trình tính tổng của dãy số sau và hiển thị kết quả ra 
mắn hình: 


S(x,n)=x + xỀ + x” +...+ x*°), với x, n được nhập từ bản phim. 
Hướng dân: 
+ Dùng vòng lặp for, do while để duyệt biến ¡ từ 0 tới n. 
+ Tính tổng: s = s + x^(2%i + 1). 
*- Dùng hảm pow( trong thư viện math để tính x^(2%4 + 1) hoặc toán tử. 
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» õ 
CẤU TRÚC DỮ LIỆU 


Trong các bài học trước chúng ta đã tìm hiểu về kiểu dữ liệu số (gồm có số 
thực, số nguyên) và chuỗi (xâu). Các kiểu dữ liệu này chỉ mang một giá trị 
nhất định và ta có thể gọi chúng là kiểu dữ liệu nguyên thủy, ví dụ tên của 
cổ ấy là "Hoa", đây là ớ 

Bây giờ giá sử chúng ta muốn lưu trữ thông tin về một sinh viên gồm: Họ 
tên, tuổi, địa chỉ, điểm toán, điểm lý, điểm hóa, hay thông tin về một mặt 
hàng bao gồm: Tên hành, mã hàng, số lượng, đơn giá thì chúng ta dùng kiểu 
dữ liệu gì để biểu diễn chúng? 

Python cung cấp cho chúng ta các kiểu dữ liệu có cấu trúc như: Danh sách 
(list) và từ điển (đietionary) để biểu diễn dữ liệu gồm nhiều phần từ gọi là 
tập hợp (collection), mỗi phẫn tử trong nó lả một kiểu dữ liệu nguyễn thủy 
hoặc cũng có thể là một kiểu dữ liệu cỗ cấu trúc. 

cSau bài học này, người học có thể: 


+ Sử dụng được hai cấu trúc danh sách (lis), và từ điển (dictionary): 
tạo, thêm, sửa, xóa 


Tạo ứng dụng tính giả trị đa thức (bậc n) tại một giá trị bắt kì 


Tạo ứng dụng quản Ìí một cứa hàng thời trang. 
5.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Viết chương trình quản lý chuỗi cửa hàng của thương hiệu thời trang 
Yody Fashion gồm các công việc chính sau (biết rằng Yody Fashion 
gồml0 cửa hàng trên cá nước): 

—_ Nhập doanh số bán hằng từ mỗi cửa hảng. 

~_ Hiển thị cửa hàng có doanh số bán hảng lớn nhất. 

~—_ Tìm kiểm cửa hàng có doanh số bản hàng lớn nhất. 
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Để viết chương trình thực hiện các công việc trên, ta viết chương trình gồm: 
—_ Sử dụng 10 biến để lưu doanh số bán hàng của 10 cửa hàng. 
—_ Sử dụng các phép toán so sánh để tìm ra cửa hàng có doanh số bán hằng 
cao nhất, thấp nhất và sắp xếp giá trị các biến. 
—_ Sử dụng lệnh print() để hiển thị kết quả. 
Khi đó đoạn chương trình thực hiện nhập doanh số bán hàng tại các cửa 
hàng như sau: 
Chương trình 5.1: Nhập doanh số của 10 cửa hàng 


đoanh_so 1 = int(input( "Nhập doanh số bán hàng của cửa hàng 1: ')) 
) 
) 
U) 
:)) 
Am) 
r1) 
) 
doanh so 9 = int(irpưt( 'Nhập doanh số bán hàng của cửa hừg 9: ')) 
doanh so 18 = int(input('Nhập doanh số bẩn hàng của cỉa hàng 19: ")) 


Và đoạn chương trình tìm kiểm cửa hàng có doanh số bán hàng lớn nhất 


Chương trình 5.3: Tìm cửa hàng có doanh số bán hàng lớn nhắt 


doanh so max = doarh_so 1 
‡f (doanh so max < doanh so 2): 
doanh so _mex = doanh so 2 
‡f (doanh so mac < doanh so 3): 
doanh so _mex = doanh so 3 
‡f (doanh so mạc < doanh so 4): 
doanh so _tex = doanh so 4 
Âf (doanh so ma < doanh so 5): 
doanh so max = doanh so 5; 
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Tf (doanh so max € doanh so 6): 
đoanh so max = doanh so 6 
3 (doanh so max < doanh so 7): 
doanh so max = doanh so 7 
‡F (doanh so max < doanh so 8): 
doanh so nax = doanh so § 
ÂF (doanh so max < doanh so 9): 
doanh so max = doanh so $ 
‡F (doanh so max < doanh so 18): 
doanh so max = doanh so 18; 
print('Doanh số bán hàng cao nhất =", doanh so max) 
print('Các của hàng có doanh số bán hùng cao nhất là; ") 
3F (doanh so max => doanh so 1): 
print(*Gia hàng 1") 
‡F (doanh so max == doanh so 2): 
print(*Gia hàng 2") 
‡F (doanh so max == doanh so 3): 
print( "Cửa hàng 3") 
Âf (doanh so max == doanh so 4): 
print(*Gia hàng 4') 
Âf (doanh so max == doanh so 5): 
print('Gửa hàng 5") 
Â (đoanh so max == doanh so 6): 
prink('Cửa hàng 6") 
‡F (doanh so max => doanh so 7): 
print( "Cửa hàng 7") 
‡F (doanh so max = doanh so 8): 
print('Cửa hàng 8") 
‡f (doanh so max => doành so 9): 
print( "Cửa hàng 9") 
‡ (doanh so max == doanh so 18): 
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Chương trình này sẽ chạy và cho kết quả đúng, nhưng bạn thử hình dung giả 
sử thương hiệu thời trang Yody_ fashion không phải chỉ có 10 cửa hàng, mà 
chuỗi cửa hàng của họ lẽn đến hảng ngản cửa hàng thì chương trình của 
chúng ta sẽ trở nên phức tạp hơn, cần hảng ngàn biến để lưu trữ, cần hàng. 
ngàn câu lệnh để nhập dữ liệu, cần hàng nghìn câu lệnh ¡f để tìm ra doanh 
bán hàng lớn nhất .... Đỏ không phải là cách mà chúng ta muốn thực hiện 
đối với dạng dữ liệu nảy. 


5,2. LIST 


Danh sách (List) là một thùng chứa một hoặc nhiều phần tử, các phần tử 
trong một danh sách có thể có các giá trị thuộc các kiểu dữ liệu khác nhau, 
danh sách gồm các đặc điểm sau: 


—_ Các phần tử trong danh sách được đặt trong cặp ngoặc vuông []. 

—_ Các phần tử trong danh sách phân cách nhau ra bởi dấu phẩy dưới ",". 

~_ Danh sách có khá năng chứa mọi giá trị, 

—_ Danh sách có thể chứa một danh sách khác như một phần tử của nỏ. 
Vĩ dụ 5.1: Ví dụ về danh sách 


tượng trong Python. 


Vidu5_lpy ^C 
[1, 2, 3, 4, 5] # Một danh sách chứa 5 số nguyên 


b`, '€', 'đ']... # Một danh sách chữa 4 chuỗi 
# Một danh sách chứu 2 đah sách khúc là [1, 2] vò [3, 4] 
(H, ?], 3, 4]] 

# Danh sách chủu số nguyên, số thực chuỗi, vò  dmh sách 
[1, 4.8,'one', [2, "be"]] 


5.2.1. Khởi tạo một List 

Để tạo một danh sách trong Python chúng ta cỏ thể sử dụng một trong các 
cách sau: 

Cách 1: Tạo danh sách sử dụng lệnh gắn: 


Cú pháp: <tên biến>= [<giá trị Ì>. <giả trị 2>. .... <giá trị n>] 
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Trong đó: 


* <tên biến>: Là tên của một biển do người dùng đặt theo quy tắc 
đặt tên. 

* <giả trị I>, <giá trị 2>, ... <giá trị n>: Là dãy các phần từ 
khởi đầu được lưu trữ trong danh sách và được quản lý bởi <tên 
biển>. Nếu ta không đưa giá trị nào vào danh sách thì ta sẽ khởi tạo 
một danh sách rỗng. 


Vĩ dụ 5.2: Tạo một danh sách để lưu thông tửn về một sinh viên như sau: 
Vidw5_2py 


sv = ["kê Thị Hoa*",21, "41 Hàng Trống Hà Nội", 8.0, 6.9, 
7.9] 

print(*sv = ",sv) #Hiến thị danh sách sv ra màn hình 
print(type(sv)) #Hiến thị kiểu đữ Liệu sv ra màn hình 


Kết quả chạy chương trình Vidu5_2py 


5= ['Lê Thị Hoa", 21, '41 Hồng Trống Hồ Nội", 8.0, 6.6, 7.8] 
«class 'list'> 


Vĩ dụ 5.3: Cách 1: Khai báo và khởi tạo giá rị cho danh sách: 


Vidu5_3.py 


lstl =[] _ #Øởi tạo danh sách rổng 
print(*lst1 = ",1st1) 

MRUỞ( tạo danh sách với 19 phần tử nguyễn 
1st2-[9,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 
print(*lst2 = ",1st2) 

#®Ởi tạo danh sách với các phần từ khác kiểu 
1st3 = [1,2,3, [1,2,5], "Python"] 
print(*lst3 = *,1st3) 

#Tạo dạnh sách đừng cấu trúc for" 

lst4 = [iten fer iten ín rage(3)]  #(st4 = [Ø, 1, 2] 
pcint(1st4) 
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Mi. tạo danh sách gồn 3 danh sách con 
1etS = [[n, n * 1, n * 2] for n in range(1, 4)] 
print(*1stS = ",1st5) 


Tạo danh sách gần cóc phần tử từ 9 đến 9 và Lên hơn 2 vò nhỏ hơn 6 vò khúc 5 


1et6 = [x #œr x in raợe(6,16) i£ x > 2 and x < 6 ad x I5] 


Kết quả chạy chương trình Viđw5_ 3,py' Ố/; 


1s = [] 

lst2= [@, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] 
1st3= [1, 2, 3, [1, 2, 5], 'Python"} 
1st4 = [@, 1, 2] 

1st5 = [{[1, 1, 2], (2, 2, 4], [3, 3, 6]] 
lst6 = [3, 4] 


Cách 2: Sử dụng hàm list() để tạo danh sách: 

Củ pháp: list(col) 

Trong đỏ: col có thể lả một xâu ký tự, một list, tuple hoặc set,...: nếu ta 
không truyền vào đối số cho list() thì chương trình Python sẽ tạo 
ra một danh sách rỗng, 


Ví dụ S.4: 
ViduS 4.py m, 
lt = 1ist() 


print('lst = ', lst)  #Hiến thị danh sách sự rơ màn hình 
prirt(type(1st)) #Hiến thị kiếu dữ Liệu sv ra mờn hình 


Kết quả chạy chương trình iáz5_4py. 
tt =[] 
«class '1ist'> 
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5.2.2. Truy cập đến các phần tử trong danh sách 
Để truy cập đến các phần tử trong danh sách, chúng ta sử dụng tên biến kết 
hợp với chỉ số của phần tử đồ trong danh sách theo cú pháp: 
<tên biển>[<chỉ s>] 
Để lấy về một danh sách con chứa các phần tử liên tục trong danh sách, ta 
thực hiện theo cú pháp: 
“tên biến>['<start: end : step>] 


Trong đó: 
+ _ <tên biển>: Là tên của danh sách 
«_<chi sổ>: Nhận các giá trị từ -n đến n-], với n là số phần tử trong 
danh sách. 


<s/arr>: Là một số nguyên chỉ vị trí của phản tử bắt đầu lấy trong danh 
sách, nếu không có giá trị này thì Python sẽ lấy phần tử cỏ vị trí bằng 0. 
“end>: Là một số nguyên chỉ vị trí của phần tử cuối cùng lấy trong 
danh sách, nếu không có giá trị nảy thì Python sẽ lấy giá trị là số phần tử 
của danh sách ~l. 

[<step>j: Là số bước nhảy sẽ lấy, nếu bước nhẫy bằng một thì ta 
không cần chỉ định giá trị này. 


Kĩ dụ 5.5: Chương trình mình hoạ truy cập các phần tử trong danh sách 
Vidw5_ 5p 


Le[1,2,3,4,5,6] #Tạo một Líst có 6 phần tử 

print(L[])_ #điến thị hờn tử đầu tiên trơn dmh sách 
print(([-5]) _ #điến thị hờn tử thứ hơi trơng dmh sách 
print(L[5]) ##iến thị phờn tử thứ nửm trưng dmh sách 
print(L[-2]) ##iển thị phòn tử thứ hơi tính từ cuối dmh sách 
4Hiến thị danh sách cơn không chứa phần tử đầu, cuối của L 
print(L 
print(LÍ #Hiến thị danh sách rỗng 
print(L[1: 3]) - #8iến thị đan sách cm [2,3,4] của L 


121 


Kết quá chạy chương trình Viđw$_%,py' 


s 
[2, 3, 4, 5] 
ũ 

[2, 3] 


5.2.3. Thêm phần tử vào danh sách 
Để thêm một phần tử vào danh sách, chúng ta sử dụng một trong các 
phương thức sau đây: 
+ _ append(x): Thêm phần tử có giá trị x vào cuối danh sách 
+ insert(, x): Thêm phần tử có giá trị x tại vị trí cỏ chỉ số ¡ trong danh 
sách. Nếu ¡ = Ú hoặc ¡ =< ~n thì x sẽ được thêm vào đầu danh sách. 


Nếu ¡ > n — I th x sẽ được thêm vào cuối danh sách. Với n lả số phần 
tử của danh sách. 


Vĩ dụ 5.6: Chương trình mình hoạ thêm một phần tử vào danh sách 
Vidu5_6.py 


t=[) đi tạo danh sách L có một phần tử 
L.append(2)  #Thêm phần tứ 2 vào cuối danh sách 
print(L) #[1,2] 

L.insert(0,3)_ #Chèn thêm phần tử 3 vào đầu danh sách 
pim(L) — #(3,12} 

L.insert(5, 4) 

print(L) — #(3,1,2,4] 


Kết quả chạy chương, trình EidwS_ 6,py' 
I, 2] 

[3, 1, 2] 

l3, 1, 2, 4] 
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Vĩ dụ 5.7: Đoạn chương trình để nhập doanh số bán hàng tại các cửa hằng 
của chuỗi cửa hàng của chương trình 5.1 được viết lại như sau: 


ViduS_ 7,py 


St ch =[] 

#øc { in range(1, 11): 
doah so = float(inprt(TNhập doanh số của cửa hàng "+str(1)+" 
1st_ ch.append(doarh so) 


Kết quả chạy chương trình ViđuSŠ_7,py' Ô/; 
Nhập doanh số của cửa hàng 1 =12.6 
Nhập doanh số của cửa hàng 2 ~63.5 
Nhập doanh số của cửa hàng 3 =44.6 
Nhập doanh số của cửa hàng 4 «22.7 
Nhập doanh số của cửa hàng 5 =87 
Nhập doanh số của cửa hàng 6 =22.6 
Nhập doanh số của cửa hàng 7 «3.5 
Nhập doanh số của cửa hàng 8 =44.2 
Nhập doanh số của cửa hàng 9 29,7 
Nhập doanh số của cửa hàng 1ð =81 


5.2.4. Xoá phần tử trong danh sách 
Để thực hiện xoá một phẩn từ trong danh sách, chúng ta có thể xóa theo chỉ 
số (vi trí) của phần tử trong danh sách hoặc xóa theo giá trị của phần tử. 
-Xöa theo chỉ số của phần từ trong danh sách: 
Cứ pháp: — <tênbiển>. delitem_ (<index>) 
Trong đó: 
+ <tên biến>: Là tên biến danh sách do người dùng đặt mả ta muốn xoá. 
phần tử trong nó 
+__<imdex>: Là chỉ số, vị trĩ của phần tử trong danh sách muốn xoá, phần 
tử đầu tiên trong danh sách có chỉ số bằng 0 hoặc ~n. Nếu index #[~n, 
a1] thì câu lệnh không lảm gì vả không báo lỗi. 
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Kí dụ 5.8: Minh họa xóa phần tử có chỉ số bằng 1 trong danh sách lsn = [1, 
2, 3,4] 


ViduS_8,py 


1en = [1,2,3,4] 
print("Danh sách lsn chưa xóa = ",lsn) 
1sn, delitem_ (1) 
print("Danh sach lsn đã xóa = ",1sn) 


Kết quả chạy chương trình Vidw5_8,py' 


Danh sách lsn chưa xóa = [1, 2, 3, 4] 
Danh sách lsn đã xóa = [1, 3, 4] 


Xóa theo giá trị của phần tử trong danh sách: Ta sử dụng phương thức 
remove() cỏ của lớp danh sách sau: 

<tên biển>.remove(x): Xoá phần tử có giá trị bằng x ra khỏi danh sách <(ến 
biển>. Nếu trong <iên biển> có nhiều hơn một phần tử có giá trị bằng x thì 
phần tử x đầu tiên trong danh sách sẽ bị xoá khỏi danh sách; nếu trong danh 
xách không có phần tử x thỉ trình dịch Python sẽ. phát sinh một ngoại lệ với 
thông báo lỗi như sau: "ValueError: list remove(x): x not ín list" và chương. 
trình sẽ bị dừng lại. 

Vĩ dụ 5.9: Minh họa xóa phần từ có giá trị bằng x trong danh sách lsn = [1, 
2,3,4] 


Vidu$ 9py — 


1sn = [1,2,3,4] 
pcint(“Danh sach L chưa xóa = *,1sn) 


1sn,renove(4) t”6a phần tử có giá trị bằng 4 
pcirt("Danh sach L đã xóa = ",1sn) 
1sn.renowe(7) t”ớa phần tử có giá trị bằng 7 


pcint(TDanh sach L đã xóa = ",1sn) 
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Kết quả chạy chương trình idw$_9,pp' 
Danh sach L chứa xóa = [1, 2, 3, 4] 
File "E:/DOCLMENT/2018-M /untitled/vd.py”, line 29, in <module» 
Danh sach L đã xóa = [1, 2, 3] 
1sn.renowe(7) #96a phần tử có giá trị bằng 7 
ValueErrœ: 1ist.remove(x): x not in 1ist 


§.2.5. Duyệt qua các phần tử trong danh sách 

Để duyệt qua các phần tử trong danh sách chúng ta sử dụng cấu trúc lặp for 
hoặc while đã được trình bày trong bài học trước. 

Vĩ dụ 5.10: Duyệt qua tắt cả các phần từ trong danh sách sinh viên sv và 
hiển thị kết quả ra màn hình như sau; 


Vidu5_10,py 
sv = [ "tê Thị Hoa",21, "Và Nội"} 
ơn i in sv: 
print(1) #điến thị ra mồn hình phần tử i của sv 
Kết quả chạy chương. trình Vidw$_10py 
Lê Thị Hoa. 
r4 
Hà Nội 
Vĩ dụ 5.11: Duyệt qua tắt cả các phần tử trong danh sách sinh viên sv cùng 


chỉ số và hiển thị kết quả ra mản hình như sau: 
Widu5 IIpy - 


5V = ["Lê Thị Hoa",21, "tà Nội"] 
foc i, xi in enunerate (svV): 
Hiến thị ra sàn hình chỉ số 4 và ptền tử xi 


print(*i = ",1, ", xi = "2d) 
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Kết quả chạy chương trình Viđw$_11,py. 


i=6, xi = Lê Thị Ha 


i=1, xi<21 
=2, xi = Hà Nội 


5.2.6. Một số phương thức khác 


len(<list>): Trả về số phẩn tử trong danh sách 

tử trong danh sách. 

rả về một danh sách chứa các phần tử trong danh sách đã 
được sắp xếp theo thứ tự tăng dẫn vẻ giá trị 


sorted(list, reverse=True): Trả về một danh sách chứa các phần tử trong 
danh sách đã được sắp xếp theo thứ tự giảm dẫn vẻ giá trị. 


max(list): Trả về phần tử có giá trị lớn nhất trong danh sách 
min(list): Trả về phẫn tử có giá trị nhỏ nhất trong danh sách 
Trong đó list là tên biến danh sách. 


5.3. TỪ ĐIỂN (DICTIONARY) 


Với cấu trúc dữ liệu kiểu danh sách, chúng ta có thể lưu trữ mọi đối tượng 
với số lượng không hạn chế trong đó và việc truy xuất đến từng phần tử 
thông qua chỉ số của phần tữ: Tuy nhiên với dữ liệu có cấu trúc vi dụ như 
thông tin của một sinh viên gồm có nhiều trưởng thông tin: Mã sinh viên, 
Họ tên, tuổi,... ta muốn lưu trữ dữ liệu nảy một cách tường minh thì danh 
sách không làm được điều đỏ. 
Python cung cắp cho chủng ta thêm kiểu dữ liệu từ điển (Dictionary) để lưu 
trữ tập dữ liệu có cấu trúc, mỗi phẩn tử trong từ điển lưu trữ bởi một cặp 
<key>: <value> (<khóa>: <giả trị>) với ràng buộc khóa là duy nhất trong 
từ điển, một từ điển bao gồm các đặc tính sau: 

~_ Được giới hạn bởi cặp ngoặc nhọn {}, tắt cả những gì nằm trong đó là 

những phẩn tử của từ điển. 
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—_ Các phần tử của tử điển được phân cách nhau ra bởi dấu phẩy dưới ",", 
—_ Mỗi phần tử của từ điển lả một cặp <khóa>: <giá trị> 
— Ngăn cách giữa thành phần <khóz> và thành phần <giá ứrj> bởi dấu 
hai chấm ";" 
~_ Các <khỏa> trong một từ điển buộc phải là một đối tượng bãm (duy nhất). 
5.3.1. Tạo từ điển 
Để tạo một từ điển ta thực hiện một trong hai cách sau: 
Cách 1: Sử dụng câu lệnh gán để tạo từ điển 
Cú pháp: 
lên biến> = (<khỏa l: giá trị l>, <khỏa 2: giá trị 2>,... 
<khóa_n: giả trị n>} 


Trong đó: 
+ _ <zển biến>: Là tên của một biến do người dùng đặt theo quy tắc đặt tên 
+ < khóa I>, < khỏa 2>, ...,< khóa m>: Là danh mục các khóa được 
dùng như chỉ số của các phần tử trong từ điển và các khóa này là 
không trùng nhau. 


“giá trị 1>, <giả trị 2>, ... <giá trị n>: Là đãy các giá trị được 
lưu trữ trong từ điễn đi theo khóa và được quản lý bởi <tên biển>. Nếu 
ta không đưa cặp khóa, giá trị nảo vào danh sách thì Python sẽ khởi 
tạo một từ điển rỗng. 


Vĩ đụ 5.12: Tạo một từ điển để lưu thông tin về một môn học gồm các 
trường thông tin mã môn học, tên môn học, số tin chỉ: 


ViduS_12py 


#Khởi tạo từ điển lưu thống tin về một môn học 

tonhoc= {'Ma": "281191", "Ten": "Lập trình căn bản", "soTC": 3} 
tiến thị từ điển mốn học ra màn hình 

print( "Thông tin môn học: ",nonhoc) 

print(type(morhoc)) 
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Kết quả chạy chương trình E7đw$_12,py' 


Thồng tin nổn học: “{'B": "28H61", 'SớfC': 
<class 'đict'> 


"Ten': "Lập trình căn bản"} 


Kí đụ 5.13: Tạo một từ điển để lưu thông tin về các khoa trong trường. 


MưỚT, tạo từ điển tên khoa. 

khoa= {1: "Công nghệ thông tín", 2: "Ô tô", 3: "Kinh tế"} 
pCint( "khoa = ",khoa) _ #Hiến thị từ điến khoa rử màn hình. 
prirt(type(khoa)) 


Kết quả chạy chương trình EiduŠ_ /3,py 
khoa = {1: 'Công nghệ thông tín", 2: 'Ô tô", 3: 'Kinh tế"} 
«class 'đict'> 


Cách 2: Sử dụng hàm dict(Q để tạo danh sách: 
Cũ pháp: <Tên biển> = dict() 
Kĩ dự 5.14: Sử dụng hàm khởi tạo để tạo từ điễn: 


ViduS_ I4,py. 


bởi tạo từ điển tên khoo sử đựng hờn khởi tạo 
khoa đíct() 

pcint(“khoa = *,khoa) 

pcint(type(khoa)) 


Kết quả chạy chương trình EiduŠ_ 14,py 
Khoa < {} 
<class 'đict'> 
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Vĩ dự 5.15: Sử dụng từ điễn khai báo thông tin về một người 


Vidu5_15,py 


#MlỞi tạo từ điến tên persơn 


print("persơn = ",person)_ #Hiến thị biến persơn ru ờn hình 
pcint(type(person)) #Điến thị kiếu của biến persơn ru mờn hình: 


Kết quả chạy chương trình Viđw5_15,py` 


person = {'Ten": 'Lê Thị Hộn", 'dia chỉ": "Hà Nội", "gioi tỉnh": "Nữ", 
"tỉnh trang hon nhan": 'Độc thân", "tuoi"; 22} 
<class 'đict'> 


5.3.2. Truy cập đến các phần tử trong từ điễn 
Lấy giá trị gắn với khỏa của phần tử trong từ điển 
Cú pháp: <Tên biến>[<khỏa>] 
#Truy xuất tự nhiền 
hoặc <Tên biển >.get(<khỏa>) 
ÄSứ dụng phương thức get() 
Vĩ dụ 5.16: LẪy giá trị có khỏa bằng name với biển từ điển person trên 


Vidu5_16py' 


129 


"tỉnh trang hơn nhan": "Độc thân" 

} 
4Hiến thị tên của người đó rợ nàn hình 
pcit("Tên=",person[ "Ten' ]) 
Hiến thị tuối của người đó rụ mờn hình 
print("Tuối =",person.get( 'tuøi")) 


Kết quả chạy chương trình VidwS_ 16.py. Ñ 3y 
Tên= Lê Thị Mận 
Tuổi = 22 


Lấy tắt cả các khóa trong từ điển. 


Củ pháp: <Tên biến>.keys()_ #Tru xuất đổn thuộc tính kews 


Ví dụ 


5,17: Lẫy tắt cả các khóa có trong biến từ điển person trên 


Vidu5_17py 


pcint(“persm = *,person) 
#Hiến thị tất cả kháo trọng persơn rợ mừn hình 


prirt("Các khóa =",person.keys()) 


Kết quả chạy chương trình EidwS_77,py 


person = ("tỉnh trang hơn nhan": "Độc thản", "dia chỉ": "Hà Nội", 
"Ten': 'Lê Thị Mận", "tuoi": 22, 'giai tỉnh": 'Nữ"} 


Các khóa = đict_keys(['tỉnh trang hon nhan", "día chí", "Ten', "tuoi", 
"gioi tỉnh"]) 
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Lấy tất cả các giá trị trong từ điển. 
Cú pháp: <Tên biến>.values() #Tnuy xuất đến thuộc tính values 


Vĩ dự 5.18: Lẫy tắt cả các giá trị có trong biến từ điễn person trên 


ViduS_18,py. 


print("persơn = ",persơn) 
4Hiến thị tất cá giả trị trưng person ra mờn hình: 
pcint("Giá trị =",persơn.values()) 


Kết quả chạy chương trình VđwŠ_18py 


person =  ('tỉnh trang hơn nhan": 'Độc thân", "gioi tỉnh": 'Nữ", "Ten': 
"Lê Thị Hộn", "tuoi": 22, 'dịa chỉ": "Hà Nội"} 
Giá trị = đict_values([ "Độc thân", 'Nữ', 'Lê Thị Hận", 22, 'Hà Nội"] 


Duyệt qua tắt cả các phần tử trong từ điển: Để duyệt qua tắt cả các phần tử 
trong từ điển, chúng ta có thể sử dụng cẫu trúc /or hoặc wife như sau: 
Kĩ dụ 5.19: Duyệt qua tắt cã các phần từ có trong biến từ điển person 
ViduŠ I9py — — 


person = { 
"Tem": "Lê Thị Hận!, 
"địa chỉ": "Vô Nội", 
"thời"; 22, 


lãI 


# Duyệt qua tất cả các phần từ trong biến persa. 
#ør Í in person: 
print( 4, ": ", 


', person[i]) 


Kết quả chạy chương trình ViduS_19,py. 


địa chỉ : Hà Nội 

Ten : Lê Thị Mận 

gioi tỉnh : Nữ 

tuoi: 22 

tỉnh trang hơn nhan ; Độc thân, 


5.3.3. Thêm/Sửa một phần tử trong từ điển 
Cũ pháp: <Tên biển>.[<khỏa>]= <giả trị> 
Trong đó: 

+ _ <tên biển>: Là tên một biển từ điễn đã được khai báo trước đó, 

+ _< kháa>: Chỉ định khóa được lưu trữ trong từ điển, nếu khóa này đã 
có thì giá trị cũ sẽ mất đí và giá trị mới sẽ thay thế; nếu khóa chưa có 
trong từ điển thì một phần tử mới <khoá>: <giá 0rị> sẽ được thêm 
vào từ điển. 


“giá trị>: Là giá trị được lưu trữ trong từ điển đi theo khóa và được 
quản lý bởi <tến biển > 

Kĩ dụ 5.20: Sửa lại địa chỉ của khóa address và thêm vào phẩn từ hệ 
lương (hsl: 3.99) trong biến từ điển person 
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kì 
#oc 1 in person:#Đuyệt qug tất cả cúc phần tử trong biến person 


"địa chỉ": "Iô Nội", 
“tuơi": 22, 
} 
prirt( 'Thông tin ban đầu") 
print(“fpersơn = ",person) 
person['tuoi']-29. # So lợi tuối của người đó thành 29 
print('Sau kh cập nhật tuối') 
print(fpersơn = ",person) 
person[ "gioi tỉnh']s'NF" # Thêm trưởng giới tính vào từ điển 
pcint('Sau khi thên giới tính) 
print("persmm = ",persơn) 


Kết quả chạy chương trình ViáuŠ 20p 


toi : 22 

gioi tỉnh : Nữ 

Ten ; Lê Thị Mộn 

địa chỉ : Hà Nội 

tính trang hơn nhan : 'Đặc thân 

Thông tin bạn đầu 

person = {('tuoi": 22, 'Ten': 'Lê Thị Mận", "địa chí": 'Hà Nội} 
Sau khi cập nhật tuối 

person = ('tioi": 28, "Ten": "Lê Thị Hận", "địa chỉ": "Fà Nội"} 
Sau khi thêm giới tính 


person =- {'tuoi": 29, 'gioi tỉnh": "Nữ", "Ten': 'Lê Thị Mận", 'địa 
chỉ": 'Hà Nội") 
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5.3.4. Xoá phần tử trong từ điển 
Cú pháp: <Tên biến>._ delitem _ (<khóa>); 
# Xóa phần tử cỏ khóa ra khỏi từ điền 
< Tên biến >.clear(); 
#Xoá tât cả các phần tử có trong từ điển 


Kĩ dự 5.21: Xóa phần từ có khóa bằng address trong biến tử điễn person 


ViduS_21.py. 


persơn = ( 
"Ten': 'Lê Thị Hận", 
"địa chỉ': "Hà Nội", 
"tuoi"; 22, 
} 
print("Thông tin bạn đầu") 
print("perse = ",persm) 
person. _ deliten_ ("tuoi") # Xoá phần tử có khoá Lò “tươi” 
print( "Sau khi xoá bỏ tuổi ') 
print(*perse = ",persm) 
person.clear() #904 tốt cú các phần tử của từ điển 
print( 'Sau khi xoá hết các phần tử' ) 
print(“perse = ",person) 


Kết quả chạy. chương Hình ViduS 2lpy 


Thông tin bại đầu 
person = {'Ten": "Lê Thị Hận", "dĩa chỉ": "Hà Nội", "tuoi": 22) 
Sau khi xoá bở tuổi 

person = {'Ten': "Lê Thị Mật", 'dịa chỉ": "tà Nội"} 

Sau khi soá hết các phần tử 

person = {} 


5.4. TẠO ỨNG DỤNG 

Vĩ dụ 5.22: Xây dựng chương trình cho người dùng nhập vảo thông tin của 
một đa thức P, một biển bậc n, sau đó chương trình thực hiện tính giá trị của 
đa thức và ¡ kết quả ra màn hình. 


P, =a, +â/X+a,XỀ +...+a,X" 
Phân tích: 
Các hệ số của đa thức l 
danh sách để lưu trữ các hệ 


it dãy số, do đỏ chúng ta có thể sử dụng một 
ủa của đa thức khi người dũng nhập vào. 


ao | mo | â> | 8 | &4 |... | 8m | 8a 


Kĩ dụ: 
Khi đó ta có danh sách hệ số của đa thức P; như sau: 


¬ 0 1 0 LÙ 0 0 3 


Ta thấy rằng với đa thức bậc 7, chủng ta cần danh sách có 8 phần tử để lưu 
các hệ số của đa thức, từ đó, nếu đa thức bậc n thì ta cẳn sử dụng một danh 
sách gồm có n+1 phẩn tử để lưu trữ các hệ số của đa thức bao gồm cả các 
phần tử có hệ số bằng 0. 

Giả sử để lưu đa thức: P„y =25 + x"”, chỉ có 2 phần tử, nhưng chúng ta vẫn 
cần phải dùng đến danh sách gồm 101 phần từ để lưu các hệ số của đa thức 
này, điều này gây lãng phí bộ nhớ và chương trình chạy không tối tu. 

Nếu chúng ta biểu diễn đa thức P„ như một tập gồm nhiều cặp số mũ và hệ 
số được coi như một phần tử thì chương trình sẽ tỗi ưu hơn với các đa thức 
có nhiều hệ số bằng không. Từ đó với đa thức P,„, =25+x'”"ta chỉ cần sử 
dụng một từ điển gồm hai phần tử như: (0: 25, 100: 1} để biểu diễn và nếu 
ta so sánh với việc sử dụng danh sách để lưu trữ đa thức thì sử dụng từ điển 
hiệu quả hơn trong trường hợp nảy. 
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ViduS 22.py 


(hương trình tính giá trị của đa thức 


#Rhập đa thức từ bàn phím 
pn = đict(); 
s3 
while (True): 
# Ngớời đìng phải nhập nữ của phần tử thoả điều kiện »=-1 
while (True): 
sn = int(šngu('Nhập số nữ hoặc -1 để kết thức: ')) 
Âf (em >= -1): bredk; 
ÂẾ n =1): — #Mun=-1 
brwk — #Tủ kết thúc việc nhập 
# Nhập hệ số ứng với số nữ 
hs = flost(irput('Nhập hệ số của x^'+ str(Sn) + " ¿ ")) 
3F (hslz9): p[sn]-hs 
# Phền tử của đa thức được lưu đạng su: heso; nếu hệ sốcô 
Hiến thị đa thức ra nàn hình 
stpolen' 
#œc po in sorted(pn.key5()): 
3£ (p[pos]»9): 
strpol = strpol +' + * + st"(m[pa]) + * ® xet + 
str(peu) 
else: strpol = strpol + " " + str(m[pos)) + " * x^" + str(pm) 
print('P = ",strpol.strip(" +').strip()) 


#Iính giá trị của đa thức tại điểm x 
x = flost(rput( Nhập giá trị x = ")) 

vai =sum(pm[pox] * x ** pax fan pow ín pm) 
print('Giá trị của đa thức tại ", str(x), ' là: `, str(val)) 


Kết quả chạy chương trình ViáwŠ_22py. 
Nhập số mũ hoặc -1 đế kết thúc: 1 

Nhập hệ số của x^1 : 1 

Nhập số mũ hoặc -1 đế kết thúc: 2 

Nhập hệ số của x^2 : 2 

Nhập số mũ hoặc -1 đế kết thúc: 3 

Nhập hệ số của x^3 : 3 

Nhập số mũ hoặc -1 đế kết thúc; 4 

Nhập hệ số của x^4 : 4 

Nhập số mũ hoặc -1 đế kết thúc: -1 

PĂ 10 ® X1 + 2.0 * xÊ2 + 3.0 * x93 + 4.0 ®Xˆ6 
Nhập giá trị x = 2 

Giá trị của đa thức tại 2.0 là: 98.0 


Vĩ dụ $.23: Một thương hiệu thời trang Yody_ Fashion bao gồm một chuỗi 
10 cửa hàng được đặt trên khắp cả nước. Hãy viết chương trình giúp chủ 
cửa hằng giải quyết các công việc sau: 

1. Nhập doanh số bán hàng từ 10 cửa hằng gửi về: 

2. Sắp xếp doanh số bán hàng từ bé đến lớn; 

3. Tính doanh số trung bình trên 10 cửa hàng; 

4. Hiển thị doanh số bán hằng lớn nhất. 
Từ đó, chủ của chuỗi cửa hảng nảy lập kế hoạch kinh doanh và tặng thưởng. 
cho cửa hàng có doanh số cao nhất. 
Phân tích: Đề viết chương trình giải quyết các công việc trên, bạn có thể: 

—_ Sử dụng 10 biến để lưu trữ doanh số bản hàng của 10 cửa hàng; 

~_ Sử dụng các phép toán so sánh để tìm ra cửa hảng có doanh số bản hẳng 

cao nhất, thấp nhất; 

~_ Sử dụng phương thức sort() để sắp xếp giá trị trong danh sách; 

—_ Sử dụng lệnh print() để hiển thị kết quả. 
Tuy nhiên bạn thứ hình dung giả sử thương hiệu thời trang Yody-fashion 
không phải chỉ cỏ 10 cửa hảng, mà chuỗi cửa hàng của họ có nhu cầu mở rộng 
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kinh doanh lên đến hàng trăm cửa hàng thì chương trình của chúng ta sẽ trở 
nên rất phức tạp, cẳn hàng trăm biến đẻ lưu trữ, cằn hàng trăm câu lệnh đề nhập. 
dữ liệu, cần hảng trăm câu lệnh ¡f để tìm ra doanh số bán hàng lớn nhất... 
Đồ không phải lả cách mả chúng ta muốn thực hiện đối với bài toán này. 


Giải pháp của chúng ta là xây dựng chương trình giải quyết công việc cho n 
cửa hàng, thông qua việc sử dụng danh sách hoặc từ điển, nội dung chương. 
trình như Kí dự $_23 dưới đây. 


ViduS_23,py. ^ 


Chương trình quản lý cửa hàng thời trang, 
Lst fashlơn = [] #8iến 1st_fashiơn lưu trữ doanh thú 
của các của hàng 
#hập thông tin doanh số của 19 cửa hàng. 
$e 1 in range(1, 11): 
doanh so = irt(ingut('Nhập doanh số của cửa hằng '+ str(1)+': 
M) 
Lst_fashlơn.append(doarh, sơ) 
Hiến thị thông tin vừa nhậo 
prirt(TLst_fashắon = *,Lst_fashiơn) 
$Hiến thị menu để thực hiện đức năng 
Mile (Tre): 
print('Nhập 1: Hiến thị doanh số bón hàng cao nhất. ') 
pcint('Nhập 2: Hiến thị doanh số trưng bình của 19 của hàng. ') 
print( 'Nhập 3: Hiến thị doanh số bán hàng được sắp xếp từ thấp 
lên cao. ') 
pcint('Nhập 6: Kết thúc đương trình. ") 
chọn = ink(lnput('Bạn chọn công việc: ')) 
‡f (chon = 1): 
# Tìm của hàng có doanh số bán hàng cao nhất. 
doanh so max = 6; 
for doanh so in Lst_fashion: 
Âf (doanh so > doanh so nai): 
doanh so max = doanh, so; 
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ï hiến thị kết quả ra sàn hình 
print('Doanh số bán hàng cao nhất = ', doarh_so nax) 
eHf (chon = 2): 
# Tính tống doanh số của 18 cửa hàng, 
s.6 
for do so ñn Lst fashion: 
S=S + donnh so 
# Tính trưng bình các doanh số của 19 của hồng 
doanh so tb = s / 18 
print('Doanh số trưng bình = ', doanh so tb) 
eHf (chon — 3): 
# Hiến thị doanh số bán hồng từ thấp đến ca. 
prirt(' Doanh số bán hàng được sắp xếp từ cao xuống, 


thấp:') 
let_high2low = sorted(Lst fashion, reverse = True) 
prit(*\t*.join([str(doanh_so) for doanh so in 
1st higtØlow])) 
else: 
treak; # Kết thúc chương trình 
Kết quả chạy chương. trình EiduS : 23py 


Nhập doanh số của cửa hàng 1: 19 
Nhập doonh số của cửa hàng 2: 
Nhập doanh số của cửa hàng 3: 
Nhập doanh số của cửa hàng 4: 
Nhập doanh số của cửa hàng 5: 
Nhập doanh số của cửa hàng 6: 
Nhập doonh số của cửa hàng 7: 
Nhập doanh số của của hàng 8: 120 

Nhập doanh số của cửa hàng 9: 6Ø 

Nhập doanh số của cửa hàng 19: 96 

Lst fashion = [18, 5, 39, 29, 99, 7, 8Ø, 129, 6Ø, 9%] 
Nhập 1: Hiến thị doanh số bón hàng cao rhất.. 


§3%68%&&68 
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Nhập 2: Hiến thị doanh số trưng bình của 19 cửa hàng. 

Nhập 3: Hiến thị doanh số bán hàng được sắp xếp từ thấp lên cao. 
Nhập 6: Kết thúc chương trình. 

Bạn chọn cũng việc: 1 

Doanh số bán hàng cao nhất = 120 

Nhộp 1: Hiến thị doanh số bán hồng cao nhất. 

Nhập 2: Hiến thị doanh số trưng bình của 18 cửa hàng. 

Nhập 3: Hiến thị doanh số bán hàng được sắp xếp từ thấp lên cao. 
Nhập 6: Kết thúc chương trình. 

Bạn chọn công việc: 2 

Doarh số trung bình = 62.6 

Nhập 1: Hiến thị doanh số bản hàng cao nhất. 

Nhập 2: Hiến thị doanh số trung bình của 18 cửa hàng. 

Nhập 3: Hiến thị doanh số bán hàng được sắp xếp từ thấp lên cao. 
Nhập 6: Kết thúc chương trình. 

Bạn chọn công việc: 3 

Doanh số bán hàng được sắp xếp từ cao xuống thấp: 

12 % ” ” ”% “ ” > 2 18 
Nhập 1: Hiến thị doanh số bán hằng cao rhất.. 

Nhập 2: Hiến thị doanh số trưng bình của 1Ø cửa hàng. 

Nhập 3: Hiến thị doanh số bón hàng được sắp xếp từ thấp lên cao. 
Nhập 6: Kết thúc chương trình. 

Bạn chơn công việc: 6 


5.5. TỔNG KẾT BÀI HỌC. 


Trong bải học này chúng ta đã tìm hiểu hai cấu trúc dữ liệu nâng cao trong 
Python là danh sách và từ điển. Với danh sách (List), chúng có thể chứa 
nhiều kiểu dữ liệu khác nhau trong cùng một tập như chuỗi, số nguyên, số 
thực, số thập phân,v.v.. với số lượng không hạn chế ệt, chúng ta có 
thể đưa ra các thao tác như: Thêm, sửa, xóa các phần tử trong danh sách một 
cách trực tiếp hoặc thông qua phương thức của lớp list rất thuận tiện. Loại 


thứ hai là kiểu dữ liệu từ điển (Dictionary), đây là một loại cấu trúc dữ liệu 
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được sử dụng để lưu trữ thông tin được kết nối theo nhiều cách khác nhau. 

Mỗi phần tử trong tử điển được định nghĩa thành hai phần lả khỏa và giá trị 

(Key và Value), trong đó. 

Khỏa: Là một phần từ tổn tại duy nhất trong từ điển, Python không cho 
phép trùng hai khoá bắt kỳ vả các khóa (key) phải có cùng kiểu dữ 
liệu trong cùng một biến từ điền. 

Giá trị: Có thể là một danh sách hoặc giá trị có kiểu dữ liệu bắt kỳ. 


5.6. BÀI TẬP. 


A. Câu hồi ôn tập 
Câu 5.1: Cho biết phát biểu nào sau đây lả đúng với kiểu dữ liệu danh sách 
A._ Các phẩn tử trong danh sách bắt buộc phải có cùng kiểu dữ liệu; 
B.. Các phần tử trong danh sách có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau; 
C._ Các phẩn tử trong danh sách có thể là chỉnh kiểu danh sách; 
D._ Số lượng các phần tử trong danh sách là không giới hạn. 


Cho biết các phát biểu nảo sau đây là đúng với kiểu dữ liệu từ 
điển (dict) 
A... Các phần tử trong từ điển được phân biệt thông qua khóa; 
B.. Các phần tử trong từ điển được phân biệt thông qua giá trị; 
._ Kiếu dữ liệu từ điển gồm nhiều phẩn tử mà mỗi phần tử là một cặp. 
<khóa:giá trị>, trong đỏ giả trị phải có kiểu xâu; 
D.. Kiểu dữ liệu từ điển gồm nhiều phần tử mà mỗi phẩn tử là một cặp 
<khóa:giá trị>, trong đó khỏa phải duy nhất. 
¡ ra màn hình sau khi máy chạy đoạn 


Câu 5.3: Cho biết kết quả hiển 

chương trình Python sau? 
PT SDI 

for ¡ in x: 


1.upper() 
print(x) 


11 


Á. ['ab), 'cđ]; 

B. ['AB','CD']; 

C. [*ab',*CD']; 

D. ['AB', 'cd']. 
Câu 5.4: Câu lệnh nảo cho phép khởi tạo một danh sách 

A. Listl =list(0; 

B. Lisl =[]; 

€. Lisl =Lis((1,2, 3)); 

D. Listl =["abe",123/14.5]. 
Câu 3.5: Giả sử L = [I, 3, 5, 7, 6, 2, 10], cho biết câu lệnh nào thực hiện 
hiển thị ra màn hình danh sách [3, 5, 7, 6, 2, 10]7 

A.- prin(L[I:len(L)+]]); 

B. prin(L[:-1]); 

€. prim(L[I:]): 

D. prin(L[I:72]. 
Câu 5.6: Giả sử L=[1.3,5,7,6], cho biết phần tử LỊI] trả về giá trị nào trong 
các giả trị sau 

AI 

B3 


C3 
D.7. 


Câu 5.7: Cho biết kết quả hiển thị ra mản hình sau khi máy chạy câu lệnh 
Python sau? 


print( 14st('he11o")) 


A. [hố tế 
B. hello 


".'o] 
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€ 
D. 


hello 


“he, 3 


"` 


Câu 5.8: Cho biết kết quả hiển thị ra mản hình sau khi máy chạy khối lệnh. 


Python 


sau? 


L= [1, 19, -5] 
L.append(98) 
print(nax(L)) 


^. 
B. 
€ 


Đ. 


Câu 5.9: Cho biết kết quả hiển thị ra mản hình sau khi máy chạy khối lệnh 


Python 


sau? 


print(mắn(L)) 


A. 
B. 
C 


Ð. 


1 
10 


¬- 


90 


Câu 5.10: Cho biết kết quá hiển thị ra màn hình sau khi máy chạy khối lệnh 
Python sau? 


L=[1,18,~5,98] 
print( sum(L))} 


t”namz 


1 
10 
90 
96 
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B. Lập trình 
Bài tập 5.1: Xây dựng chương trình thực hiện các công việc sau: 
—_ Nhập số dương n. 
— Nhập một đãy số thực x1, x2,..., xn vả lưu vào danh sách L.. 
—_ Tìm phần tử có giá trị lớn nhất trong danh sách L.. 
—_ Tính tổng các phần tử cỏ trong danh sách L.. 
Sắp xếp các phẩn tử trong danh sách tăng dẫn. 
Đếm trong dãy có bao nhiêu phần tử là số dương, bao nhiêu phần tử là 
số âm. 
Hiển thị các phần tử trong L ra mản hình. 
Gợi ý: 
Sử dụng danh sách để lưu các số thực. 
Sử dụng hàm min(), max(), sum() để tìm các phần tử nhỏ nhất, lớn 
nhất và tổng các phần tử trong danh sách. 
Sử dụng phương thức sort() để sắp xếp các phần tứ trong danh sách. 
Sử dụng cầu trúc lặp for đề duyệt qua các phân tử trong danh sách. 
Sử dụng lệnh printQ để hiển thị thông tin ra mản hình. 


Bài tập 5.2: Xây dựng chương trình thực hiện các yêu cẩu sau: 
—_ Nhập vào một danh sách sinh viên gồm các thông tin: Mã sinh viên, tên 
sinh viên, viết lớp. 
—_ Hiển thị danh sách sinh viên vừa nhập ra mản hình, thông tin của mỗi 
sinh viên trên một dòng. 
Bài tập 5.3: Xây dựng chương trình quản lý hàng hóa cho cửa hàng tạp hoá 
Nam Tuyên với các công việc chỉnh sau: 
—_ Nhập thông tin các mặt hàng hiện có tại cửa hàng bao gồm: Tên hàng, 
số lượng, giá bán. 
~_ Tính tổng số lượng hàng hoá của cửa hàng và hiển thị ra màn hình. 
~—_ Hiển thị ra mản hình thông tin các mặt hảng có số lượng <10. 
—_ Hiển thị ra mản hình thông tin các mặt hàng có số lượng >50. 


Gợi ý: 
Sử dụng từ điển để lưu thông tin của một mặt hàng: Ví dụ mặt hàng: Mì 
chính Vedan 450g. có số lượng 10 gói, giá bán 25000 được lưu trong từ điển 
có cấu trúc như sau: 
{'Ten":Mi chính vedan 450g`, 'so luong”: 10, 'gia` : 25000} 

Sử dụng ListHH - danh sách để lưu thông tin danh sách các mặt hàng, mỗi 
mặt hảng có cấu trúc như trên. 

~_ Tính tổng số lượng hảng hoá có trong cửa hàng được thực hiện như sau: 


soLuong =ô 
for hh in ListHH: 

soLuong = soLuong + hh["so luong'] 
—_ Hiển thị thông tỉn các mặt hàng có số lượng <1Ũ: 
print('Danh sách các mặt hàng có số lượng <19') 
for hh in ListHH: 


3f hh[*so 1uong']<19: 
print(hh[ten], '\t', hh[*so luong"],*\t*, hh["gia"] 


Bài tập Š.4: Xây dựng chương trình quán lý kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của 
một trường THPT gồm các thông tin: 
Số báo danh là một chuỗi chỉ gồm các kỷ số và có độ dài bằng 5. 
Họ vả tên thi sinh là một xâu kỹ tự có độ dải không quá 25. 
Điểm Toán là một số thực có giá trị từ [0 đến 10]. 
Điểm Tiế 
Thực hiện các công việc sau: 
~_ Nhập danh sách thí sinh từ bàn phím. 
—_ Hiển thị danh sách thĩ sinh ra màn hình. 
—_ Hiển thị danh sách thí sinh có tổng điểm >10 ra mản hình. 
—_ Hiển thị danh sách thí sinh có điểm liệt ra mản hình (các thi sinh cỏ it 
nhất một điểm thĩ lả điểm 0). 
Gợi ÿ: 
Dùng kiểu dữ liệu từ điển đẻ lưu thông tin của mỗi thí sinh, mỗi từ điển gồm 
bốn thành phản với khóa lần lượt là SBD, Ten, DToan và DTiengViet, giá 
trị tương ứng là thông tin của thí sinh. 


lg Việt là một số thực có giá trị từ [0 đến 10]. 
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"Bài tập 5.5: Xây dựng chương trình quản lý cửa hàng băng đĩa nhạc với các 
công việc chính sau: 
— Nhập vào thông tin của các loại băng đĩa nhạc gồm: Tên, thể loại, số 
lượng, giá tiền. 
—_ Hiển thị thông tin đĩa nhạc ra mản hình theo định dạng sau: 
Tên Thể loại Sổ lượng Giá tiền 
— Hiển thị ra mản hình danh sách các băng đĩa rẻ nhất (giá tiền là nhỏ 
nhất), trong đó thông tin hiển thị gồm: 
Tên Thể loại _ Giá tiền nhỏ nhất 
Gợi ý: 
~_ Đùng kiểu từ điển để lưu thông tin về bãng đĩa nhạc. 
—_ Đùng danh sách để lưu các băng đĩa nhạc của cửa hàng, trong đó mỗi 
phẫn tử của danh sách là 1 tử điển. 
Để hiễn thị được các đĩa nhạc có giá nhỏ nhất thực hiện theo các bước sau: 
Bước l: Tìm băng đĩa có giá tiễn nhỏ nhất có trong danh sách. 
+ Bước 2: Duyệt danh sách, với mỗi phần tử được duyệt so sảnh giá tiền 
của đĩa nhạc đỏ với giá tiễn nhỏ nhất vừa tìm được ở Bước 1, nếu 
bằng nhau thì hiển thị thông tin của đĩa nhạc đỏ ra màn hình. Ngược. 
lại, duyệt tiếp cho đến hết danh sách. 
Bước 3: Kết thúc. 


“Sau bài học này, người học có thể: 
+ _ Biết cách xây dựng và sử dụng một hằm trong Python 
«_ Biết cách truyền tham số cho hàm (theo bổn cách) 
* _ Tạo ứng dụng tính tổng hai đa thức 
*_ Tạo ứng dụng sắp xếp loại học sinh (kết quả học tập) 


6.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 


Bài toán 6.1: Xây dựng chương trình thực hiện tính tổ hợp chập k của n 
(Œ). 


Biết rằng : CẺ () 


*253..n, 

+ Bước 3: Tỉnh k giai thừa = 1*2*3*...*k. 

+ Bước 4: Tỉnh (n-k) giai thừa = 1* 2*3*...* (n — k). 

trị tổ hợp chặp k của n được tính bằng công thức (1) và 
hiển thị kết quả ra màn hình. 

Bước 6: Kết thúc. 
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Chương trình 6.1: Tính tô hợp chập k của n phần tử. 


Chương trình thực hiện tính tổ hợp chập k của n. 
#81 Nhập n và k từ bàn phím thoả điều kiện n›=k và k2Ð 
whi1e(True) : 
ñ =int( input(“"Nhập n: ")) 
k = int(input( "Nhập k : ")) 
3Ý (n»=k) and (k>8): 
break; 
#82 Tính nI = 1*2*3*...*n 
giai_thua_n =1; 
for 1 in range(1, n+1): 
giai _thua_n = giai thua_n 
#83 Tính kl = 1%2%3*...%k 
giai_thua_k =1; 
for 4 in range(1, k1 
giai thua k = giai thua k *i; 
#84 Tính (n-R)! = 1*2*3*...*(n-k) 
giai_thua_nk = 
for 1 in range(1, n+1-k 
giai thua nk = giai thua _nk *{; 
# 85 Tính tổ hợp chập k của n 
€nk = giai thua _n/(giai_thua_k*giai_thua_nk) 
print('Tổ hợp chập Xd của %d là %đ'X(k,n,Cnk)) 


Kết quả sau khi thực hiện cluương trình 6.1 


Nhập n: 2 
Nhập k: 5 
Nhập n: 5 
Nhập kz2 
Tổ hợp chập 2 của 5 là 18 
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"Nhận xét: 


Chương trình 6.1 ta nhận thấy đoạn chương trình để tính giai thừa của n, k 
vả (n-k) có mã chương trình giống nhau, và được viết ba lần. Vậy có cách 
nảo để viết đoạn chương trình trên mả ta có thể sử dụng lại đoạn mã lệnh 


giống nhau không? 


Để tránh việc viết lại đoạn mã lệnh tính giai thừa của một số nhiều lần, 
chúng ta nên đặt đoạn mã lệnh này vào một khối riêng. Sau đó, mỗi khi cần 
tính giai thừa của một số n nào đỏ chúng ta chỉ cần gọi khối lệnh này và 


truyền cho nó một tham số n như trong chương trình 6.2 dưới đây. 


Chương trình 62: Tỉnh tô hợp chập k của n phần từ sử dụng hàm 


Chương trình thực hiện tính tố hợp chập k của n. 
#Tính giat thừa của một số n 
đef giai Thua(n): 
# Tính nỊ = 1*2*3*. 
giải thua_n = 1; 
for 1 in range(1, n + 1); 
giai thua_n = giai _thua_n * 1; 
return giai _thua_n; 
#Nhập n và k từ bàn phím thoả điều kiện na=k và k›0 
xhi1e(True) : 
ñ =int( input( "Nhập n: ")) 
k = int(input( "Nhập k : ")) 
4£ (na=k) and (k»8): 
break; 
#Tính nl = 1*2%3*%...*n 
giai_thua_n = giai Thua(n); 
#Tính ki = 1*2%3*....* 
giai_thua_k =giai_Thua(k); 
#Tính (n-k)! = 1*2*3*...*(n-k) 
giai_thua_nk =giai_Thua(n-k); 
# Tính tổ hợp chập k của n 
€nk = giai thua n/(giai thua k*giai_thua_nk) 
print('Tổ hợp chập Xd của %d là %đ'X(k,n,Cnk)) 


*n 
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Kết quả thực hiện chương trình 6.2 
Nhập n: 5 

Nhập ki: 2 

Tổ hẹp chập 2 của 5 là 19 


Nhận xét: Ta nhận thấy chương trình 6.2 ngắn gọn hơn chương trình 6.1, 
tránh việc viết lại đoạn mã giống nhau. 


6.2. HÀM LÀ GÌ? 


Trong khi lập trình, chúng ta hay gặp những đoạn chương trình giống nhau 
xuất hiện ở nhiều nơi. Người lập trình phải viết lại nhiều lần đoạn mã đó, 
cổng việc này lăng phí nhiễu thời gian vả khỏ kiểm soát lỗi. Do đó, 
phải viết lại nhiễu lần cùng một đoạn mã chương trình, tạo ra một khối lệnh. 
và gần cho nó một tên gọi (tên hảm), mỗi lẳn cẩn thực thỉ đoạn mã đó thì 
chúng ta chỉ việc gọi tên hàm và truyền tham số vào cho nó. Hay chương 
trình chúng ta viết hôm nay có công việc mả chúng ta đã viết và đóng gói 
vào hảm từ trước (cách đây vải năm), vậy thay vì phải viết lại đoạn mã 
giống nhau thì chúng ta chí việc goï lại hàm đã viết từ trước, do đó tiết kiệm 
được rất nhiều thời gian và công sức. 


Hàm là một chương trình con gẳm một tập các câu lệnh giải quyết một công 
việc cụ thể từ các tham số, giá trị truyễn vào hàm sau khi thực hiện các câu 
lệnh hàm kết thúc có hoặc không trả vẻ một giá trị cụ thể. 


Python cung cấp cho chủng ta nhiều hảm đã được xây dựng sẵn (chúng ta đã 
sử dụng ở những bài trước) như hàm pz(), sươ(), len(), inpf()...v. 
Chúng ta có thể sử dụng các hàm này trong chương trình hoặc cũng có thể 
tự tạo ra các hàm của riêng chúng ta. 

Việc sử dụng hàm trong chương trình giúp lập trình viên tiết kiệm được 
nhiều thời gian, chương trình để đọc, dễ gỡ rối và đặc biệt là rất hiệu quả 
trong việc bảo trì và nãng cấp. 
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6.3. 


CÁCH XÂY DỰNG MỘT HÀM. 
Để định nghĩa một hàm, chúng ta sử dụng cú pháp sau: 
đef <iến hàm> ([<dsts>J) 
<khối lệnh> 
[return <giá trị n'>J' 


Trong đó: 


<tên hàm>: Tên của hảm do người dùng đặt theo quy tắc đặt tên, nền 
đặt tên hàm gợi nhớ đến nhiệm vụ hàm. 

“dwts>: Danh sách các tham số truyền vào làm giá trị đầu vào cho 
hảm để giải quyết công việc, <dss> cỏ thể có hoặc không, nếu có 
nhiều thì các tham số cách nhau bởi dấu phẩy. 

<khối lệnh>: Gồm hữu hạn các lệnh trong thân hảm thực hiện một 
công việc nào đỏ, nó được viết dịch, lùi sang phải vào cùng một 
khoảng trồng so với từ khóa def 

“giá trị ny>: Là giá trị trả về của hảm sau khi hoàn thành công việc 
nếu có lệnh return. 


Vĩ dụ 6.1: Xây dựng hàm tính tổng hai số với tham số truyền vào hàm là hai 


số a và b, gì 


trị trả về của hàm lả tổng của a và b. 


Vidu6_lpy : 


Xây dựng hàn tính tổng hai số a và b. 


#Định nghĩa hàm có tên torg25o, tham số đầu vào hàm là a và b 
dế togSo(a,b): 

cxa*+b 

retưnc — #Giá trị trả về của hàn là c 
print( "Tổng của 4 + 5 = ",torg2So(4,5)) 


Kết quả chạy chương trình Viđu6_ Epy' 


Tổng của 4+ 5= 9 
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6.4. SỬ DỤNG HÀM. 
Sau khi định nghĩa hàm, chúng ta có thể gọi hàm để cho máy tính chạy khối 
lệnh trong thân hàm theo cú pháp sau: 
[<tên biến> =] <tên hàm>([<dsts>]) 
Trong đó: 

«_ <tên biển>: Biên được dùng đề lưu trữ dữ liệu sau khi kết thúc hàm. 

* _<dsfs>: Danh sách các tham số truyền vào làm giá trị đầu vào cho. 
hảm, <dsts> có thể có hoặc không tùy vảo hàm đã xây dựng, nếu có 
nhiễu thì các tham số cách nhau bởi dấu phẩy dưới. 

Kĩ dụ 6.3: Xây dựng hảm tính diện tích hình chữ nhật với tham số đầu vào 
là độ lớn hai cạnh a vả b, giá trị trả về của hàm là diện tích của bình chữ: 
nhật đó. Chương trình chính cho nhập vào chiều dải và chiều rộng hình chữ. 
nhật, sau đó gọi gảm tính diện tích và hiển thị kết quả ra mản hình. 


Vidu6_2,py 


X9y dịng hàn tính diện tích hình chữ nhật 
#Đlnh nghĩa hàn có tên đienticÖfEN, thơn số đầu vờo hờn là ø và b 
.đef đientictHCN(a,b): 

retum a*b #6iá trị trủ về của hàm 
#Œo ngời đừng nhộp vào hơi cạnh của hình chữ nht 
Mile True: 
x = flozt(input(“Nhập chiều đài = ")) 
Âf ›o9: beeak; 
Mhile True: 

 y = float(irput(“Nhập chiều rộng = ")) 

ÂẾ y > 6: beeak; 

#Kợi hàn tính điện tích, kết quả đợc Lưu ở biến dt 
ớt = đienticifEN(x,y) 

# Hiến thị. kết quả ru mờn hình 
pcint("Diện tích của HƠI: ",dt) 
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Kết quả chạy chương trình Eidu6_2,py' 


Nip chiều dài = -2 
Nộp chiều đài = 4 
Nhập chiều rộng = 5 


Diện tích của HN: 28.0 


6.5. TRUYỀN THAM SỐ CHO HÀM. 


Trong Python, các hàm do người dùng định nghĩa có thể nhận bến loại đối 
số khác nhau đó là: Truyền tham số với giá trị bắt buộc; truyền tham số mặc 
định; truyền tham số từ khóa và truyền tham số lựa chọn. Các kiểu tham số này. 
cũng có thể được sử dụng riêng rẽ hoặc trộn lẫn cùng nhau khi xây dựng hàm. 


6.5.1. Tham số với giá trị bắt buộc (Required arguments) 


Tham số bắt buộc lả các tham số yêu cầu chúng ta buộc phải truyền vào 
trong lời gọi hàm theo đúng thứ tự nếu không chương trình dịch sẽ thông 
báo lỗi. Để tránh trường hợp nhằm lẫn, chúng ta cần quan tâm đến thứ tự 
của các tham số truyền vào trong lời gọi hm và nên kết nối chính xác với 
phần định nghĩa hàm. 

Vĩ dụ 6.3: Viễt hàm thực hiện hoán vị 


Vidw6_3.py "% 


XXây địng hàn hoán vị hai số 
#&ềm để hoán đối giá trị của 2 số 
đef hoarVi(a,b): 
retưn b,a 
'# Cương trình chính nính hoạ cách sử dựng hàm 
aie2 
s25 
pcint("Trước hoán vị, a1 = ",a1," a2 = ",a2) 
a1,a2 = hoarMi(a1, a2) 
pcint("Sau hoán vị, ai < ",a1," a2 = ",a2) 
#€ọi hàn hoán vị mè không truyền than số bốt buộc, máy sẽ báo lỗi 
al,a2 = hoarMi() 


trị của hai số a và b. 
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Kết quả chạy chương trình Eiđu6. 3.pp' 


Trước hoán vị, a1 = 2 a2= 5 


Sau hoán vị, ai = 5 a2= 2 
a1,a2 = hoaMi() 
TypeError: hoarMi() mảssing 2 required positional arguments: 'a' and 'b" 


6.5.2. Tham số với giá trị mặc định (Default arguments) 

Tham số là dữ liệu đầu vào cho một hàm, trong nhiều trường hợp người 
dùng không truyền tham số trong lời goi hàm, điểu nảy dẫn tới chương 
trình chạy bị lỗi. Do đó, nhằm đám bảo một hằm luôn thực thi bình thường 
(ngay cá khi người dùng không truyền tham số vào khi gọi hàm), chúng ta 
có thể thiết lập giá trị mặc định cho các tham số đầu vào trong quá trình 
xây dựng hảm. 


Cú pháp: 
def <tên hàm> (ƒ<thlamsổl=giá trị! >, <thamsó2=giá trị2*....]): 
<khối lệnh> 
[return < giá trị nr>j' 
Trong đó: 


: Lả các tham số làm dữ liệu đầu vào của hàm 


* __ <tham sốl, tham số. 


do người dùng đặt theo quy tắc đặt tên, nền đặt tên ngắn gọn, dễ nhớ. 


+ _ <giả trịl, giả tr(2>: Lầ danh sách các giá trị khởi tạo cho tên tham số, 
trong đỏ gọi hàm nễu người dùng không truyền tham số thì Python sẽ 
sử dụng các giá trị này cho việc tính toán. 

Kĩ dụ 6.4: Xây dựng hàm tính diện tích hình trỏn với tham số đầu vào là bán 
kinh đường trỏn, đặt mặc định bằng không. 


Vidu6_4py 


Xây dựng hàn tính điện tích hình tròn với bán kính mặc định 


đef đientDT(r = 6): 
c=3.19rer 
retưm c 
đt = đientDT() 
print("Diện tích đưỡng trờn bán kính mộc định = ",dt) 
đứt = đientDT(9) 
pcint("Điện tích đường trèn bán kính r = 9 là, đt = ",đt) 


Kết quả chạy chương trình Viđu6 4py—- 


Diện tích đưng tròn bán kính mộc định «_ 0.0 
Diện tích đường tròn bán kính r = 9 là, dt= 254.34. 


Vĩ dụ 6.5: Xây dựng hàm tính tổng tước sổ dương của một số nguyên với đối 
xố mặc định của hảm bằng I. 


Vidu6_5.py 


Xây dựng hàn tính tổng các ước số 


đef tongUoc(a =1): 
‡f (a <6): a 
tong uoc a = 6. 
fơr toc in range(1, a+1): 
#f (a X ưoc = 8): # Nếu a chia hết cho uoc 
# thủ cộng uoc vào tống ước của a 
tong ước a = tơ, ước 2 + ước 
retự tong tóc 3 
# Gọi hàm. 
rirt(“Tính tổng ước với than số nặc định = ",togloc()) 
print("Tổng ước số dươg của _6 - ",tơngtsc(6)) 
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Kết quả chạy chương trình Eiđu6._6.py' 


Tính tổng ước với tham số mộc định = 1 
Tổng ước số dương của 6= 12 


Ghỉ chú: 

*_ Trong hàm /ongUoc() có tham số a có giá trị mặc định bằng 1, do đó 
nó là tủy chọn trong khi gọi hảm. Tuy nhiền, nếu một giá trị được 
cung cấp trong lời gọi hảm, giá trị nảy sẽ ghỉ đè lên giá trị mặc định 
và hàm sẽ chạy với giá trị truyền vào hàm. 

Python quy định các tham số mặc định phải đứng ở vị trí sau cùng 
trong danh sách tham số khi định nghĩa một hàm. 


6.5.3. Tham số từ khoá (keyword arguments) 

Với các kiểu truyền tham số ở mục trước khi gọi hàm, chúng ta chủ yếu dựa 
vào vị trí của tham số trong phần định nghĩa hàm để truyền theo đúng thứ: 
tự, ví dụ hàm với dientichHCN(a,b) ở trên khi chúng ta gọi hàm dt = 
dientehHCN(12,33) thì giá trị 12 sẽ được truyền vào tham số a và 33 sẽ 
được truyền vào tham số b. Vấn để này đôi khi dẫn đến bắt tiện cho người 
lập trình, do đó Python cho phép chúng ta không cần nhớ chỉnh xác vị trí 
của các tham số mà chỉ cẳn nhớ tên tham số (vấn đề này đã được các IDE hỗ 
trợ theo dạng "gợi nhớ" khi chúng ta soạn thảo mã chương trình ví dụ trong 
yChamm chẳng hạn) vả chúng truyền theo cú pháp sau: 


[<tên biến> =] <iên hàm>([thamsồl=<giả trị 1>, thamsó2=<giá 
trị 2>,...]) 
Trong đó: 
+ <thamsổl, 2,...>* Là tham số chứa giả trị đầu vào cho hàm. 


*__<giá trị I, 2„..>: Là danh sách các giá trị tương ửng với tên tham số 
trong hàm, không cần quan tâm đến vị trí của chúng. 


Kĩ dụ 6.6: Gọi hàm tính diện tích hinh chữ nhật vả truyền tham số theo kiểu. 
từ khóa 
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Vidu6_6.py' 


Gọi hàm tính điện tích hình chữ nhật truyền than số theo kiếu từ khóa. 


pcint("Diện tích hình chữ nhật (S25) 
pcirt(*Diện tích hình chữ nhật (3x5) 


đienticffN(a-5, b=25)) 
", đienticiHCN(b=5, a=3)) 


Kết quả chạy chương trình Viđw6_ 6,py' X 
Điện tích hình chữ nhật (525) = 125 
Điện tích hình chữ nhật (36) = 15 


Chí ý: Nễu trong hàm có chứa nhiễu tham số, mã ta muốn truyền tham số 
theo mặc định, và truyền tham số theo từ khóa thì các tham số truyền theo mặc 
định phải đặt ở phía cuỗi của danh sách tham số khí xây dựng hàm. 


6.5.4. Tham số tuỳ ý (arbitrary arguments) 


Phương pháp này rất hữu ích đối với người lập trình khi chúng ta xây dựng 
một hảm mà không biết người dùng có nhu cẳu truyền vào bao nhiêu tham số, 
ví dụ, với bài toán tìm số lớn nhất hoặc số nhỏ nhất của n số hoặc bài toán 
tỉnh tổng, tỉnh giá trị trung bình của n số nhưng n bằng bao nhiêu? Python 
hỗ trợ chúng ta giải quyết các loại bài toán như vậy thông qua định nghĩa hàm 
với số lượng tham số tùy ý, nó khác với các kiểu tham số trên lả chúng ta sử 
dụng dấu hoa thị (*) đặt trước tên tham số để bi 
Kĩ dụ 6.7: 
tùy ý với người dùng (ta không biết trước). 


thị kiểu tham số này. 


\y dựng hảm tìm số lớn nhất của n số truyền vảo hảm với n là 


Phân tích: 
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Vidu6_7py 


Xây dựng hàm tìm số lớn rhất trong n số truyền vào 


def tỉnfox(*args): #Đ‡nh nghĩa hàm tìm Max với than số tủy chọn 
Âf (len(args) — 6): #iếu không truyền tham số gì 
retin; #thì kết thúc hàm 
else: # ngược lại có truyền thư số 
max = args[6] #Giả sử, coi than số đầu tiên là số nax 
fẹr ang in args: - #@uyệt qua tất cả các số còn lại 
Âf (møX < arg): #Nếu có số nào đó lớn hơn nax thì 
mac = arg # cập nhật lại giá trị mac 
retưm max; Kết thúc hàn trả về giá trị Nax 
#Chương trình chính gọi hàn tíntox() 
pcint("số lớn nhất của (2,3)=",tinMax(2,3)) 
print("Số lớn nhất của (12,-3, 6)=",tinfex(12,-3, 6)) 
print(*Số lớn nhất của (2,1,5,74,3)=",tistox(2,1,5,74,3)) 
print(tinMax()) 


— 
Kết quả chạy chương trình Vidu6_7py 
Số lớn nhất của (2,3)= 3 

Số lớn nhất của (12,-3, 6)= 12 

Số lớn nhất của (2,1,5,74,3)= 74 

Nae 


6.6. TẠO ỨNG DỤNG 


Ví dụ 6.8: Viết chương trình có sử dụng hàm thực hiện nhập vào hai đa thức 
một biển, sau đó tính tổng hai đa thức nảy và hiển thị kết quả ra màn hình. 
Phân tích: Chủng ta thấy các công việc cần thiết để giải bài toán và có thể 
xây dựng các hàm tương ứng với các công việc đỏ như: 

~_ Nhập dữ liệu cho đa thức; 

—_ Tính tổng hai đa thức; 

~_ Hiển thị kết quả ra màn hình; 

~_ Chương trình chính thực hiện gọi các hảm trên. 
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Widu6 8.py 


(hương trình tính tổng hai đã thức sử dựng hàm 


Nhập đa thức từ bàn phím 
def NhapDT(): 
pol = đict(); 
while (True): 
# Ngời dìng phải nhập nữ của phần tử thoả điều kiện »<-1 
while (True): 
tu = int(input('Nhập số nữ hoặc -1 để kết thúc: ")) 
Âf (mu ==-1):  #Wếu qũ = -1 
Đreak; # Thì kết thức việc nhập 
# Nhập hệ số ứng với số nữ 
heso = float(input('Nhậo hệ số của x^" sstr( su)+' : *)) 
Âf (hesol=@): # nếu hệ số ‹> 6 thì lưu Phần tử. 
pol[mu]-heso # của đa thức theo dạng nu: heso 
retum pol 
Hiến thị đa thức ra màn hình. 
.đef hienThiDT(pol): 
#Sắp xếp các phần tử của đa thức theo wũ tảng dân 
$e" pau in sorted(pol.keys()): 
#f (pol[pox]8): 
strpol = strpol +" + '+ str(pol[pos))+" * x^'+etr(pox) 
else: 
strgol = strpol +" "+ str(pol[po,]) +" * x*'+ str(pm) 
# Hiến thị đa thức đã loại bỏ ký tự + và khoảng trắng thửa 
print('P < *,strpol.strip(" +').strip()) 
#fính tổng 2 đa thức 
đef tongÐT(pol1, l2): 
pai = đict() 
for key in poli: 
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3F Qey in pol2): 
pel[key]= poll[key}spel2[key] 
else: pol[key] = poli[key] 
ơr key ỉn pol2: 
if key nơt in pol1: 
pel[key] = pol2[key] 
retưen poL 
Tinh giá trị của đa thức tại điển xô 
cdef giaTriDaThc(pol, »8): 
retum sun(pol[pox]*xÐ**pas for pow in pol) 


print( 'Nhập đa thức 1') 

poll = NaepOT() ®6ọi hàm nhập dữ liệu cho đa thức thứ nhất. 
print( 'Nhập đa thức 2') 

pol2 -NWayÐT()_ &ọi hàn rhập dữ liệu cho đa thức thứ hai 
#ọi hàn tính tổng hai đa thức gần vào biến po1 

pol = tœgÐT(pol1, pol2) 

xe 


#Hiến thị các đa thức 

print('Pa thức 1: `) 

hienThiDT(gol1)_ #ọi hàn hiến thị đa thức thứ nhất ra nàn hình. 
print('Đa thức 2: ") 

hienThiDT(pol2) #6oi hàm hiến thị đa thức thứ hai ra màn hình. 
print('êa thức tống: ') 

hienThiDT(gol)_ #Œọi hàn hiến thị đa thức tổng nhất ra nàn hình 
Hiển thị giá trị các đa thức tại điền xô <1Ð 
print(' Giá trị đa thức 1: ") 

print(glafriDaThuc(pol1, x)) 

print(' Giá trị đa thức 2: ") 

print(glaTriDaThuc(pol2, x)) 

print(' Giá trị đa thức tổng: `) 

print(giarriDaThuc(pol, x)) 


Kết quả chạy chương trình Eidu6._8.py' 


Nhập đa thức 1 
Nhập số nũ hoặc -1 đế kết thúc: Ø 
Mip hệ số của x^0 : 2 

Nhập số nũ hoặc -1 đế kết thúc: 5 
Niệp hệ số của x5 : 3 

Nộp số nũ hoặc -1 để kết thúc: 9 
Nhập hệ số của x^9 : -3 

Nhập số nũ hoặc ~1 để kết thúc: 
Nhập đa thức 2 

Nhập số nũ hoặc -1 để kết thúc: 8 
Nhập hệ số của x^8 : 6 

Nhập số nũ hoặc -1 để kết thúc: 2 
Nhập hệ số của x*2 : 7 

Nộp số nũ hoặc -1 để kết thúc: 5 
Nhập hệ số của x^5 : 8 

Nip số nũ hoặc ~1 để kết thúc: 
Đa thức 1: 


P= 2.0 * x*6 + 3.0 * x25 -3.0* x9 
ta thức 2; 


P= 7.0 * x*2 + 8.6 * x95 + 6.0 * x48 
0a thức tổng: 
P= 2.0*x'6+ 
Giá trị đa thức 1: 
-2999699998.0 

Giá trị đa thức 2: 
60080g709.0. 

Giá trị đa thức tổng: 
~2398899298.0 


x22 + 11.6 * x^5 + 6.0 * x98 


-3.0 *xe9 
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Ví dự 6.9: Viết chương trình quản lý học sinh thực hiện các chức năng sau: 

—_ Nhập danh sách học sinh gồm các thông tin: Äã học sinh, tên học sinh, 

điểm toán, điểm tiếng việt. 

—_ Hiển thị danh sách học sinh vừa nhập ra mản hình theo định dạng: 
Mã học sinh Tên học sinh Điểm toán Điểm tổng việt Điểm trung bình 
“Xếp loại 
Biết rằng Điểm trung bình = (Điểm toán+ Điểm tiếng việU/2. 
“Xếp loại học sinh dựa vào điểm trung bình của học sinh như sau: 

—_ Nếu điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 9 thì xếp loại xuất sắc. 

—_ Nếu điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 8 và nhỏ hơn 9 thì xếp loại giỏi. 

~_ Nếu điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng 7 vả nhỏ hơn 8 thỉ xếp loại khả. 

—_Nếu điểm trung bình lớn hơn hoặc bằng $ vả nhỏ hơn 7 thì xếp loại 

trung bình. 

—_ Nếu điểm trung bình nhỏ hơn 5 thì xếp loại yếu. 
Phân tích: Chúng có thể phân chia công việc của chương trình quản lý học 
xinh ở trên thành các công việc nhỏ hơn, mỗi công việc nhỏ tương ứng với 
một chương trình con (hảm) sau: 

~_ Nhập thông tin một học sinh. 

—_ Nhập danh sách học sinh. 

—_ Tỉnh điểm trung bình của học sinh. 

—_ Xếp loại học sinh. 

—_ Hiển thị thông tin học sinh ra mản hình. 

—_ Chương trình chính thực hiện gọi các hảm. 


Vidu6 9py 


Chương trình Quản lý học sinh 


#&êm nhập thông tin học sinh từ bàn phím 
.def nhagHbcSinh(): 
# Nhập sẽ học sinh thoả điều kiện khác xâu rằng. 


162 


while(Tre): 
sehs = input( "Nhập mã học sinh: 
‡£ len(mehs.strip())s6: break; 
# Niệp họ tên học sinh thoả điều kiện khác xâu rỗng 
while(True): 
hơten = input(“Nhập họ tên học sinh:”) 
‡£ len(hoten.strip()) » 6: bresk; 
'# Nhập điển toán thoả điều kiện năm trong đoạn từ @ đến 10 
while (True): 
đtoan = £loat(irput("Nhập điển toán = ")) 
f(đtoan »=0 and dtoxn <<19): breakc 
#Ahập điến tiếng việt thoả điều kiện nằn trong đoạn từ 6 đến 18 
while (True): 
đtiengViet = float(ingut( "Nhập điếm tiếng việt = ")) 
ÂẾ (đtiengViet ›= Ø and dtiengviet <= 19): break 
# Trả về một từ điến lưu thông tin của học sinh 
retum {'W46': nghs, 'Ter#6':hơten, '0oan": dtomn, ! 
# Hồn nhập danh sách học sinh 
.def NayDS©cSinh(): 
1stS-[] 
Mhile (True): 
ñ = int(irput(“hập số lượng học sinh:")) 
Ân >= 6: break 
em { Ín range (1, n1): 
pcint('Nhập thông tín cho học sinh thứ ", i) 
1sttS.append(shagtocSirh()) 
retưm lstS # Trả về dành sách học sinh vừa chập 
điềm tính điển trưng bình của học sinh 
cđef dienIB(dienoan, dienIV): 
retưm (đienfoän + dienIV)/2 
#&ồm xếp loại học sinh với đtb là tham số đầu vào, 
cde xepLoai(đtb): 
xu 
If (9.@c-dtb and đtbc-18): 
xI< Xuất sắc” 
elS£ (8.0=dtb and dtb<9): 
"Giải" 


") 
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xI= NHấ 
elif (5.8 <= dtb am dtb < 7): 
x1 = "Trưng bình" 
else: 
x1 = "Yếu" 
retum x1 


tâm hiến thị thông tin học sinh, tham số đầu vào là danh sách học sinh 


cđef hienThi(đehs): 
print("'KẾT QUẢ XẾP LOẠI SINE') 
print('STT Mã học sinh Tên học sinh Điếm toán Điến tiếng việt 
Điến trưng bình Xếp loại' ) 
$er 1, he Ín enuerate(đshs): 
cdtb = đienTB(hs["Dfoan'], hs['DTV"]) 
xeploa{ = xepLoai(đtb) 
prirt(+1,hs["RafS'], hs['Tenk6' ],hs[ 'DToan'], hs['DTV'], đtb, 
xeploai,, sep="\t\t") 


#Cương trình chính 
1st6 = NhapDEHocSinh() 
hienThi(1stS) 


Kết quả chạy chương trình Eidu6_9/py' 


Nhập số lượng học sinh:-2 

Mựp số lượng học sinh:3 

Nhập thông tin cho học sinh thứ 1 
Nhệp nỗ học sinh:hsớ1 

Nhập họ tên học sinh:Nguyễn Thương, 
Np điển toán = 9 

Nhập điểm tiếng việt = 5 

Nhịp thông tin cho học sinh thứ 2 
Nhập mẽ học sinh:hs92 

Nhập họ tên học sinh:Trần Minh 


Nhập điển toán = 7 

Nhập điển tiếng việt = 6 

Nhập thông tỉn cho học sinh thứ 3 

Nhập mã học sinh:hs83. 

Nhập họ tên học sinh:Đỗ Anh 

Nộp điến toán = 9 

Nhập điển tiếng việt = 1 

KẾT QIẢ XẾP LOẠI SIN{ 

STT Mã học sinh Tên học sinh Điến toán Điến tiếng việt Điển trưng bình 


1 hsởi NguyỄN Thương 9.0 5.0 7.0 - Khá 
2  hsỡ? TrồnMih 70 60 6.5 - Trưng bình 
3 hsØ3 - ĐỒ Anh 9.0 18.0 9/5 - Xuất sắc 


6.7. TỔNG KẾT 


Trong bài học nảy, chúng ta đã tỉm hiểu về cách xây dựng hảm do người 
dùng định nghĩa cũng như các phương pháp sử dụng tham số truyền vào 
cho hàm (tham số bắt buộc, tham số mặc định, tham số từ khóa). Với kỹ 
thuật sử dụng hàm, các kỹ sư lập trình có thể xây dựng thư viện (nhiều 
danh sách hàm) sau đó đóng gói lại thành các tệp mã chương trình riêng rẻ 
cung cấp cho người dùng như nhà cung cắp thứ ba. Từ đó người dùng có 
im được thời gian, công sức lao động thông qua việc sử dụng các thư 
viện, hàm có sẵn hoặc do một bên thứ ba cung cắp mà vẫn đảm bảo được 
chất lượng công việc. Bài học sau chúng ta sẽ tìm hiểu về các thao tác vào 
ra với tệp trong Python. 


6.8. BÀI TẬP. 


A. Câu hối ôn tập. 
Câu 6.1: Hãy chọn các phát biều đúng về ưu điểm của việc có sử dụng hàm 
(chương trình con) so với việc không sử dụng hàm trong chương trình? 
A. Cóthể 
B.. Dễ cho việc quản lý chương trình và kiểm soát lỗi 


sử dụng lại mã 
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Câu 


Câu 


C. Chương trình ngắn gọn hơn 

D. Chương trình dễ bị lỗi hơn 

6.2: Chọn các phát biểu đúng về hảm trong chương trình Python? 

A. Hàm gồm một tập hợp các câu lệnh 

B.. Hảm có thể được gọi thực thi ở bắt kỳ vị trí nảo trong chương trình 

€.. Hàm chỉ có thể trả về duy nhất một giá trị 

D.. Hàm cỏ thể trả về nhiều giá trị thuộc các kiểu dữ liệu khác nhau 
6.3: Cho biết kết quả hiển thị ra màn hình sau khi máy chạy đoạn 


chương trình Python sau? 


đef fune(): 
print("Funetion-Hàm"”) 
a= fune () 


A. Ñmetion-Hảm 
B. Rineton-hàm 
C. Funetion-Hảm 
D.. Chương trình báo lỗi 


Câu 6.4: Cho biết kết quả hiển thị ra màn hình sau khi máy chạy đoạn 
chương trình Python sau? 


đef fíp, q): 
return pXq 
print(f(3, 2) 


A. 
B. 1 
€ 


Đ.3 


Câu 6.5: Cho biết kết quả hiển thị ra màn hình sau khi máy chạy đoạn 
chương trình Python sau? 
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đef a(x): 
xex-1 
print(x) 

a(199+1) 


€. 101 
D. 102 
Câu 6. 
chương trình Python sau? 


ho biết kết quả hiển thị ra màn hình sau khi máy chạy đoạn 


đef f1(*args): 
s.8 
for ang ïn args: s = s + arg; 
return s 

print(f1(2, 3, 4) 


A. 2 
B4 
€9 
D.7 
Câu 6.7: Cho 
chương trình Python sau? 


t kết quả hiển thị ra mẫn hình sau khi máy chạy đoạn 


đef tìnMax(*args): 
‡f (len(args) == 
return; 


else: 
max = args[8] 

for ang in args: 
f (max < arg): 
max = arg 


return max; 
print(tinMax(2,3,4), tinMax()) 


None 
4 

. 4None 
Ð. 44 


nm> 


Câu 6.8: Cho biết đâu là khai báo đúng cho hàm Tong hiển thị ra màn hình 


tích của 2 số nguyên 6 và 8 
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def Tong: 
return 6*§ 


. def Tong(6,8): 


return 6*§ 


. đefTong(): 


print (6*8) 


. defTong(6.8): 


return 6*8 


Câu 6.9: Cho biết đâu là khai báo đúng cho hàm BinhPhuong(a) có tham số 


truyền vào là số nguyễn a và trả 


^. 


€. 


Ð. 


Š bình phương của nó aỄ. Chọn 2 đáp án 
def TongTich(a): 
return a*2 


đe£ TongTich(a): 
return a*b 


đef TongTich(a): 
return a**2 


đeƒ TongTich(a): 
return a*a 


Câu 6.10: Cho biết đâu là khai báo đúng cho hàm tongtich(a.b) có tham số 
truyền vào là 2 số a, b vả giá trị trả về là tổng vả tích của 2 số a vả b đó? 
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A. 


B. 


đef TongTich(a,b): 
return a+b;a*b. 


đef TongTich(int a,int b): 
return a+b,a*b. 


def TongTich(a,b): 
return a+b,a*b. 


đef TongTich(a,b): 
return a+b 


return ø*b. 


B. Lập trình 
Bài tập 6.1: Viết hàm kiểm tra một số có phải lả số nguyên tố hay không. 
Bài tập 6.2: Xây dựng chương trình hiển thị ra mản hình các số nguyễn tố 
có giá trị nhỏ hơn 100. 
Bài tập 6.3: Xây dựng hàm thực hiện chuẩn hoá xâu (giữa các từ chỉ phân 
tách nhau bởi một dấu cách, viết hoa ký tự đầu tiên của các từ, các kỹ tự 
không phải là ký từ đầu của từ phải là chữ in thường. 
Bài tập 6.4: Xây dựng chương trình nhập vào một chuỗi ký tự từ bản phím, 
hiển thị ra mản hình chuỗi ký tự đó sau khi được chuẩn hoá bằng hàm viết ở 
Bài tập 6.3. 
Bài tập 6.5: Xây dựng hàm có tên hL skcp(n) 
không là số chỉnh phương trong khoảng từ 2 đến n. 

Ví dụ: Khi gọi hàm hL_skep (12), ta thu được kết quả trên màn hình 

235678101112 

Bài tập 6.6: Xây dựng hàm thực hiện tính tổng chuỗi S, với tham số đầu vào 
hảm lả số n, giá trị trả về của hàm là tổng tỉnh được. 


s=I+121¿..+—1 
Ly: 2n+1 


thị ra màn hình các số 


Bài tập 6.7: Xây dựng chương trình quản lý kỳ thì tuyển sinh vào lớp 10 của 
một trường THPT gồm các thông tin: 


Số báo danh là một chuỗi chỉ gồm các ký số và có độ dài bằng 5. 
Họ và tên thí sinh (là một xâu ký tự có độ dài không quả 25). 
Điểm Toán là một số thực có giá trị từ [0 đến 10]. 
Điểm tiếng Việt là một số thực có giá trị từ [0 đến 10]. 
Thực hiện các chức năng sau: 

~_ Nhập danh sách thí sinh từ bản phím. 
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—_ Hiển thị danh sách thí sinh ra mản hình. 

~_ Hiển thị danh sách thí sinh có tổng điểm lớn hơn 10 ra màn hình. 

—_ Hiển thị danh sách thí sinh có điểm liệt ra màn hình (các thí sinh có íL 
nhất một điểm thi là điểm 0). 


Phân chia chương trình thảnh các chức năng nhỏ, sử dụng hảm để 
các chức năng đó. 
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“Sau bài học m‹ 


7 
THAO TÁC VỚI TỆP DỮ LIỆU 


, người học có thể 

Thao tác với tập: mở, ghủ, đọc dữ liệu từ chương trình Python 
Sử dụng thư viện pandas 

Tạo ứng dụng quản lý một lớp sinh viên 


7.1. ĐẶT VẤN ĐỀ 


Bài toán 7.1: Xây dựng chương trình nhập vào một danh sách sinh viên của 


một lớp, hi 


thị ra mản hình danh sách sinh viên vừa nhập. Biết rằng mỗi 


sinh viên gồm các thông tin: Mã sinh viên, họ tên, lớp, quê quán. 


“Thuật toán. 


Bước Ì: Tạo danh sách trồng để lưu thông tin của các sinh viên. 

thập mã sinh viên. 

Bước 3: Nếu mã sinh viên trống thì kết thúc việc nhập và chuyển đến 
Bước 6. 


Bước 


Bước 
Bước 5: Thêm sinh viên vào danh sách vả quay lại Bước 2. 
Bước 6: Hiển thị danh sách sinh viên vừa nhập ra màn hình. 
tết thúc. 


lập họ tên, lớp, quê quán của sinh viên. 


Bước 7: 


Chương trình 7.1: Nhập và hiễn thị danh sách sinh viên của một lớp 


“*“ Chương trình nhập vòo nột danh sách sinh viên của một lớp, hiến thị ra 
màn hình dah sách sinh viên vùn nhập. Biết rằng nỗi sinh viên gồm các 
thông tÙI: MB sinh viên, Họ tên, Lớp, Quê quán. 
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DSSV-[] #61 
#Nhập danh sách sinh viên từ bàn phím 
xhile(Trwe): 

aSV = input("Mã sinh viên: ”) #82 

f maSV=="": #83 

break 

terSV = input("Tên sinh viên: ") #84. 

Lep = ingut(”Lớp: ") # 85 

QueQan = irput("Quên gián: ") #6 

SSV.append([maSV, ter6V,Lop, QeQuan]) #67 
#88 Hiến thị danh sách sinh viên ru mừn hình 
print( "Danh sách sinh viên vừa nhập") 
pcink(*\t'.join(["Hã SV", "Họ tên SV", " Lớp ", 'Quê quán"])) 
ơn sv in DSSV: 

prirk("\".join(sv)) 


Kết quả thực hiện chương trình 7.1 


Mã sinh viên: 181151 

Tên sinh viên: Nguyễn Hoàng Anh 

Lứp: TRIS.1 

Quên quán: Hững yên 

Mã sinh viên: 181152 

Tên sinh viên: Động Vân Anh. 

tép: TRIS.1 

Quên quán: Hững Yên 

Mã sinh viên: 

Danh sách sinh viên vừa nhập. 

M&SV HọtênSV Lớp Quê quán 
161151 Nguyễn Hoàng Anh, TS.1 Hứng yên 
181152 Động Văn Anh  TRIS.1 Hững Yên 
Process finished with eđt code 6 


Nhận xét: 
Chương trình trên cho phép chúng ta nhập danh sách sinh viên và hiển thị 
danh sách đó ra mản hình. Tuy nhiên, mỗi khi chúng ta chạy lại chương 
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trình thì danh sách sinh viên mắt đi, vả ta phải nhập lại từ đầu. Vậy, làm thế 
nào để chúng ta có thê lưu thông tin vừa nhập để mỗi lần chạy lại chương 
trình dữ liệu nhập vào không bị mắt đi. 
Giải pháp cho vấn đề này là: 
~_ Thay vì lưu dữ liệu vào danh sách, chúng ta sẽ thực hiện lưu vào tệp có 
tên là 'SinhVien.txU. 
—_ Để hiển thị danh sách sinh viên vừa nhập ra màn hình chúng ta chỉ cần 
đọc dữ liệu từ tệp vả hiển thị kết quả lên mản hình. 


Chương trình 7.2: Đọc danh sách sinh viên của một lớp từ tộp 


Chương trình nhập vào một danh sách sính viên của nột Lớp, hiến thị ra mừn 
hình danh sách sinh viên vừa nhập. Thờng từn của sinh viên được Lưu vào ƒiLe 
Biết rằng mỗi sinh viên gồm các thông tín: MB sinh viên, Họ tên, Lập, Q/ quớn. 
file = cpen('SintVien.txt!,'a', encodirg='utf-8") 
#Mjp danh sóch sinh viên từ bờn phín 
wiile(True): 

neSV = input("W8 sinh viên: ") #82 

ÂẾ men"; #63 

break 

tenSV = irput("Tên sinh viên: ") #82 

Lạp = irput(“Lớp: ") -# 85 

Q0eQ/en = input("Qiên quán: 
# Ghí đỡ Liệu vào ƒte 
file.write('\t'.join([maSV, tenSV,Lop, QueQuan])+'\n") 
#ile.close() 
#88 Hiến thị dạnh sách sính viên ra mờn hình 
print('Danh sách sinh viên vừa nhập") 
print('\t'.joÌn(['ÉB SV", "Họ tên S, * Lớp *, "Quê quấn"])) 
file = cpen('SintWien.txt','n", encoding='ưtf-8") 
or sv in £ile.neadlines(): 

prirt(sv) 


) #& 
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'Kết quả chạy chương trình 7.2 lần 1 


Mã sinh viên: 181151 

Tên sinh viên: Trần Thanh Bình 

Lớp: TKIS.1 

Quên quán: Hung yên. 

Mã sinh viên: 181152 

Tên sinh viên: Nguyễn Yên Vui 

Lớp: TRIS.1 

Quên quấn: Hàng Yên 

Mã sinh viên: 

Danh sách sinh viên vừa nhập 

Mã SV. Họ tên % lớp - Quê qón 
161151 Trần Thanh Bình TA5.1 Hàng yên 
161152 Nguyễn Yên Wi TA5.1 Hìng Yên 


Kết quả chạy chương trình 7.2 lần 2 
Mã sinh viên: 

MS Họ tên %W Lớp... Quê qán 
161151 Trần Thanh Bình TKIS.1 Hãng yên 
191152 Nguyễn Yên Vi TKIS.1 Hững Yên 


Nhận xét: Như vậy ở chương trình 7.2 nhờ ghi dữ liệu vào tệp mà dữ liệu 
của chúng ta không bị mắt khi chạy lại chương trình, điều nảy giúp chủng ta 


ưu trừ được dữ liệu lâu dài; tiết kiệm thời gian, công sức nhập liệu. 


7.2. TỆP TRONG PYTHON 


Tệp (File) là một vũng nhớ trên ỗ đĩa của máy tính được quản lý bởi tên; tệp 
dùng để lưu trữ dữ liệu, dữ liệu lưu trong tệp sẽ không bị mắt khi chương. 
trình kết thúc hoặc tắt máy tính. Tên tệp bao gồm hai phần: Phần tên và 
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phần mở rộng, hai phần này ngăn cách nhau bởi dấu chấm. Phần tên do. 
người sử dụng đặt theo quy tắc đặt tên tệp của hệ điều hành và trong một 
thư mục không chứa hai tệp có củng tên và cùng phần mở rộng; phần mở. 
rộng cho ta biết kiểu của tệp. Vĩ dụ tệp có đuôi *.đoc hay *. docx là một tệp. 
văn bản được tạo ra bởi phần mềm Microsoft Word; các tệp lưu trữ ảnh 
¡ tệp bảng tính *.xÌs; tệp có phần mớ rộng *.1xt lưu trữ dữ 


*.bmp, *. gi, v. 
liệu dạng văn bản; 
Trong một chương trình máy tính, để lảm việc với tệp dữ liệu chúng ta thực 
hiện các bước sau: 

+ Bước 1: Mở (tạo) tệp dữ liệu. 

+ Bước 2: Đọc (ghi) dữ liệu từ (vảo) tệp. 

+ _ Bước 3: Đóng tệp để các tài nguyễn gắn với tệp được giải phóng. 


.V.. 


7.3. MỞ TỆP. 


Python cung cắp hàm open() để thực hiện mổ tệp với tên và đường dẫn (tạo 
tệp nếu tệp chưa có), hàm này trả về một đối tượng File, được sử dụng đẻ 
đọc hoặc ghi dữ liệu vào tệp tương ứng với chế độ được thiết lập khi gọi 
hảm open(). 
Cú pháp: 
<Tên biến tệp> = open(fìle_name, mode, encoding) 
Trong đó: 
+ _ <Tên biển tệp>: Là tên biễn của đối tượng tệp do người dùng đặt theo 
quy tắc đặt tên của Python. 
*_/Øle_ name: Là đường dẫn trỏ đến tệp cần mỡ (tạo mới nếu chưa có). 
«_ mode: Là chế độ mở tệp được mô tả trong Bảng 7.1. 
*_encoding: Kiểu mã hoá khi đọc (hoặc ghi) tệp, nếu muốn dùng tiếng 
việt thì nên đặt encoding = "utf-§". 
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Bảng 7.1: Các chế độ mở tệp 


Chế độ Mô tả 


„ Mở tệp để đọc dữ liệu (chế đồ mặc định) 


Mở tệp đẻ ghỉ dữ liệu vào tệp; nếu tệp chưa tỏn tại thỉ sẽ tạo tệp 
mới, nếu tệp đã tổn tại thì tất cả dữ liệu cũ trong tệp sẽ bị xoá. 


1x". | Mở một tệp đã tồn tại trên ö đĩa, nêu tệp chưa tồn tại sẽ phát sinh lỗi. 


Mở tệp để ghỉ dữ liệu vào tệp; nếu tệp chưa tổn tại thì sẽ tạo tệp, 
nếu tệp đã tồn tại thì sẽ ghỉ dữ liệu vào cuối tệp (ghi nối đuôi). 
*wr | Mỡ tệp ở chế độ văn bản. 


Kĩ dụ 7.1: Mở tệp 
Vidu7_Ipp. 


# MỞ tệp có tên test.txt đế đạc 

Ý = open(*test.txt") 

# Mở tập có tên test.trt ở chế độ gĩ\ văn bán 

Ý = open("test.txt”, 'w) 

# MỞ tệp có tên test.txt đế đọc với sũ hoá utƒ-8 
Ý = open(*test.tt”",mode = "r!,encoding = "utf-8") 


7.4. GHI DỮ LIỆU VÀO TỆP. 
Để ghỉ dữ liệu vào tệp ta thực hiện các bước sau đây: 
«_ Bước l; Mở tệp ở chế độ *w` hoặc *x` hoặc *+* hoặc *a` 
+ Bước 2: Sử dụng phương thức write() hoặc writelines() để ghỉ dữ liệu 
vào tệp theo củ pháp sau; 
<Tên biển tệp>.write(s) 


< Tên biến tập>.writelines(lines) 
Trong đó: 
+ _s: Lả một chuỗi ký tự chứa dữ liệu cần ghi vảo tệp. 
*_ lines: Là một danh sách, mỗi phần tử của danh sách là một chuỗi ký tự 
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«_ Bước 3: Đóng tệp bằng câu lệnh <Tên biến tệp>.close() 
+ Bước 4: Kết thúc. 

Vĩ dụ 7.2: Ghỉ dữ liệu vào tệp văn bản 

Vidu7 2py 


Ghỉ đĩ liệu vào tập văn bản test.txt 


Ý = open("test.txt', mode-'w', encodirg-'utf-8") 

Ý ,aeitelines([ "Đường vô xứ Huế loanh quanh\n", "Non xanh nước biếc như 
tranh hoạ đồ. ' ) 

£ ,close() 


Kết quả chạy chương tình Eiu7 2g 
Ta sẽ thu được tập test.txt có nội dựng như sau: 
tường vô xứ Huế loanh quanh 

Nen xanh nước biếc rhư tranh hoạ đồ. 


Chú ý: Để đảm bảo tệp có thể được truy cập bởi một đổi tượng khác mà 
không phát sinh lỗi sau khi đọc/ghỉ dữ liệu vào tệp ta nên sử dụng phương. 
thức close() để giải phỏng tải nguyễn tệp, đồng tp. 


7.5. ĐỌC DỮ LIỆU TỪ TỆP. 


Để đọc dữ liệu từ tệp, ta thực hiện các bước sau đây: 
+ Bước l; Mớ tệp ở chế độ đọc . 
*_ Bước 2: Sử dụng phương thức zead() hoặc readlines() hoặc readline() 
của đối tượng tệp để đọc dữ liệu từ tệp: 
—_ <Tên biển tệp>.read(n): Đọc n ký tự từ têp, nếu n bằng không hoặc n 
lớn hơn kích thước của tệp thì sẽ đọc toản bộ tệp. 
—_ <Tên biển tập>.readline(): Đọc và trả về một dòng dữ liệu từ tệp. 
—_ <Tên biển tệp>.readlines(): Đọc và trả về một danh sách, mỗi phần tử. 
của danh sách là một đỏng dữ liệu từ tệp. 
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«_ Bước 3: Đóng tệp bằng câu lệnh <ến biến tập>.close() 
+ Bước 4: Kết thúc. 

Vĩ dụ 7.3: Đọc dữ liệu từ tệp testtxt 

Vidu7_3.py 


Đọc đữ liệu từ tệp văn bản test.txt, hiến thị nội dưng tệp ra nàn 
hình 


file = qgen("test.txt", mode='r", encoding-'ưtf-8") 
lines = file.readlines() 

$er line in 1ines: print(ine) 

file .clese() 


Ta sẽ thấy trên mản hình có kết quả như sau: 


= 
Kết quả chạy chương trình Viiu7 3py` 


tường vô xứ Huế loanh quanh 
Nen xanh nước biếc như tranh hoạ đồ. 


Vĩ dự 7.4: Viết chương trình Python thực hiện các công việc sau đây: 
+ Nhập thông tin về một danh sách sinh viên, mỗi sinh viên gồm: Mã 
sinh viên, họ tên, lớp, quê quán. 
+ Lưu thông tin về danh sách sinh viên này vào tệp sinhvien.txt. 
+ Đọc và hiển thị thông tin về sinh viên lưu trong tệp sinhvien.txt ra 
mân hình. 


Vidw7 4p 


Nhập, ghí thông tin về danh sách sinh viên vào tệp văn bản 
sinhvien.txt 
file = cpen('sinhvien.Đxt",'a', encodirg='utf-8`) 
#Nhệp danh sách sinh viên từ bàn phím 
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waile (Tre): 
weSV = input('W8 sinh viên: ")_ thập vào nỗ sinh viên 
Âf (naSV — **):._# Nếu mã sinh viên là xâu rằng 
break #Tnì kết thúc việc nhập 
terSV = irput(TTên sinh viên: ")# Nhập tên sinh viên 
Lap ~ irpưt(“Lớp: ")__# Nhập lép sinh viên 
(0eQ0an ~ irput(“Qiên quấn: ")  # Nhập quê quán 
file.weite(*\t".join([maSV, tenSV,Lop, QueQuan])+'\n") 
GhÍ đữ liệu vào file 
file.close() 
điển thị danh sách sinh viên ra nền hình 
prink('Danh sách sinh viên vía nhập") 
print('\t'.join(['Mã SV', 'Họ tên SM", ' Lớp ', "Quê quán'])) 
file = open("sinhvien.txt','r", encodiree'utf-B") 
#er sv in fle.readlines(): 
print(sv.replace(*Vn","')) 
#ile.close() 


Ta sẽ 


thu được tệp sinhvien.txt có nội dung như sau: 


Kết quả chạy chương trình. Vilw7_4py 


Mã sinh viên: sv@Ø1 
Tên sinh viên: Nguyễn Thanh Bình 
Lớp: TRIS.1 

Quên qián: Hơg yên 

Mã sinh viên: sv@82 

Tên sinh viên: Trần Văn Vui 
tép: TRIS.1 

Quên quần: Hải Dương 

Mã sinh viên: sỡ 

Tên sinh viên: Nguyễn Hồng Nưng 
Lớp: TRIS.2 

Quên quấn: Thái Bình 

Mã sinh viên: sv@ô+ 
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Tên sinh viên: Trần Văn Đường. 

tp: TS.3 

Qiên quán: Hà Nội 

Mã sinh viên: svœ 

Tên sinh viên: Nguyễn Xuân Anh. 

Lớp: TK15.3 

(Quên quần: Hải Dương 

Mã sinh viên: 

Danh sách sinh viên vừa nhập. 

MãS% Họtên SV Lớp Quê quán 
sWØ1 Nguyễn Thanh Bình TKIS.1 Hà yên: 
S92 Trần VãnWui TKIS.1 Hải Dương 
s43 _ Nguyễn Hồng Mưng TKIS.2 Thái Bình 
sv2@4 Trần Văn Đường TKIS.3 Hà Nội 

SVGS - Nguyễn Xuân Anh TKIS.3 Hải Dương 


7.6. GIỚI THIỆU THƯ VIỆN PANDAS 


Pandas là một gói thư viện mã nguồn mở của Python, nó cung cắp các thành 
phần để hỗ trợ người dùng lưu trữ, phân tích và xử lý dữ liệu dưới dạng 
bảng (theo hàng và cột, mỗi hảng biểu diễn cho một đổi tượng, mỗi cột biểu 
diễn một thuộc tỉnh của dối tượng, gọi là "dataframe"). Với Pandas, chủng 
ta có thể thực hiện được các thao tác sau: 

+ _ Đọc, ghí dữ liệu giữa bộ nhớ và nhiều định dạng tệp dữ liệu khác nhau 

như: csv, text, excel, sqÍ database,... 

+ _ Thêm, xóa các cột dữ liệu trong bảng dữ liệu 

*_ Thay đối bố cục của dữ liệu 

+ _ Sắp xếp dữ liệu trong bảng. 

*_ Lưu dữ liệu trong bảng vào tệp *.csv 

* _ Tính tổng theo nhóm dữ liệu trong bảng.... 
Pandas được sử dụng rộng rãi trong các ngành khoa học, tải chỉnh, thống kê, 
kinh tế xã hội và nhiều lĩnh vực khoa học kỹ thuật khác. 
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T.6.1. Cài đặt thư viện Pandas 


Để cài đặt thư viện Pandas trên windows ta thực hiện: 
lệnh cmả. 


«Bước l; Vào run, thực thi 


+ _ Bước 2: Nhập dòng lệnh pip install pandas. 
Chú ý: Đề cài đặt được Pandas theo cách nảy, ta cẳn thực hiện thiết lập biến 


môi trường trỏ đến thư mục chứa tệp pip.exe và máy tính có kết. 


7.6.3. Khai báo sử dụng thư viện Pandas 
Để sử dụng được các phương thức trong thư viện Pandas, đầu tiên ta thực 
hiện các bước 
*_ Bước I; Khai bảo sử dụng thư viện Pandas trong chương trình bằng 
câu lệnh: 
import pandas [as pd] 
+ Bước 2; Gọi các phương thức của thư viện Pandas theo cú pháp sau: 
pandas.< Tên phương thức>(đắi số) 


7.6.3. Đọc dữ liệu từ tệp 


Để dọc dữ liệu từ tệp văn bản (tex0, tếp dữ liệu bảng (csv), chúng ta sử 
dụng phương thức read_csv() trong thư viện Pandas. 


Cũ pháp: 
“4ƒ = pdiread_esv(file, sep= sep1, header= None, names=columns) 
Trong đó: 
*_<dƑ>: Là đổi tượng dữ liệu báng được dùng để chứa dữ liệu đọc được 
tử tệp. 


.file: Là đường dẫn, tên tệp chứa dữ liệu mả chúng ta cần đọc. 

sepl: Là kỹ tự được sử dụng để phản tách các cột dữ liệu trong tệp 
(mặc định nó là dấu phẫy). 
columns: Là một danh sách nhãn đại điện cho tên các cột chứa dữ liệu 
cần đọc. 


Ví dụ 7.5: Viết chương trình đọc dữ liệu từ tệp sinñien.rv: và hiển thị ra 
mản hình danh sách sinh viên đã được sắp xép theo lớp. 
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Vidu7 Spy 


tục đỡ liệu từ tập vẫn bản sirtwien.tt sử dự thư viện pavbs 
W&hai báo sử dựng thư viện pardas với bí danh là pd 


file ='SinhVien.txt" 

#Đọc để liệu từ file SirtVien.txt bằng thư viện pandas 

SV = pd.read csv(file, sep~ '\t", header= Nae, nanes-['MB_SV', 
"Họ tên SV', "Lớp", "Quê qián"]) 

'# Sắp xếp danh sách sinh viên theo lớp 

'SSV =%.sort([ ' Lớp" ]) 

'# Hiến thị danh sách sinh viên ra sàn hình 


prirt(OSV) 
Kết quả chạy chương trình Eiđu7_%pp—ˆ 
H HgtềW Lớp Qugến 


6 sv@Øl Nguyễn Thanh Bình TKIS.1 Hàng yên 
sa Trần Văn Wi TRIS.1 Hải Dương 
sVG3 Nguyễn Hồng Như TKI5.2 Thái Bình 
SV@ — Trần Vân Đường TKIS.3 Hà Nội 


1 
2 
3 
4 s5 Nggyễn Xuôn Anh TKIS.3 Hải Dương 


T.6.4. Trích rút, chọn dữ liệu từ DataFrame 


Trong nhiều bải toán, chúng ta không lấy hết tắt cá dữ liệu trong bảng 
hoặc tệp dữ liệu mà chúng ta chỉ muốn trích rút, chọn một phần dữ liệu 
trong tập dữ liệu thoả mãn điều kiện cho trước, khi đó ta sẽ thực hiện lệnh 


theo cú pháp: 


<đƒI> = đƒ'query([điễu kiện trích chọn]) 


Trong đó: 
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4ƒ: Là một đổi tượng, chứa toản bộ dữ liệu bảng. 


4/1: Là một đối tượng dữ liệu bảng chứa toản bộ hoặc một phẩn dữ 


liệu trong đổi tượng đ/ thoả mãn điều kiện trích chọn. 


[điều kiện trích chọnj: Là một xâu mô tả điều kiện chúng ta muốn lấy 
nó tương tự với biểu thức điều kiện trong mệnh đẻ where của 


dữ 
một câu truy vấn SQL. 


Ví dụ 7.6: Giả sử chúng ta có một đanh sách sinh viên được 
Chương trình Vidu_7.5 và được lưu trong Dataframe có tên S!” gằm các cột 
dữ liệu: Mã S; Họ tên SU; Lớp; Quê quản. 


Khi đó chúng ta có thể sử dụng các câu lệnh truy vấn để thực hiện trích rút, 
chọn một phần dữ liệu như hiển thị danh sách sinh viên thuộc lớp TKI5.! 
hoặc quê ở Hải Dương bằng chương trình sau: 


Vidu7_6,py “ 


Đọc đĩ liệu từ tệp văn bản sintvien.txt sử dựng thư viện pardas 
$&hai báo sử dựng thư viện paydas với bí dạnh là pd 
iwport pardas as pd 
file ="SinhVien.txt* 
#ĐỌc để liệu từ file SintVien.txt bằng thư viện pardas 
SV = pd.read csv(file, sep~ '\t", header= Nane, nanes-[ "MB SV', 
"Họ tên SV', "Lớp", "Quê quán"]) 
# Trích rút đữ liệu theo điều kiện truy vấn 
'sv152<5V.query( 'Quê quán ="Hải Dương" or Lớp ="TK15.1"') 
# Hiến thị kết quả ra màn hình 
pCint("—————VDanh sách sinh viên \———\', sv452) 


Kết quả chạy chương rình Vidu7_ 6py 


Danh sách sinh viên 


Mã Sv Họtên 9 Lớp Quê quán 
6 svGÐl Nguyễn Thanh Bình TKIS.1 Hãng yên 
1 s8 Trần Văn WÍ TRIS.1 Hải Dương 


4 sv@5 Nguyễn Xuân Anh TKIS.3 Hải Dương 
Ví dụ 7.7: Tương tự như ví dụ 7.6, chúng ta sử dụng câu truy vấn đẻ thực 
hiện trích rút, chọn một phần dữ liệu như hiển thị danh sách sinh viên thuộc 
lớp TK15.1 hoặc TK15.2 bằng chương trình sau: 
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Vidu7_7py. 


Đọc dữ liệu từ tệp văn bản sintvien.txt sử dựng thư viện pandas 


#&hai báo sử dựng thư viện padas với bí danh là pd 
iwport pardas as pd 

le =*SinhMien.Đet" 

Đọc dữ liệu từ file SintVien.txt bằng thư viện pandas 
SV= pd.read csv(file, sep= "\t', header= None, names-[ 
"Họ tên SV", 'Lớp', 'Quê quán']) 

# Trích rút đữ liệu theo điều kiện truy vấn 

Lêp =['TAS.1', 'TAS.2'] 
sv152<SV.query( 'Lớp in @Lop') 

# Hiến thị kết quả ra màn hình 
pClft('—————\VDanh sách sinh viên \———'', sv152) 


Kết quả chạy chương trình Eidu7_Zpy_— 


Danh sách sinh viên 

Mã sv Họ tên SV Lớp Quê quán 
6 svGBi Nguyễn Thanh Bình TKIS/1 Hãng yên 
1 s9 Trần Văn Wi -TKIS.1 Hải Dương 
2 svG3 Ngyễn Hồng Nưng TRIS.2 Thái Bình. 


7.7. TẠO ỨNG DỤNG VỚI TỆP DỮ LIỆU 
Kí dụ 7.8: Xây dựng chương trình Python quản lý một lớp (sinh viên) với 
các chức năng chính sau đây: 
+ _ Nhập vào thông tin của một danh sách sinh viên gồm: Mã sinh viên, 
họ tên, lớp, quê quán từ bản phim. 


Lưu thông tin của các sinh viên này vào tệp svchung.txt. 
« _ Hiễn thị ra màn hình danh sách sinh viên của lớp .X. 


Hiển thị ra màn hình các sinh viên có tên X. 


«Đọc dữ liệu từ tệp svchung.txt, sau đó ghi danh sách sinh viên này. 
sang các tệp khác nhau sao cho sinh viên của mỗi lớp được lưu trong 
một tệp riêng với tên tệp chính là tên lớp. 

Phân tích: 

Chúng ta có thể sử dụng một cấu trúc dữ liệu danh sách đẻ lưu trữ thông tin 
về sinh viên, mỗi sinh viên nảy lại được lưu trong một danh sách con khác. 
Thông tin của tất cả các sinh viễn cẩn được lưu vào tếp bằng mã hoá theo 
chuẩn định dạng chuyển đổi Unicode 8- bít, do đó chúng ta sẽ sử dụng tham 
số eneoding='utf-§ trong câu lệnh mở tệp để đọc, ghi. Để tách sinh viên của 
từng lớp trong dữ liệu bảng, chúng ta thực hiện theo các bước sau: 

+ Bước l; Lấy về danh sách các lớp 

DSLop = DSSV['Lớp ].unique() 
+ _ Bước 2: Duyệt qua từng lớp 
for lop in DSLop: 
*_ Bước 2.1: Lấy về danh sách sinh viên thuộc từng lớp theo biến lop 
sv_lop= DSSV.query(Lớp ==(@lop'). 
+ Bước 2.2: Ghi danh sách sinh viên của lop vào tệp lop.Ixt 
sv_lopdo_esv (lop+"txử, índew=None, encoding=lutf-8', sep=') 
« Bước 3; 


Chương trình xử lý thông tin tập sinh viên 
#&hai báo sử dựng thự viện padas với bí danh là pd 
inport pxdaS as pd 
ingort os, 

# Khai báo thư viện os để thao tác với tệp thư mục 
#®hệp dành sách sinh viên từ bàn phím 
đef NapSV(): 

file = qpen("swehưg tt", 'a', encoding-'ưtf-8') 
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vhile(True): 
weSV = irput(*W8 sinh viên: ") 
if (maSV—""): 
break 
terSV = irput("Tên sinh viên: ") 
Lap = input(Ưép: *) 
QeQ/am = irput(“Quên quấn: ") 
# Ghỉ dữ liệu vừa nhập vào tập. 
file.rite("\t".join([maSV, tenSV,Lop, QueQuan]}+'\n") 
file.close() 
#Đọc đữ liệu từ tệp svchung.txt 
cdef Doc DSSV Tu File(file): 
S%V=pd. €sv(file, sep='\t', header=None, nanes=[ 'Mã 5V", 
"Họ tên SV", "Lớp', "Quê quán") 
retưm SV 
# Hiển thị danh sách sinh viên cua lớp x 
.đef HienThi_DSSV 1 _Lop(Lop, DSSV): 
0SSV Lọp_= 06S.query('Lớp =@tep') 
sosv = DSSV, Lop.shape[9] 
#f (sosv » 8): 
print(* Có :', sosv, " sinh viên trong lớp: ', Lep) 
print((SSV Lrp) 
else: 
print('Không có sinh viên nào trong lớp: ', Lop) 
# Hiến thị danh sách sinh viên có tên là X: 
.đef HienThí_DSSV_ten(TerSV, 055V): 
(ESV Ten = DSSV.query('Họ tên SV = @fenSV') 
sosv =0SSV_Ten. shape[ô] 


‡Ế (sosva8): 
prirt(' Có :',sosv,' sinh viên có tên ", TerSV) 
prirft(DSSV. Ten) 

else: 


print('Không có sinh viên nào có tên ',TerSV ) 
#€hi đữ liệu vào tệp bảng tính Excel. 
.đef Ghú_ISSV vao File( DSSV): 
# Lấy Về tất cả tên lớp có trong DataFrane DSSV 
0SLep = ISS( "Lớp" ].ưndaue() 
#ơr lớp in DSLop: 
# Lấy về danh sách sinh viên thuộc lớp lop 
sv_1cp = [SSV.query("Lớp =@lep') 


# ghi danh sách sinh viên thuộc lớp 6lop vào file 1op.Đt 
sv_ lop.to_csv (lop + '.txt', index = None, encoding='utf-8', 

sep='\t") 

#Nội dự chương trình chính. 

file =" suchung.txt* 

NapSV() #Gọi hàm nhập để liệu 

%V = Dc ẦS% Tu File(file)  #Gọi hàm đạc danh sách sinh viên 

#Gọi hàm hiến thị danh sách sinh viên của một lớp 

HienThi_DSSV 1 Lop( 'TR1S.1',SV). 

#Gại hàm hiến thị thông tỉn của một sinh viên 

HienThị, DSSV._ten( "Nguyễn Thanh Bình',5V) 

W&Gại hàm gh thông tin sinh viễn vào các tập tương ứng với lớp 

'Ghú_DSSV vao File( SV) 


Kết quả chạy chương trình Viđw7 8y. 


Mã sinh viên: sv@@1. 

Tên sinh viên: Nguyễn Thanh Bình. 
Lớp: TK15.1 

Qiên quán: Hug yên 

Mã sinh viên: sv@@2 

Tên sinh viên: Trần Văn Vui 
Lớp: TK15.1 

(Quên quán: Hải Dương. 

Mã sinh viên: sv@3 

Tên sinh viên: Nguyễn Hồng Nhưng. 
Lớp: TKIS.2 

Quên quán: Thái Bình 

Mã sinh viên: svØ@4. 

Tên sinh viên: Trần Văn Đường. 
Lớp: TKIS.3 

Qiên quán: Hà Nội 

Mã sinh viên: svớ5 

Tên sinh viên: Nguyễn Xuân Anh 


Lớp: TK15.3 
Quên quán: Hải Dương. 
Mã sinh viên: 
C6: 2 sinh viên trong lớp: TKIS.1 
Ms. Họ tên SV lớp Quê gión 


6 svGĐI Ngyễn Thanh Bùh TS. Hơg yên 
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1 s9 Trần Văn Wi TK15.1 Hải Dương 
: 1 sinh viên có tên Nguyễn Thanh Bình 
Họ tên % Lớp Quê quán 
6 sv@01 Ngyễn Than Bìn TS.1 Hmg yên 
Và 3 file có tên TK1S.1.txt, TK15.2.txt, TK15.3.txt chứa các sinh viên 
thuộc lớp đó 


7.8. TỔNG KẾT BÀI HỌC 


Sau khi học xong bải này, chúng ta thấy Python đã cung cắp cho người dùng. 
các phương thức để thực hiện các thao tác trên tệp dữ liệu như: Mở, đọc, 
ghi, các thao tác đỏ rất phù hợp với cöng việc trong thực tế cuộc sống của 
chúng ta. Hơn nữa, Python còn cung cắp cho người đừng thư viện Pandas để 
giúp người dùng dễ dàng đưa ra các truy vấn để trich rút, chọn, lọc,... trên 
các tệp dữ liệu. Ưu điểm của việc sử dụng thư viện Pandas trong Python là 
người dùng có thể gọi trực tiếp các hàm, phương thức được xây dựng sẵn; 
xử lý trên nhiều kiểu dữ liệu khác nhau; tốc độ thực hiện câu lệnh truy vấn 
nhanh, lưu trữ dữ liệu trên tếp văn bản tổn ít bộ nhớ hơn các hệ quản trị cơ 
sở dữ liệu chuyên dụng khác như MySQL, SỌL Server. 


7.9. BÀI TẬP. 


A. Câu hỏi ôn tập 

Cấu 7.1: Chọn câu lệnh thực hiện mở tệp văn bản data txt để đọc dữ liệu? 
A._file= open(datatxử, 'a', encoding=tutf-') 
B. _file=open(datatxt, \w', encoding=tutf-) 

pen('data.txf, 'r, encoding=lutf-8') 
D._file=open(datal.txt, 'r, encoding=utf-8') 

Câu 7.2: Chọn câu lệnh thực hiện mở tệp văn bản data.txt để ghi nỗi vào. 

cuối tệp? 
A._file= open(fdatatxt, 'a', encoding=tutf-8') 

B. file open(tdatatxt, *w', encoding=lutF-Ä') 

€. _file=open(data1xf, 'r, encoding=utf-) 

D.. file=open(datatxt, *w', encoding=utf-) 
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Câu 7.3: Giả sử chúng ta cần mở tệp data.txt đề ghi dữ liệu vào tệp sao cho. 


dữ I 


mới được ghỉ đè lên dữ liệu đã có trong tệp; khi đó câu lệnh nảo sau. 


đây là đúng. 


. file= 


fñle = open(tdata.txt, 'a', encoding'utf-') 
file = open(tdata.txt, *w', encoding=lutf-') 
file = open(tdata.txt, '?, eneoding=utf-§) 
pen('data.txU, 'U, encoding=tutf-8') 


Câu 7.4: Giả sử chúng ta có tệp dara.nrự chứa hai câu thơ được ghi trên hai 
dòng như sau: 


Đường vô xứ Huế loanh quanh. 
Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ 


Cho biết giá trị của biến s sau khi máy thực thỉ đoạn lệnh Python dưới đây: 


file = open('data.txt", 
5 = file.read1ine() 


„ encoding«'utf-8*) 


A. _'Đường vô xứ Huế loanh quanh" 


€C. 


“Đường vô xử Huế loanh quanh \nNon xanh nước biếc như tranh 
hoạ đồ" 


Đường vô xứ Huế loanh quanh 
Non xanh nước biếc như tranh hoạ đỏ" 


D._ *Non xanh nước biếc như tranh hoạ đồ" 
Câu 7.5: Giả sử chủng ta có tệp data.txt chứa hai câu thơ: 


Đường võ xứ Huế loanh quanh 
Non xanh nước biếc như tranh hoạ đỏ 


Cho biết giá trị của biến s sau khi máy thực thỉ đoạn lệnh Python dưới đây: 


file = open('data.txt", 
s = £ile.read1ines() 


„ encoding='utf-8*) 
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A.  ['Đường vô xứ Huế loanh quanh", 'Non xanh nước biếc như tranh 
hoa đồ] 
B. “Đường vô xứ Huế loanh quanh \aNon xanh nước biếc như tranh 
hoạ đề" 
€. ['Đường võ xứ Huế loanh quanh Non xanh nước biếc như tranh 
hoạ đỏ'] 
D._ [Non xanh nước biếc như tranh hoạ đỏ'] 
Câu 7.6: Chọn câu lệnh thực hiện đọc dữ liệu từ tệp data.txt 
import pandas as pd 
A.  Df=pdread csv('data.txU, header = None), 
B. Df=pdread (ext('datatxU', header = None) 
C. Df=pd.open('data.txt', header = None) 
D. Df=pd.open(*data.txt) 
Câu 7.7: Chọn câu lệnh cho phép chúng ta ghỉ dữ liệu được chứa trong bảng 
ĐỂ vào tệp data.txt, mỗi trường dữ liệu phân tách nhau bởi ký tự *#* 
import pandas as pd. 
.. Dfto_esv(*data.txt', header = None) 
... DfÉto_csv(*data.txU, header = None, sep='#`) 


°øy 


. DÉwWrite_esv(*date.txt, header = None, sep='#") 
D.. DÊwrite(*data.txU, header = None, sep="#°) 

Câu 7.8: Cho biết mệnh để nào chưa đúng trong các mệnh đề sau? 
A. Pandas là Ì thư viện trong python 
B.. Pandas cho phép thao tác với nhiều loại dữ liệu khác nhau 
C. Pandas đọc dữ liệu là loại dataframe. 


D. Pandas chỉ cho phép thao tác với tệp thuộc 1 trong 3 kiểu csv, txt 
và xIs 
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Câu 7.9: Cho các câu lệnh khai báo thư viện Pandas để thao tác với tệp 
trong Python. Cho biết khai báo nảo sau đây chưa đúng 

A. importpandas as pd 

B. importpandas 

C. importpandas as pan 

D. importpd 
Câu 7.10: Phát biểu nào trong các phát biểu sau đây là đúng? 

A... Pandas có hỗ trợ truy vẫn để trích rút 1 phần dữ liệu. 

B.._ Pandas không hỗ trợ truy vẫn để trích rút dữ liệu. 

C. Dataframe trong truy vẫn df1=df.query(điểu kiện trích chọn) là một 

đối tượng chứa toàn bộ dữ liệu. 
D.. Dataframe trong truy vấn df1=df.query(điểu kiện trích chọn) là một 
đổi tượng chứa một phản dữ liệu. 

B. Lập trình 
Bài tập 7.1: Viết chương trình Python ghi các số nguyên có giá trị từ 1 đến 
10 vào tệp văn bản đata71.txt, mỗi số trên một dòng. 
Bài tập 7.2: Viết chương trình Python đọc dữ liệu từ tệp văn bản data71.txt 
và hiển thị kết quả đọc được ra mản hình. 
Bài tập 7.3: Viết chương trình Python đọc dữ liệu từ tệp văn bản data7I.txt 
sau đó ghỉ nỗi vào dòng cuối cùng của tệp văn bản data71.txt giá trị tổng 
của các số có trong tệp đata71.txt, sao cho dữ liệu cũ của tệp data71.txt 
không bị mắt. 
Bài tập 7.4: Viết chương trình Python cho người dùng nhập thông tin gồm 
họ và tên, tuổi của người dùng sau đó ghi thông tin vừa nhập vào tệp văn 
bản data72.txt. 
Bài tập 7.5: Xây dựng chương trình quản lý tiêu thụ điện của các hộ dân tại 
chung cư Phúc Hưng gồm các công việc chính sau: 
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4) Nhập thông tìn các hộ gia đình sử dụng điện tại khu chung cư Phúc Hưng, 
biết rằng mỗi hộ gia đình cần nhập các thông tin: 
Số hiệu phòng 
Số hiệu tỏa nhả 
Tên chủ hộ, 
Số kW điện tiêu thụ trong tháng. 
Các thông tin của người dùng nhập vào cần thoả mãn điều kiện: Số hiệu 
phỏng, số hiệu tòa nhà, tên chủ hộ phải khác xâu rỗng (xâu rỗng là xâu 
không chứa ký tự nào); số điện tiêu thụ trong tháng phải lớn hơn hoặc bằng 
không; nếu người dùng nhập thông tin không đúng thì yêu cầu nhập lại cho. 
đến khi dữ liệu nhập vào thoả mãn điều kiện trên. 
b) Xây dựng hảm tính tiễn điện tiêu thụ trong tháng của một hộ gia đình; 
hàm nảy nhận tham số đẫu vào là số kW điện tiếu thụ trong tháng, trả về giá 
trị là tiền điện tiêu thụ của hộ gia đỉnh theo giá bậc thang: 
~ _ 100 kW điện đầu tiên có giá 1450 đồng/kW. 
—_ Từ 101 kW điện đến 150 kw điện tiếp theo có giá 1750 đồng/kW. 
~_ Từ 151 kW _đến 250 kW tiếp theo có giá 2000 đồng/kW. 
~_ Từ 250 kW trở lên có giá 2500 đỏng/kW. 
—_ Thuế VAT tỉnh bằng 10% giả tiền phải trả. 
©) Hiển thị tất cả các hộ gia đình đang sử dụng điện tại chung cư Phúc Hưng 
theo định dạng: 


Toà nhà Phòng Sốđiểntiuthụ - Tiềnđiện phải trả 
AI 305 100 159500 
CỊ 204 150 255750 
C1 304 350 T50750 


đ) Ghỉ nối vào cuỗi thông tin của các hồ gia đình vào tệp văn bản sao cho 
các hộ gia đình cùng toà nhà được lưu vào củng một tếp văn bản có tên tệp 
lä tên của từng toà nhà. 
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đà ở 


LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 
VỚI PYTHON 


Python là ngôn ngữ lập trình hưởng đổi tượng (Object Oriented Programming ~ 
OOP), nghĩa là người lập trình có thể viết chương trình tuần theo các 
nguyên lý cơ bản của lập trình hướng đổi tượng như: Tính đóng gói, tính kế 
thừa và tính đa hình. OOP giúp năng cao năng suất, đơn giản hóa độ phức 
tạp khi bảo trì cũng như nẵng cao khá năng mở rông phần mẻm bằng cách 
cho phép lập trình viên tập trung vào các lớp (class), đối tượng (object) và 
các thành phẩn. Lớp cho phép người lập trình xây dựng chương trình theo. 
một cách riêng biệt, nhờ đó mã người lập trình có thể bổ sung tính năng của 
phần mễm một cách nhất quán để chúng được sử dụng theo cách thức rõ rằng. 
.Sau bài học này, 
+ _ Giải thích được các khái niệm cơ bản về lớp, đối tượng 


người học có thể: 


+ _ Xây dựng được các lớp trong Python 
+ Khai bảo và sử dụng các đỗi tượng 
+ _ Tạo ứng dụng quản lý môn học (sử dụng lớp, đổi tượng) 


8.1. LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG 


Chúng ta cùng xem một tính huông: Khi một học viên muốn đăng kí một 
khóa học tại một trung tâm tiếng Anh, việc đầu tiên là nhận một tờ khai 
thông tin có định dạng để điển thông tin cá nhân. Tại sao lại như vậy? Tại 
sao trung tâm không đưa cho học viên một tờ giấy trắng và yêu cầu “Hãy 
cung cấp thông tin của bạn”? Không khó để có câu trả lời, trung tâm muốn 
thông tin được tô chức, định dạng theo củng một mẫu. Mẫu gồm những. 
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thông tin được chuân hóa đề giúp mọi việc đễ dàng hơn cho cả trung tâm và 
sinh viên khi cung cấp và lưu trữ. 
Trong Python, lớp (class) chính là một mẫu, chúng giúp lập trình viên tổ. 
chức và chuẩn hóa thông tin. Dòng lệnh Python tạo ra một lớp (class) là: 
class HocVien(): 
... tức là bạn đang bảo Python hãy tạo một lớp (class) tên lả Hoe Vien. Dùng 
lớp này như một mẫu để lưu thông tin của các học viên tới đăng kí học. Mỗi 
học viên sẽ có thông tin riêng của chính họ cho mẫu thông tin nảy, nhưng. 
những thông tin đều có chung một định dạng giống nhau (mẫu). 
Một lớp giống như một tờ khai thông tin có định dạng. Trước khi nó được 
điền, tờ thông tỉn đó là giống nhau cho mọi học viên. Khi một học viên điền 
thông tin vào một bản sao của tờ thông tin đó, nó sẽ chứa thông tin cụ thể 
(duy nhất) của học viên đó, mặc dù cấu trúc thông tin vẫn giống với những 
học viên khác, 


8.2. ĐỊNH NGHĨA LỚP TRONG PYTHON 


Để định nghĩa một lớp trong Python chúng ta sử dụng từ khoá class 
theo cú pháp sau: 
class <iển lớp>([tến lớp cha): 
[Chuỗi mô tả về lớp] 
[Khai báo các thành phẳn dữ liệu chung của lớp] 
Định nghĩa phương thức khởi tạo của lớp 
Định nghĩa các hảm thành phẫn của lớp 
Trong đó: 
«_ <rền lớp>: Là một chuỗi biểu diễn tên của một lớp do người dùng đặt 
theo quy tắc đặt tên trong Python. 
(iên lớp cha}: Chỉ định tên lớp đã tồn tại để lớp hiện tại có thẻ kế 
thừa (sử dụng lại các dữ liệu thành phần vả hàm thành phần). nếu 
tên lớp cha không được truyền vào thì lớp này sẽ được kế thừa từ 
lớp objeet. 


8.2.1. Thuộc tính của lớp, thuộc tính của đối tượng 
“Thuộc tính trong Python được chia ra thành hai loại là thuộc tỉnh của lớp và 
thuộc tính của đối tượng. 
“Thuộc tính của lớp là các thuộc tính chung cho tất cả các đối tượng thuộc lớp. 
đỏ, nó được khai báo ở bên ngoải tắt cá các phương thức của lớp theo cú pháp: 

“thuộc tỉnh lớp> = giả trị 
Để truy cập vào thuộc tính của lớp chúng ta truy cập theo một trong hai cách 
dưới đây: 

<Tên lỏp>.<thuộc tính lớp> 
hoặc 

<Tên đối tượng>. _ class_ .<thuộc tính lớp> 
Thuộc tính lớp được chia sẻ chung cho mọi đối tượng của lớp đó; nghĩa là 
khi ta thay đối giá trị của thuộc tính chia sẻ trong một đối tượng thì giá trị 
của thuộc tính chia sẻ đỏ trong các đổi tượng khác cũng thay đổi theo. 
Trái với thuộc tính lớp, thuộc tỉnh đổi tượng chỉ dành riêng cho đối tượng. 
Thuộc tỉnh đối tượng được khai báo bên trong phương thức khởi tạo hoặc 
phương thức khác của lớp theo cú pháp: 

self<thuộc tỉnh đối tượng> = giả trị 
Tên của thuộc tỉnh đối tượng thể hiện mức độ truy cập của thuộc tính đỏ là 
private (riêng tư) hay public (toàn cục). 
Để tránh việc truy cập thuộc tính đối tượng từ bên ngoài lớp, ta sẽ đặt tên 
thuộc tính đối tượng bắt đầu bằng hai ký tự gạch dưới; các thuộc tính này sẽ 
có mức truy cập là private và chỉ có thể được truy cập bên trong lớp. Ngược 
lại, các thuộc tính có mức truy cập là publie, chúng có thể được truy cập từ 
bên ngoài thông qua đối tượng của lớp theo cú pháp: 


<Tên đối tượng>.<thuộc tính đối tượng> 
Kĩ dụ 8.1: 
Thuộc tính có tên: _ bankinh: Thuộc tỉnh này có mức truy cập là private và 
chỉ có thể được truy cập bởi các phương thức bên trong lớp. 
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Thuộc tính có tên bankinh: Thuộc tỉnh này có mức truy cập là public và có. 
thê truy cập được ở bên ngoài lớp thông qua các đối tượng theo cú pháp: 
<tên đối tượng>.bankinh 

8.2.2. Xây dựng phương thức khởi tạo của lớp 

Phương thức khởi tạo sẽ chứa các câu lệnh nhằm thiết lập giá trị ban đầu 
cho các thuộc tính của đổi tượng, phương thức nảy được thực thi khi có một 
đối tượng của lớp được tạo ra. 

Cú pháp: 


đ&ƒ ni (sel( tham số I, tham số : 
sel(thuộc tỉnh 1 = tham số Ì 
sel(thuộc tỉnh 2= tham số 2 


Các thuộc tính của đối tượng ta dùng cú phái 
selfthuộc tỉnh ¡ = tham số ¡ 


Trong đó: 
sel/: Từ khoá self được dùng để chỉ đây lả một thuộc tính của đối 
tượng, và phân biệt thuộc tính đối tượng với các biến cục bộ hay thuộc 
tính của lớp (thuộc tính chia sẻ). 


+ thuộc tính ¡: Là tên của thuộc tính đối tượng của lớp. 
Vĩ dụ 8.2: Xây dựng lớp học viên và định nghĩa phương thức khởi tạo cho. 
lớp học viên gồm các dữ liệu thành phẳn như: Số thẻ căn cước, tên học viên, 
năm sinh và danh sách các môn học học viên đăng ký học tại trung tâm. 


Vidu8 2py 


Ví dụ về việc xây đựng lớp và hàn khởi tạo 
#Sử dựng lệnh class để xây dựg lớp 
class HocVien(object): 

#OÍnh nghĩa hàn khởi tạo cho lớp HocVien 


196 


đef _init (self, soTheCaCuoc, te#w, Nw6inh, detvEoc): 
self, soTheCatCuoc = soheCzKưoc  #6án dữ liệu ban đầu cho biến 
self, tenHM = tentV 
self, NanSinh = Nan6inh. 
self, deMwkoc = đetbrHoc 


Chú ÿ: Python chỉ cho phép mỗi lớp có nhiều nhất một phương thức khởi 
tạo _ inửt_ (), do vậy để có thể tạo đối tượng của lớp theo nhiều cách khác. 
nhau chúng ta có thể sử dụng phương thức khởi tạo với tham số mặc định. 
Kí dụ 8.3: Định nghĩa phương thức khởi tạo cho lớp học viên gồm các dữ 
liệu thành phần như: Số thẻ căn cước, tên học viên, năm sinh và danh sách 
các môn học học viên đăng ký học tại trung tâm; trong đó số thẻ căn cước 
và tên học viên là bắt buộc, năm sinh có giá trị mặc định là 1900 và danh 
sách các môn học có giá trị mặc định là một danh sách rỗng ([]). 


Vidu8_3,py 


Ví dụ về việc xây dựng 1ớp và hàm khởi tạo. 
46” dựng lệnh class để xây dựng lêp 
class HocVien(cbject): 
4Định ngửa hàn khởi tạo đo lớp HxVien với rhiều kiếu than số khóc nhau 
đt _ inút_ (self, soTheCarCuoc, terHM, Nar6inh =20865, ddirEbcz[]): 
self. soTheCatCuoc = soTheCarCưoc 
self. terlV/ = te, 
self. NanSinh = Nar6inh 
self. d#fHoc = deirEoc 


8.2.3. Xây dựng các phương thức của lớp. 

Phương thức của lớp cũng tương tự như một hàm của Python, phương thức 
này luôn nhận một tham số mặc định là self. 

Để định nghĩa một phương thức của lớp ta thực hiện theo cú pháp: 
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def <iến hàm >(self[,<danh sách tham số>]): 

<khỗi lệnh> 

[return <giá trị n>J 
Trong đó: 

+ <rển hàm>: Tên của hàm do người dùng đặt theo quy tắc đặt tên, 

chúng ta nên đặt tên hàm đê gợi nhớ đến nhiệm vụ hàm. 
self: Lả từ khóa chỉ định hảm thuộc lớp hiện tại chúng ta đang xét. 
“danh sách tham só>: Là các tham số truyền vào làm giá trị đầu vào 
cho hàm giải quyết công việc, nếu có nhiều tham số thì các tham số 
cách nhau bởi dấu phẩy dưới. 
<khổi lệnh>: Gồm hữu hạn các lệnh trong thần hảm thực hiện một 
công việc nảo đó, nó được viết lùi sang bẻn phải một khoảng trồng so 
với từ khóa def. 
“giá trị n>: Là giá trị trả về của hàm sau khi hoàn thành công việc 
nếu có lệnh returm. 
Ví dụ 8.4: Định nghĩa phương thức thêm một môn học vào danh sách các 
môn học mà học viên đăng ký: 


Vidu8_4.py ^ 
Ví dụ về việc xây dựng lớp và hàm thành phần trong lớp 
#Sử dựng lệnh class đế xây đựng lớp 
class HocVien(cbject): 
#Định nghĩa hằn thành phần thên nôn học vào dah sách nôn học 
(đef thenlorEoc(self, termor): 
#Sử dụng phương thức append của lớp dah sách để thèm 
self. đebrEbc.append(termen) 


Vĩ dụ 8.5: Định nghĩa hàm thành phần hiển thị các thỏng tin của học viên ra 
màn hình. 
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Vidw8_$py 


Ví đụ về việc xây dựng Lớp và hàn thành phần trong láp 


#Sử dựng Lệnh cLass đế xây dựng Lđ? 
class HocVien(cbject): 
"''Định nghĩa hàn thành phần hiến thị thữn tín cỉn học viên ro mừn hình 
cdef hienThi(sel£): 
pcint(self. soTheCa€uoc, self. terRM, self. NarGinh, len(self, 
đe#rEoc)) 


83. KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN ĐỐI TƯỢNG TRONG PYTHON 


Sau khi xây dựng lớp, chúng ta không thể chạy các lớp ngay được mả cần phải 
tạo các đối tượng của lớp và được chương trình dịch cấp phát bộ nhớ cho 
các đổi tượng để lưu trữ dữ liệu. Cú pháp tạo đối tượng của lớp như sau: 
<tên biển đối tượng> = <tên lóp>([danh sách đối số]) 

Khi gặp câu lệnh trên, đầu tiên máy tính sẽ tìm một vùng nhớ đủ lớn (đủ để 
lưu trữ dữ liệu thành phần vả hàm thành phần của tên lớp đã tạo) để cấp 
phát cho tên biến đối tượng, sau đỏ máy tính gọi phương thức khởi tạo của 
lớp để thực thỉ (thông thưởng là gán dữ li 
thuộc tính trong đối tượng). Nếu đối số truyền vào không phủ hợp với các 
tham số của phương thức khỏi tạo, chương trình sẽ phát sinh lỗi. 


Sau khi tạo đối tượng lã thể hiện của một lớp, chúng ta có thể truy xuất đến 


tử các đổi số truyền vào cho các 


các thành phần của đổi tượng đó các thuộc tính và các phương thức thông 
qua tên đối tượng theo cú pháp sau: 
~_ Gọi phương thức của lớp ra để thực thi 
<tên biến đối tượng>.<tên phương thức>([danh sách tham số]) 
~_ Truy cập đến thuộc tính đổi tượng (public) 
<tên biến đối tượng>.<tên thuộc tỉnh> 
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—_ Truy cập đến thuộc tính lớp (thuộc tính chia sẻ) 
<tên biển đổi tượng>. class  <tên thuộc tỉnh> 


Vĩ dụ 8.6: Tạo đối tượng của lớp học viên sau đó gọi các thành phần của đối 
tượng có trong lớp học viên. 


Vidu8 6.py -` 


#To đối tượng hocvien là thể hiện của Lép HocVien 
hocvien= HodVien ("111883389', 'Nguyễn Xuân Anh", 2069) 
"!'đọi phương thức hiến thị thông tín của Lớp HcJVien thông qua đốt 


8.4. TẠO ỨNG DỤNG 


Kĩ dụ 8.7: Xây dựng lớp hình chữ nhật và tạo đối tương kiểu lớp hình chữ 
nhật sau đó gọi các thảnh phần của đối tượng có trong lớp hình chữ nhật. 

Phân tích: Quan sắt hình chữ nhật ta thấy hình chữ nhật có dữ liệu thành 
phần gồm chiều dài, chiều rộng vả mẫu sắc; hảm thành phần gồm hảm tính 
diện tích, hàm tính chu vi và hằm hiến thị thông tin về hình chữ nhật ra màn 
hình. Từ đó ta có thể biểu điển lớp hình chữ nhật thông qua ngôn ngữ lập 
trình như sau: 

Vidu8 7pp — 


Biếu điễn Lđp hình chữ nhột trong nóy tính. 
# Một Lập nỗ phỏng một hình chữ nhột. 
class Hirh€hatat(): 
# Một phương thức được sử dựng để tạo đối tượng (Gantructor). 
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đet —init_ (self, chieudai, chievwg, mau): 
chieudai 


# Thuộc tính Lấy về chiều đãi của hình chữ nhật 
deF getDai(seLf): 
retưm self,_ cóai 
#hưộc tính Lốy về chiều rộng của hình chữ nhật 
đef getRong(sef): 
retưm self._ crơng 
# Phương thức tính điện tích. 
đef getDienTich(self): 
dứt = self,_ cứai * self._ crong 
retưm ứt 
def gefou(self): 
retưm self,_ mau 
# Phương thức tính chủ vì. 
def getChuV1(sel£): 
cv = (self._ cứai + self._ crong)*2 
retưn cv 
# Phương thức hiến thị thông tín hình chữ nhột 


print(“Chiều dai = *,se1f,getDai()) 
prirt("Chiều rộng = ", self.getRorg()) 
print( Yêu = ", self.getMau()) 
prirt("Diện tích hình chữ nhật = *, se1f.getDienTich()) 
prirt("Chủ vì hình chữ nhật = ", self,getChuMi()) 
#kơng trình chính 
#Tẹp đối tượng hình chữ nhột 1 
hen1 = HinhChư@hat(49,21, Đỏ") 
hcnl.hienThi()_ #Œợ{ phương thức hiến thị củ Lđp hình chữ nhật 
pcirt(Nhập thông tin hình chữ nhật 2:") 
cả = float(irpvt("Chiều đài = *)) 
cr = float(input( "Chiều rộng = ")) 
mau = irngut('WBu sắc = ") 
#Tạp đốt tượng hình chữ nhật 2 
henl-ttinhChufat(cd,cr,rau) 
hơn1.hienThi() 
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Kết quả chạy chương trình idu8_7,py' 
Thông tin về hình cữ nhật 


Chiều dài = 4Ø 
Chiều rặg = Z1 
Mu = Đố 


Diện tích hình chữ chật = 840 
Chủ vi hình chữ nhật ~ 122 
Nhập thông tìn hình chữ nhật 2: 
Chiều đài ~ 17 

Chiều rộng ~ 9 

Mêu sắc = Vàng 
———— Ttng tin về hình chữ nhật 
Chiều đài = 17.0 

Chiều rộng = 9.0 

Mâu= Vàng 

Diện tích hình chữ nhật = 153.0 

Chủ vi hình chữ nhật = 52.0. 


Vĩ dụ 8.8: Xây dựng lớp môn học để quản lý môn học của các học viên gồm 
các thông tin: Mã môn học, tên mön học, số tin chỉ vả các hảm thảnh phần 
giải quyết các công việc chính sau: 


—_ Thêm một môn học. 


~_ Xoá một môn học cỏ mã bằng X được nhập vào từ bản phim. 

—_ Hiển thị thông tin môn học. 

~_ Tìm kiếm môn học: Theo tên môn học, mã môn học, số tin chỉ. 

~_ Ghi thông tin của các môn học vào tếp monhoe.txt. 

—_ Đọc dữ liệu từ tệp monhoe.txt. 
Phân tích: 
Để giải quyết các công việc của bài toán đặt ra, đầu tiên chúng ta có thể xây 
dựng lớp môn học với các dữ liệu thành phần như: Mã môn học, tên môn. 
học vả số tín chỉ; hàm thành phần gồm: Hảm khơi tạo, hàm nhập thông tin 
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môn học, hàm hiển thị thông tin môn học. Sau đó, chúng ta xây dựng tiếp 
lớp quản lý môn học gồm dữ liệu thành phẩn là một danh sách các môn học, 
tên tệp để ghi, đọc thông tín môn học; các hàm thành phần như hảm thêm 
một môn học vào danh sách, hàm tìm kiểm môn học đã có, hảm ghi, đọc 
thông tin môn học vào tệp văn bản. Chỉ tiết các lớp như sau: 


Vidu8_8,py 


Xây dựng Lớp nữn học để quản Lý sỡn học của cóc học viên 


Tao đối tượng hocvien là thể hiện của Lép HocVien. 
cl25s Mortoc(object): 
#Phươg thức khới tạo với các than số cỗ giá trị mộc định 
def _ init_ (self, metH ="", tenWfe"", soïC-6): 
self.mahH = mat. 
Self.teriH = terRH 
self.sofC = soTC 
4Hiến thị thống từn của sớn học ra mờn hình. 
def hienThiMH(se1⁄ 
print(self.meH,, self,tertH, self.soïC, self.dien) 
#Nh‡p thông tìn của nỡn học từ bàn phim 
def NhagNH(seLf): 
whíle(True); 
self.matteirput('Nhập nã sổn học: ') 
Âf (self.matHI=""): break; 
whíle (Tre): 
Self.terWH = input('Nhập tên nôn học: ") 
ÂẾ (sel£.terRH I= "*): break; 
while (Tre): 
self.soTC = int(šngut('Số tín chỉ: 
Âf (self.soïC 9 and self.soTC ‹>4): break; 
“Chuyến đữ Liệu từ đối tượng thành xâu 
đef toString(sel£): 
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retưn "ít ,Join([5e1f.sen, self.tei,str(self.soTO)]) 
class QiMortoc(): 
#Phươg thức khới tạo 
đef _ init_ (self, file path): 
SeLf.Danh Sach Men Học = 1ist(); #Tạo danh sách trống 
Sef.file path =file path 
#Øọ thông tin các sốn học từ ƒiLe 
cđef rexi MzEoc,_rơn F1e(sel£): 
file = qpen(sef.file path, 'r', encoding='utf-8") 
Lines moihoc = file.reaflines() 
#ile.close() 
self.Danh_Sach Mơn_ Học ~ 1ist(); 
er th in Lines nonhoc: 
"trpenh.spit("®") 
3F (len(trp)=3): 
sen_học = MorEbc(trp(@},tep[1], int(tnp[2])) 
seLf.Darh, Sach Mơ HOC.append(aơ học) 
#GL thỡng tin các nn học vào ƒiLe 
.đef write2Fi1e(sel£): 
file = qpen(self.file path, "w”', encodingr'utf 
ọr 1 in range(len(self.Dah Sạch Mon Hoc)-1)) 
file.vrite(sel£.Danh Sach Me, Hoc[1].toStrirg()) 
file. wite (*Vn') 
Âf (en(self.Darh Sach Mon Hoc)»z1): 
1le.weite(self.Danh Sach Hơn Hx[-1]-toStrirg()) 
file.close() 
#Thên rột sốn học mới 
.đef thentotforEocfbi (se1f£): 
nh < Mxtbc() 
sh.NaHQ) 
“self.Danh Sạch Hơn Hoc.2ppend(nh); 
file = œgen(self.file path, 'a", encodine-'ưtf-8') 
ile.seite("\n'sah.toStrirg()) #ghí vào cưới ƒile 


Tie.coeO 
#Hiến thị danh sách môn học ra mừn hình 
.đef hienThiMrEoc(sel£): 
pcint('STT Mã môn học TênHönhọc Số tín chỉ ') 
or (1, nh) in enunerate(sel£.Danh Sach Mơ Hoc): 
print(" '.join([str(191),nh.meMi, mh.terWH, strính.soTC)])) 
#9Gá nỡn học có rũ Là nơ. 
cdef xoaforLoc(self,rahH): 
xoa0; 
for (1, nh) Ăn enumerate(se1f.Danh Sach Mon Hoc): 
Âf (nhưng: — nh): 
sel£f,Darh, Sach Man, Foc.renove(nh) 
xoa =1 
#Nấu có hành động xoá mờn học thì tpdzte ƒtLe 
Âf (xoa=1):self.ueite2Fi1e() 


4Hiến thị. ra mòn hình các nôn học thoá mữn thông tìn tìm kiến 
.đef TinCien Moibc(self, ma='", tene"", soTC-6): 
pcint('STT - Mã môn học Tên Môn học Số tín chỉ ') 
sie8; 
for (1, nh) in enunerate(seLf.Danh Sach Mon Học): 
Â (nh. ma!H.loeer().__ contairs _ (ma.1ower())\ 
and nh.terfH,oer()._ cơntains _ (ten,loer()) \ 
and (soTC= or (soTC ›Ø and mh.soTC=soTC))): 
sisI; 
pCirt(' '.join([str(s1), nh.netH, nh.tertH, 
str(nh.soTC)])) 
‡£ (si=9): 
pcint(“Không có nôn học nào thoả năn yêu cầu tìm kiến") 


#Chương trình chính, tạo các đối tượng và gợi các phương thức đã có 
qlnonhoc = Ql#orFoc('forhoc.txt'); 
qìnonhoc.read_Mvtbc_fren_File() 
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qinnboc.thowporpoeiQ) 
pcint('Danh sách môn học") 

qincnhoc.hienThiMxEbc() 

pcint('Danh sách môn học có nã M81") 

qnonhoc.Timklem Mortoc(na='nhữ1') 

pcint( "Danh sách nôn học có tên Toán') 

qinorboc.Tinklen MorEoc(ten ='toần') 

pcint( "Danh sách nôn học có số tín chỉ =2') 

qUnorhoc.Tinkien MorEox(sofCz2), 

pcint('Danh sách sờn học có số tín chỉ =2 và tên mn là Toán') 
qlncnhoc.Tinien MorFc(soTC=2, ten=' Toán") 
qÙmonhoc..xoaMortoc( "shÐ4' ) 

pcint('Danh sách môn học sau khả xoá mn học có nã nhớ4') 
qworhoc.hienThiMorHoc() 


Kết quả chạy chương trình Viáu8_ 7p) 


Nhập nỗ nôn học: nhớt 
Nhập tên mốn học: Toán cao cấp 4 

Số tín chỉ: 2 

Danh sách nôn học 

STT Mã môn học Tên Mônhọc Số tín chỉ 
1 nhữ3 Toán cao cấp 3 3 

2 nhô4 Toán cao cấp 4.2 

Danh sách nổn học có mỡ MØL 

STT Mã môn học Tên Môn học Số tín chỉ 
Không có mốn học nào thoả sỗn yêu cầu tìm kiếm 
Danh sách nôn học có tên Toán 

STT Mã mônhọc TênMônhọc Số tín chỉ 
1 nhổ3 Toán cao cấp 3 3 

2 nhớ4 Toán cao cấp 4 2 

Danh sách mổn học có số tín chỉ =2 


ST Mãmẽ học TênMônhọc Sốtín chỉ 

1 nhô$ Toán cao cấp 4 2 

Danh sách mỗn học có số tín chỉ =2 và tên sốn là Toán 
ST Mã môn học TênMônhọc Số tín chỉ 

1 nh@$ Toán cao cấp 4 2 

Danh sách mõn học sau khi xoá mn học có sã nhÐ4. 
STT Mã mỡn học Tên Môn học Số tín chỉ 

1 mhữ3 Toán cao cấp 3 3 


8.5. TỔNG KẾT BÀI HỌC 


Với Python, chúng ta cỏ thể xây dựng chương trình theo hướng thủ tục 
(Proeedural Oriented) hoặc hướng đối tượng (OOP). Hướng thủ tục biểu 
hiện ở việc người lập trình có thể chia một chương trình lớn thành nhiều 
chương trình con (các hảm) nhỏ hơn sau đó gọi các chương trình con này 
mỗi khi cần thiết. Ưu điểm của kỹ thuật này là chương trình ngẫn gọn, dễ 
đọc, các hàm có thể được sử dụng lại trong các chương trình Python khác. 
Tuy nhiên nhược điểm của kỹ thuật này l 
cao, khó cho việc bảo trì và nâng cắp phần mềm. 

Kỹ thuật lập trình hướng đổi tượng ra đời đã phần nào khắc phục được 
những hạn chế nêu trên, nó giúp cho người lập trình tiến đến gần hơn tới các 


iệu quả sử dụng lại mã chưa 


bài toán trong cuộc sống con người việc quan sát, phân tích đối tượng để từ 
đỏ đưa nó vào lập trình. 

Bài học này đã cung cắp cho bạn đọc các khái niệm cơ bản về phương pháp 
lập trình hướng đổi tượng, các bước định nghĩa một lớp. tạo các đối tượng 
và sử dụng đối tượng. Bài học cũng đã cung cấp một số minh họa đơn giản 
từ đỏ giúp bạn đọc dẫn làm quen với phương pháp lập trình nảy, tuy nhiên, 
để hiểu sâu hơn nữa và có thể vận dụng thảnh thạo OOP vào công việc, các 
bạn cần tìm hiểu và rẻn luyện thêm kỹ năng lập trình nhiều hơn nữa. 


207 


8.6. BÀI TẬP. 


A.. Câu hỏi ôn tập. 
Câu 8.1: Cho đoạn mã sau: 


class MonHoc(): 
đef _ init_ (self, maÉH ='", tenMH='", soTC=6): 
Self.naMH = maHH 


self.soTC 
đe£ hienThiMH( se1f): 
print(self.maMH, self.tenMH, se1f.soTC, self.diem) 


'Câu lệnh nảo dưới đây sẽ tạo một đổi tượng của lớp MonHoc 


A.. MH=MonHoc() 

B.. MH=MonHoc('mh01") 

€. MH= MonHoc('mh01',"Toán',3) 

D. Mh = MonHoc(maMH ='MH01', soTC=2, teaMH='Môn Tiếng 


Việt) 
Câu 8.2: Cho biết phát biểu nào là đúng trong các phát biểu sau 
A. Lập trình hướng đối tượng là một kỹ thuật lập trình giải quyết công 
việc bằng cách biểu diễn bãi toán thành các đối tượng ảo 
B... Python là một ngôn ngữ lập trình cho phép đa kể thừa 
C._ Python là 1 ngôn ngữ lập trình chỉ cho phép đơn kể thừa 


ác phương thức chung cho tắt cả 


Câu 8.3: Cho biết những phát biểu nảo đúng trong các phát biểu sau 

A.. Một đối tượng là một thể hiện (instance) cụ thể của một lớp. 

B.. Một lớp lả một thiết kế hay mẫu cho các đối tượng cùng kiểu. 

C.. Lớp bao gồm một tập hợp dữ liệu thành phần vả các hàm thảnh phần 
D.. Lớp có thể được xem như một kiểu dữ liệu đẻ tạo ra các đối tượng 


208 


Câu 8-4: Cho biết ý nghĩa của đoạn chương trình sau: 


đe£ printHel1o(): 
print("Hello! Chào mừng đến với PYTHON") 
name = printHello() 


A.- printHello () là một hàm vả biển name là một 


'Cả printHello 
và không là đối tượng. 
B. Cả printHello () và biến name tham chiếu đến cùng một đối tượng. 
C._ printHello ( và biến name tham chiếu đến các đối tượng khác nhau. 
D.. Lỗi cú pháp! Vì không thể gản hàm cho một biến trong Python. 
Câu 8.5: Cho biết kết quả hiển thị ra màn hình sau khi máy chạy đoạn 
chương trình sau: 


class 0bj: 
đef printLine(self, 1ine='Python"): 
print(1ine) 


ø1 = 0bj() 
61.printLine(Öava") 


A. Python 
B. Line 
€ 


. lava 
D. Python 
: Cho biết đâu là định nghĩa đúng cho phương thức khởi tạo đổi 
tượng sinh viên gồm: Tên sinh viên, điểm trung bình, năm sinh. Trong đó, tên 
mặc định là xâu rỗng, năm sinh có giá trị mặc định là 1900, điểm trung bình 
mặc định là 0. 


A. _ class SinhVien(object): 
def _ init_ (self, tenSV, DiemTB, NamSinh): 
self. tenSV = tenSV 
self. DienTB = DienTB. 
self. NamSinh = NamSinh 
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class SinhVien(object): 
đef _ init_ (self, tenSV=””, DienTB-0, 
NamSinh=1998) : 
SElf. tenSV = tenSV 
self. DiemTB = DiemTB. 
self. NamSinh = NamSinh 


C.  class SinhVien(object): 
def _ init_ (self, tenSV; DienTB; NamSinh): 
self. tenSV = tenSV 
self. DiemTB = DienTB. 
self. NamSinh = NamSinh. 


D. - class SinhVien(object) 
def _ init_ (self, tenSV, DiemT8, NanSinh) 
Se1f. tenSV = tenSV' 
5elf. DienTB = DienTB. 
Self, NamSinh =.NanSinh 


Câu 8.7: Cho biết đâu là định nghĩa đúng cho phương thức khởi tạo đổi tượng. 
môn học gồm: Mã môn, tên môn, số tín chỉ với giá trị mặc định bằng 2 


A. _ €lass MonHoc(object) 
đef _ init_ (Self, Ma, Ten, soTC=2) 
Self. Ma = Ma 
self, Ten = Ten 
Self. soTC = soTC 


B.  class MonHoc(object): 
def _ init_ (self, Ma, Ten, soTC=2): 
Self. Ma = Ma 
self, Ten = Ten 
self. soTC = soTC 


C. _ €lass MonHoc(object): 
def _ init_ (self; Ma; Ten; soTC=2): 
Self. Ma = Ma 
self. Ten = Ten 
self. soTC = soTC 
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D. 


Câu 8.8: Cho biết kết quá 


class MonHoc(object): 
def _ init_ (self, Ma, Ten, soTC): 
Self. Ma = Ma 
self. Ten = Ten 
Self. soTC = soTC 


thị ra mản hình sau khi máy chạy đoạn 


chương trình sau: 


Câu 8: 


TS << 


class Point: 
def _ init_ (self, xe9, y~8): 
SEIf,x = xi +1 
self,y =y +1 


p1 = Point() 
print(p1.x, pl.y) 


00 
11 
None None 


xy 


9: Cho biết kết quả hiển thị ra mản hình sau khi máy chạy đoạn 


chương trình sau: 


class Point: 


def _ init_ (self, xe9, y=8): 
self.X = x 
self.y = y 


def — sub_ (self, other): 
x.= self.x + other.x 
Y = self.y + other.y 
return PoD.int(x, y) 
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p1 = Point(3, 4) 
p2 = Point(1, 2) 
result = p1 - p2 
print(result.x, result.y) 


22 
46 
00 
D11 
Câu 8.10: Thiết kế và định nghĩa lớp cho bải toán sau: 
A. Xây dựng lớp PhongHoc gồm các thành phần dữ liệu: Mã Phỏng 
học, Tên Phòng học, sức chứa. 
B.. Xây dựng lớp Linh kiện gồm các thành phần dữ liệu: A2 Linh kiện, 
Tên linh kiện, xố lượng, đơn giá. 
C. Xây dựng lớp Đánh giá học sinh theo từng năm học gồm: Điểm 
trung bình, Hạnh kiểm, Học lực, Năm học. 


nay 


D.. Xây dựng lớp Hoc_ Sinh gồm: Mã học sinh, Họ tên, Đánh giá. 


B. Lập trình 
Bài tập 8.1: Xây dựng lớp tam giác với dữ liệu thành phẩn là chiều dài ba 
cạnh của tam giác, mẫu sắc; các hảm thảnh phần gồm hàm tính chu vi, diện 
tích tam giác, hàm hiển thị thông tin về tam giác ra màn hình, hằm hiển thị loại 
của tam giác như: Tam giác căn, vuöng, vuông cân, đều hay tam giác thường. 
Bài tập 8.2: Xây dựng lớp hình tròn với dữ liệu thành phần là bán kinh của 
hình tròn và các hảm thành phần gồm: Hàm tính chu vỉ; hảm tính diện tích 
của hình tròn; hảm hiển thị thông tin về đường tròn đó. 


Bài tập 8.3: Xây dựng lớp điểm đề biểu diễn các điểm trong không gian hai 
chiều với dữ liệu thành phần gồm: Tọa độ x tọa độ y và mầu sắc của điểm; 
các hàm thành phần gồm: 
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—_ Hảm khởi tạo đữ liệu điểm. 
— Hàm hiển thị thông tin điểm . 


—_ Hãm finliTïen(int x): Tịnh tiễn điểm đó theo trục hoành. 


—_ Hảm tỉnhTïen(int x, int y): Tịnh tiến trục đỏ theo cả hai hướng Ox, Oy. 

—_ Hầm khoangCach(): Tính khoảng cách của điểm đỏ so với gốc tọa độ O(04)). 
Hưởng dẫn: 
Để tịnh tiến theo trục X, ta dịch chuyển toa độ theo chiều x, chiều y và giữ 
nguyên toạ độ. 
Để tính khoảng cách từ điểm M(x, y) đến tọa đỏ O(0, 0), ta có thể sử dụng. 
công thức tính khoảng cách giữa hai điểm: 

D= math.sqr(x*x + y*y) 


Bài tập 8-4: Xây dựng lớp toán học với dữ liệu thành phần gồm n số; các 
hàm thành phần gồm: 

—_ tỉnhTong(®nso): Hảm tính tổng n số. 

~_ tỉnhTrungBinh(*nso): Hàm tỉnh trung bình cộng của n số. 

~_ fimMax(*nso): Hàm tìm số lớn nhất của n số. 

~_ fimMin(*nso): Hàm tìm số nhỏ nhất của n số. 

~__ hienThi(): Hàm hiển thị thông tin về n số ra màn hình. 
Bài tập 8.5: Viết chương trình quản lý học viên của một trung tâm AI sử 
dụng lớp gồm các chức năng sau đây: 


—_ Nhập thông tin cũa các học viên đăng kỹ học tại trung tâm AI và lưu 
ào tệp DSHItự, biết rằng: Mỗi học viễn khi đến trung tâm đăng ký 
cần điển các thông tin như: 
« Số chứng minh nhân dân/ hoặc số thẻ căn cước/hoặc mã số giấy 
khai sinh. 
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«Tên học viên. 
+ _ Năm sinh học viên. 
+ _ Danh sách các môn học học viên đăng ký học tại trung tâm, mỗi môn 
học gồm các thông tin: Mã môn học, tên mỗn học, số tiết. 
— Hiển thị thông tin của các học viên đã đăng ký tại trung tẫm ra 
màn hình. 
~ Hiển thị thông tủn của các học viên đăng ký ít nhất hai môn học tại 
trung tâm ra mản hình. 
Hướng dẫn: 
Định nghĩa lớp môn học gồm các dữ liệu thành phẫn: Mã môn học, tên môn 
học, số tiết; và các hàm thành phần: Nhap, hienthi. 


Định nghĩa lớp học viên gồm các dữ liệu thành phần: Thẻ căn cước, tên học 
viên, năm sinh, danh sách môn học; và các hảm thảnh phần: Hảm nhập 
thông tín, hảm hiển thị thông tin học viên, chúng ta có thể sử dụng một danh 


sách đề lưu thông tin của các học viễn. 
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Xi nhề 
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"Suceess is the ability to go from failureio - 
failure without losing your enthusiasm". 
'Winston Churchill 


